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1 11000586 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 28/09/85

Phương pháp quy nạp và Phương pháp phản chứng với các 

bài toán phổ thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

2 11005001 Trần Thị Xuyến Chi Nữ 01/04/85 Các bài toán về hệ thức lượng trọng tam giác. PGS.TS.Phan Huy Khải

3 11005002 Nguyễn Tiến Đà Nam 18/08/87

Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số 

biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính GS.TSKH.Đinh Dũng

4 11005003 Phạm Minh Đạo Nam 14/04/80 Đa thức Trêbưsep và xấp xỉ Trêbưsep. PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

5 11005004 Nguyễn Trọng Đoàn Nam 02/09/88 Ánh xạ đối ngẫu và ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Năng Tâm

6 11005005 Tô Văn Giáp Nam 02/02/84 Nhóm con nội soi và biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,R) GS.TSKH.Đỗ Ngọc Diệp

7 11005006 Nguyễn Thị Hà Nữ 29/08/86 hai. PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

8 11005007 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 09/12/86 Về các quỹ đạo đẳng nghiêng của hệ động lực TS.Lê Huy Tiễn

9 11005008 Nguyễn Thị Hậu Nữ 11/05/89

Tính ổn định của phương trình vi phân có chậm và một số 

ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Sinh Bảy

10 11005009 Hoàng Thị Kim Huế Nữ 01/01/88 Bài toán cân bằng đa trị PGS.TS.Nguyễn Bá Minh

11 11005010 Nguyễn Đỗ Kiều Loan Nữ 22/02/85 Các phương pháp rút gọn hệ động lực rời rạc tuyến tính. TS.Hà Bình Minh

12 11005011 Phạm Hoàng Long Nam 03/04/87 Về sự tồn tại của trường vectơ tiếp xúc chính hình trong C2 TS.Ninh Văn Thu

13 11005012 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 08/06/89 Một vài nguyên lý và bài toán tổ hợp. PGS.TS.Đàm Văn Nhỉ

14 11005013 Tô Thị Nga Nữ 26/03/86 Tính ổn định của hệ vi phân tuyến tính chịu nhiễu PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh

15 11005014 Nguyễn Xuân Nghĩa Nam 02/09/83

Phương trình vi phân và phương trình tích phân Volterra 

trong không gian Banach GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

16 11005015 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 07/08/81 Một số phương pháp giải hệ phương trình

17 11005016 Lê Hồng Nguyên Nữ 12/12/86 Bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc. PGS.TS.Nguyễn Hữu Điển

20 11005017 Phan Thị Quyên Nữ 22/05/89

Lý thuyết định tính của phương trình parabolic tuyến tính 

cấp hai. PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

21 11005018 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/08/88

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến 

tự do. GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

22 11005019 Phạm Thị Thủy Nữ 18/08/88 Ứng dụng đồ thị tìm ước số và xác định tập đồng dư GS.TS.Đặng Huy Ruận

23 11005020 Trần Thị Bích Thục Nữ 16/07/75 Tính chất bóng của phương trình vi phân TS.Lê Huy Tiễn

24 11005021 Nguyễn Quang Trung Nam 17/07/80 Về toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert. GS.TSKH.Lê Dũng Mưu

25 11005022 Đào Thị Hồng Xuân Nữ 12/03/87 Trò chơi bốc các vật. GS.TS.Đặng Huy Ruận

26 11005023 Trần Văn Cương Nam 25/09/89 Schrodinger. TS.Đỗ Mạnh Hùng

27 11005024 Vũ Tiến Đức Nam 01/07/82 Mô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính egodic GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

28 11005025 Nguyễn Trường Giang Nam 20/04/87 Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc. PGS.TS.Nguyễn Hữu Điển

29 11005026 Lê Thu Hà Nữ 26/09/89 Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên thời gian liên tục. PGS.TS.Phan Viết Thư

30 11005027 Nguyễn Thị Huệ Nữ 27/02/85 Một số phương pháp xây dựng độ đo và tích phân. PGS.TS.Phan Viết Thư

31 11005028 Võ Tùng Linh Nam 01/09/83 Về dạng chuẩn Edwards và một vài ứng dụng. TS.Phó Đức Tài

32 11005029 Phạm Thanh Nga Nữ 25/09/80

Phương trình ma trận Lyapunov và ứng dụng trong lý thuyết 

điều khiển. TS.Hà Bình Minh
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33 11005030 Đặng Đình Sơn Nam 16/11/81

Phân tích Cartan trong đại số Lie và cài đặt một số thuật 

toán lượng tử GS.TSKH.Đỗ Ngọc Diệp

34 11005031 Trần Quang Trung Nam 07/07/85

Kết thúc và ứng dụng trong bài toán phân loại sắp xếp các 

đường conic. TS.Phó Đức Tài

35 11005032 Phan Ngọc Tú Nam 23/06/85 dụng. PGS.TS.Nguyễn Hữu Điển

36 11005033 Phạm Thị Thủy Nữ 24/07/83 Tính chất bóng của phương trình sai phân. TS.Lê Huy Tiễn

37 11005034 Đoàn Thị Cúc Nữ 10/11/80 dụng GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

38 11005035 Nguyễn Thị Phi Doan Nữ 12/09/77 Thuật toán Metropolis và ứng dụng. TS.Trần Mạnh Cường

39 11005036 Lê Dung Nữ 06/04/85 Mô hình hóa sự phụ thuộc với các Copula và ứng dụng TS.Trần Trọng Nguyên

40 11005037 Nguyễn Thị Dung Nữ 16/11/86 Một số tìm hiểu tiếp theo về bổ túc xác suất. PGS.TS.Phan Viết Thư

41 11005038 Nguyễn Minh Dũng Nam 10/11/87 Dự báo giá chứng khoán bằng phương pháp chuỗi thời gian. PGS.TS.Trần Hùng Thao

42 11005039 Nguyễn Thị Đông Nữ 12/06/88

Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và 

truyền sóng PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

43 11005040 Trần Thị Hằng Nữ 12/06/86 Phân tích thống kê chuối thời gian dừng. TS.Trần Mạnh Cường

44 11005041 Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/10/86 Một số kỹ thuật thống kê sử dụng trong ước lượng Bayes. TS.Trịnh Quốc Anh

45 11005043 Nông Ngọc Lam Nam 26/12/84 Mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng TS.Trần Trọng Nguyên

46 11005044 Trương Thị Liên Nữ 01/07/87 Cấu trúc đại số của độ đo xác suất. TS.Nguyễn Thịnh

47 11005046 Nguyễn Anh Ngọc Nam 06/07/89 Sobolev. GS.TSKH.Đinh Dũng

48 11005047 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 07/05/87 Phương pháp MCMC và một số ứng dụng. TS.Nguyễn Thịnh

49 11005048 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 21/07/88

Ước lượng và kiểm định của tính hợp lý dự báo dưới hàm 

tổn thất linh động. GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

50 11005049 Trịnh Như Quỳnh Nam 06/08/81 Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm. PGS.TS.Trần Hùng Thao

51 11005050 Nguyễn Hữu Thành Nam 30/01/82 Luật số lớn hai chỉ số. GS.TSKH.Nguyễn Duy Tiến

52 11005051 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 19/06/89 Ma trận ngẫu nhiên và ứng dụng. TS.Tạ Ngọc Ánh

53 11005052 Phan Viết Thái Nam 13/07/88 Lý thuyết độ chênh thị giá trong toán tài chính PGS.TS.Trần Hùng Thao

54 11005053 Đặng Văn Thoại Nam 10/08/86 Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

55 11005054 Nguyễn Học Thức Nam 14/04/87 nhiên. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

56 11005055 Đồng Thị Trang Nữ 10/03/89 Mô hình Black  Scholes có trễ và ứng dụng. TS.Lưu Hoàng Đức

57 11005056 Trịnh Thị Trang Nữ 14/06/89 Qúa trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong kinh tế tài chính. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

58 11005057 Vũ Ngọc Trìu Nam 17/09/88 Phân tích thống kê chất lượng gỗ và các yếu tố liên quan. PGS.TS.Hồ Đăng Phúc

59 11005058 Nguyễn Đức Trường Nam 15/01/87

Mô hình tuyến tính và phi tuyến để dự báp dài rộng của 

hoán đổi tỉ giá. GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

60 11005060 Hoàng Hữu Văn Nam 10/07/87

Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng huyện 

Thái Thụy bằng phương pháp thống kê. PGS.TS.Hồ Đăng Phúc

61 11005061 Phạm Thị Gấm Nữ 03/01/84 Một số phương pháp hiệu chỉnh bài toán ngược. GS.TSKH.Phạm Kỳ Anh

62 11005062 Nguyễn Thị Hiên Nữ 16/10/89 Tính ổn định và tính co của các phương pháp RungeKutta PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh

63 11005063 Phan Thị Hường Nữ 27/12/89 cơ bản PGS.TS.Nguyễn Vũ Lương

64 11005064 Trần Bích Ngọc Nữ 12/05/87 Phương pháp hệ động lực giải phương trình tóan tử. GS.TSKH.Phạm Kỳ Anh



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

65 11005065 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 02/07/89 Các bài toán cơ bản của lý thuyết tổ hợp TS.Phạm Văn Thạo

66 11005067 Phạm Khắc Xứng Nam 01/04/80 tuyến. PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh

67 11005068 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 24/01/83

Đặc tả và chứng minh tính đúng đắn của thiết kế cho các hệ 

đa tác tử TS.Phạm Ngọc Hùng

68 11005069 Lê Hữu Dũng Nam 18/11/80 Phát hiện bất thường của mạng theo cách tiếp cận học máy. PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

69 11005070 Vũ Thị Châu Giang Nữ 19/09/76

Tìm hiểu về mạng MAN và xây dựng cấu trúc mạng MAN 

cho viễn thông Nam Định PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

70 11005072 Vũ Thị Hương Nữ 17/10/85 Lý thuyết biểu diễn diễn ngôn TS.Nguyễn Thị Minh Huyền

71 11005073 Hoàng Tùng Nam 10/09/85 Tìm hiểu về mạng IP di động. PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

72 11005074 Phạm Thị Lan Anh Nữ 11/05/87 Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức PGS.TS.Phan Huy Khải

73 11005075 Trần Thế Anh Nam 12/06/89 Một số bất đẳng thức phi tuyến với thời gian rời rạc. GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

74 11005076 Vũ Thị Dung Nữ 14/04/83 Một phương pháp làm mạnh bất đẳng thức PGS.TS.Nguyễn Vũ Lương

75 11005077 Lê Thị Thu Hiền Nữ 03/03/88 Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

76 11005078 Ngô Thị Hường Nữ 03/07/81 Ma trận và hệ truy hồi. PGS.TS.Đàm Văn Nhỉ

77 11005079 Nguyễn Ngọc Minh Nam 05/02/84

Các phương pháp khác nhau giải phương trình và bất 

phương trình vô tỷ PGS.TS.Nguyễn Đình Sang

78 11005080 Cao Thị Vân Oanh Nữ 28/03/80 Một số dạng phương trình hàm trên tập số nguyên GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

79 11005081 Vũ Thị Oanh Nữ 31/03/82

Các phương pháp giải bài toán chia hết và áp dụng trong 

chương trình THCS.

80 11005082 Phạm Thị Hồng Quyền Nữ 04/06/79 Các phương pháp tính tích phân và ứng dụng GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

81 11005083 Đào Thị Thanh Nữ 29/12/89 Giải một số phương trình tích phân tuyến tính và áp dụng TS.Lê Huy Chuẩn

82 11005084 Nguyễn Giang Thành Nam 19/12/87 Về lục giác lồi rỗng PGS.TS.Tạ Duy Phượng

83 11005085 Trần Thị Thảo Nữ 24/08/87 Một số phương pháp giải bài toán chia hết. GS.TS.Đặng Huy Ruận

84 11005086 Vũ Thị Thoa Nữ 17/04/88

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong các bài toán số học, 

hình học và hình học tổ hợp PGS.TS.Phan Huy Khải

85 11005087 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 12/06/81 Một số dạng toán về xác định dãy số và giới hạn của dãy số GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

86 11005088 Phạm Minh Tiến Nam 22/10/81 Phép biến đổi Laplace rời rạc với phương trình sai phân. PGS.TS.Nguyễn Thủy Thanh

87 11005089 Trần Đình Xuyền Nam 22/05/83 Bài toán Steiner và một số ứng dụng. PGS.TS.Tạ Duy Phượng

88 11005090 Nguyễn Thị Kiều Nữ 22/11/88

Sự phản xạ, khúc xạ của đối sóng đối với biến phân chia có 

độ nhám cao trong môi trường đàn hồi dị thường. PGS.TS.Phạm Chí Vĩnh

89 11005091 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 10/01/85 Sóng Rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất. PGS.TS.Trần Thanh Tuấn

90 11005092 Đào Thị Bích Thảo Nữ 28/10/89

Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn 

biến dạng. PGS.TS.Vũ Đỗ Long

91 11005093 Hoàng Thị Thiêm Nữ 13/12/88 Phân tích ổn định của vỏ trụ FGM có gân gia cường. PGS.TS.Đào Văn Dũng

92 11005094 Trần Thị Thơm Nữ 01/01/89

Ổn định của tấm FGM có gân gia cường theo lý thuyết biến 

dạng trượt bậc nhất. PGS.TS.Đào Văn Dũng

93 11005095 Đào Thị Thúy Nữ 01/08/89

Nghiên cứu giá trị trung bình của hàm số và ứng dụng phân 

tích cao động. GS.TSKH.Nguyễn Đông Anh

94 11005096 Trương Minh Anh Nữ 16/11/89 Sự sinh SQUARK từ Muon khi tính đến U  hạt GS.TS.Hà Huy Bằng
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95 11005097 Trương Thị Chinh Nữ 02/08/88

Khảo sát tính chất của chíp cảm biến làm từ DAN và dải 

Semiconductor Graphene phụ thuộc vào độ pH của môi  GS.TSKH.Nguyễn Ái Việt

96 11005098 Đoàn Thị Hồng Duyên Nữ 06/07/89

Vecto phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt 

tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản  PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

97 11005099 Trần Thị Duyên Nữ 18/04/86

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm  điện phi tuyến trong 

dây lượng tử với hố thế hình chữ nhật cao vô hạn GS.TS.Nguyễn Quang Báu

98 11005100 Phan Thị Giang Nữ 30/12/89

Biểu diễn Glauber đối với biên độ tán xạ của các hạt Dirac 

năng lượng cao trong thế nhẵn GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

99 11005101 Vũ Ngọc Hà Nữ 23/06/89

Nghiên cứu một số mô hình Vật lý thống kê bằng phương 

pháp Monte  Carlo TS.Nguyễn Hoàng Oanh

100 11005102 Phạm Thị Hằng Nữ 24/03/87

Tính thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa và các 

cumulant với khai triển bậc cao cho các tinh thể cấu trúc 

FCC với phương pháp lượng tử GS.TSKH.Nguyễn Văn Hùng

101 11005103 Trần Thị Thu Hằng Nữ 22/12/88

Vecto phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt 

tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

102 11005104 Nguyễn Thị Huệ Nữ 10/12/88

Tính thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa và các 

cumulant với khai triển bậc cao cho các tinh thể cấu trúc 

BCC với phương pháp cổ điển GS.TSKH.Nguyễn Văn Hùng

103 11005105 Nguyễn Thị Huệ Nữ 25/06/89 Hiệu ứng radio điện trong hố lượng tử TS.Đinh Quốc Vương

104 11005106 Phạm Thị Lan Nữ 16/12/82

Vecto phân cực của các notron tán xạ từ trên bề mặt tinh 

thể sắt từ trong điều kiện có phản xạ PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

105 11005108 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 16/01/88 Nghiên cứu các quá trình trong Uhạt GS.TS.Hà Huy Bằng

106 11005109 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 14/08/85

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm  điện phi tuyến trong 

siêu mạng pha tạp PGS.TS.Nguyễn Vũ Nhân

107 11005110 Nguyễn Thị Minh Phúc Nữ 23/03/89 phần PGS.TS.Nguyễn Vũ Nhân

108 11005111 Nguyễn Thị Thắm Nữ 05/10/87 Tính toán từ trở ngang trong hố lượng tử với thế Parabol GS.TS.Nguyễn Quang Báu

109 11005112 Nguyễn Vũ Thắng Nam 21/10/82

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong dây lượng tử với 

hố thế hình chữ nhật cao vô hạn TS.Đinh Quốc Vương

110 11005113 Đào Thị Thơm Nữ 24/03/89 Sự tham gia của U  hạt vào quá trình e
+
e


 > µ

+
e


GS.TS.Hà Huy Bằng

111 11005114 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 21/05/89 Hiệu ứng Radio điện trong siêu mạng pha tạp TS.Đỗ Mạnh Hùng

112 11005115 Trịnh Thu Thuỷ Nữ 13/12/89 tạp GS.TS.Nguyễn Quang Báu

113 11005116 Vũ Văn Tiến Nam 05/02/89

Bổ chính bậc nhất cho biên độ tán xạ năng lượng cao và 

phương trình chuẩn thế GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

114 11005117 Lê Đăng Biển Nam 03/04/89 Kỹ thuật mảng pha siêu âm và ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Viết Kính

115 11005118 Nguyễn Văn Huấn Nam 14/09/89 tần TS.Đặng Thị Thanh Thủy

116 11005119 Nguyễn Thị Lương Nữ 02/12/89
Ảnh hưởng của Ga và thời gian nghiền lên phổ hóa tổng trở 

của LaNi5 GS.TS.Lưu Tuấn Tài

117 11005120 Mai Thị Hồng Nguyên Nữ 20/10/87

Nghiên cứu phát hiện các đứt gãy địa chất lưu vực sông Cả  

Rào Nậy trên cơ sở phân tích tài liệu ảnh viễn thám PGS.TS.Cao Đình Triều
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118 11005121 Bùi Thị Nhung Nữ 26/02/89

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số Pervoskite từ tính 

pha tạp đất hiếm TS.Bạch Hương Giang GS.TS.Bạch Thành Công

119 11005122 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 09/12/89 Mô hình Ising và ứng dụng cho các chất sắt từ TS.Bạch Hương Giang GS.TS.Bạch Thành Công

120 11005123 Trần Thị Minh Phương Nữ 26/11/89 Xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu TS.Đỗ Trung Kiên

121 11005124 Đinh Văn Chiến Nam 17/05/89

Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong 

lò phản ứng hạt nhân VVER  AES2006 TS.Trần Đại Phúc

122 11005125 Đặng Hồng Giang Nam 28/02/89

Đo thực nghiệm năng lượng bị mất của hạt alpha có năng 

lượng từ 4 đến 6 MeV trong không khí và trong khí Isobutan PGS.TS.Lê Hồng Khiêm

123 11005126 Nguyễn Ngọc Huynh Nam 04/12/80

Phương pháp đo dữ liệu chùm photon và chuẩn liều photon 

năng lượng cao cho máy gia tốc y tế thẳng tuyến tính TS.Trần Ngọc Toàn

124 11005127 Phí Công Hưng Nam 12/12/80

Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo 

phương pháp phổ gamma TS.Phạm Đức Khuê

125 11005128 Nguyễn Quang Hương Nam 20/03/87

An toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất phóng xạ 

18FFDG tại Trung tâm máy gia tốc 30 MeV, Bệnh viện 108 TS.Đàm Nguyên Bình

126 11005129 Nguyễn Thị Lan Nữ 29/11/89

Ứng dụng kĩ thuật xạ trị 3 chiều theo hình dạng khối u 3D 

CRT (3D conformal radiotherapy) cho một số bệnh ung thư  PGS.TS.Bùi Văn Loát

127 11005130 Nguyễn Thị Lân Nữ 19/04/89

Chuẩn năng lượng cho máy gia tốc Tandem Pelletron dùng 

phản ứng Al27(p,γ)Si28 PGS.TS.Lê Hồng Khiêm

128 11005131 Nguyễn Ngọc Lệ Nữ 21/08/89

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng 

xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma PGS.TS.Bùi Văn Loát

129 11005132 Phạm Kim Long Nam 29/01/88

Đánh giá khả năng phát tán phóng xạ trong môi trường khí 

tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 TS.Nguyễn Hào Quang

130 11005133 Nguyễn Thị Minh Nữ 13/01/89

Nâng cao độ chính xác, ổn định cho thiết bị quan trắc và 

cảnh báo phóng xạ môi trường TS.Đặng Quang Thiệu

131 11005134 Lê Thùy Ngân Nữ 27/07/89

Lập phương trình phân tích hàm lượng các nguyên tố phóng 

xạ trong mẫu đất đá trong hệ phổ kế gamma ORTEC PGS.TS.Bùi Văn Loát

132 11005135 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 12/09/89

Mô hình và phân tích sự cố vỡ ống bình sinh hơi của lò 

VVER  1000 TS.Lê Chí Dũng

133 11005136 Vi Hồ Phong Nam 29/09/89

Tính toán và tối ưu hóa điều kiện thực nghiệm trong phân 

tích RBS trên máy gia tốc HUS 5SDH2 Tandem Pelletron PGS.TS.Lê Hồng Khiêm

134 11005137 Hoàng Thị Phương Nữ 01/01/87

Liều bệnh nhân trong chuẩn đoán Xquang bằng máy chụp 

cắt lớp vi tính CT TS.Đặng Thanh Lương

135 11005138 Nguyễn Tiến Quân Nam 18/09/84

Nghiên cứu ứng dụng chùm bức xạ photon và electron trên 

máy gia tốc Linac Primus trong xạ trị ung thư tại bệnh viện  TS.Đàm Nguyên Bình

136 11005139 Đồng Văn Thanh Nam 26/04/89

Nghiên cứu ảnh hưởng của neutron lên detector CDC trong 

thí nghiệm Belle2 TS.Trần Ngọc Tiềm

137 11005140 Trương Thị Thái Nữ 10/07/87

Tham số Δm trong dao động của hệ meson trung hòa chứa 

quark b PGS.TS.Nguyễn Mậu Chung

138 11005141 Phạm Công Thuyên Nam 09/08/84

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân 

trên bia Mo với chùm photon hãm năng lượng cao TS.Kim Tiến Thành
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139 11005142 Đặng Thị Vui Nữ 11/08/88

Mô phỏng suất lượng quang phân hạch của các bia 
238

U đặt 

trong buồng khí gây bởi chùm bức xạ hãm có năng lượng 

cực đại 50 MeV TS.Phan Việt Cương

140 11005143 Dương Thế Bảo Nam 14/09/85 Chế tạo và nghiên cứu vật liệu BiFeO3 pha tạp Eu3+ PGS.TS.Ngô Thu Hương

141 11005144 Hoàng Thị Kim Dung Nữ 19/11/88

Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu màng TiO2 

pha tạp PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hải

142 11005145 Đỗ Hồng Điệp Nữ 14/04/89

Cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và các đặc trưng chuyển 

pha spin của một số phân tử kim loại chuyển tiếp TS.Nguyễn Anh Tuấn

143 11005146 Nguyễn Trung Đô Nam 26/02/89

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất bằng 

phương pháp phiếm hàm mật độ GS.TS.Bạch Thành Công

144 11005147 Nguyễn Khắc Huynh Nam 18/03/88

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử ba 

thành phần PGS.TS.Phạm Thu Nga

145 11005148 Nguyễn Thị Lan Nữ 12/03/88

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của dây nano Au, Co và 

Au/Co TS.Lê Tuấn Tú

146 11005149 Nguyễn Phương Linh Nữ 03/07/88
Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano 

đa chức năng quang  từ ZnS/MnFe3O4 TS.Nguyễn Hoàng Nam

147 11005150 Trần Văn Nam Nam 20/01/89

Nghiên cứu tính chất điện tử của oxit TiO2 pha tạp sử dụng 

phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) GS.TS.Bạch Thành Công

148 11005151 Nguyễn Thị Nhung Nữ 16/08/89

Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng Ag  4ATP/Fe3O4 

bọc SiO2 nhằm ứng dụng trong sinh học TS.Nguyễn Hoàng Nam

149 11005152 Đoàn Mạnh Quang Nam 18/10/84

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ sóng vi ba trên nền vật 

liệu gốm từ và điện môi TS.Đào Nguyên Hoài Nam

150 11005153 Trịnh Xuân Sỹ Nam 28/12/89 dụng PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hải

151 11005154 Tô Thành Tâm Nam 19/07/88

Chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của các hạt Fe3O4 và 

Fe3O4 pha tạp PGS.TS.Ngô Thu Hương

152 11005155 Vũ Quang Thọ Nam 09/05/82
Nghiên cứu một số tính chất của Vật liệu Perovskite 

La2/3Pb1/3Mn1xZnxO3 GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

153 11005156 Trang Nữ 06/10/89 Nghiên cứu một số vật liệu từ dựa trên các bon TS.Nguyễn Anh Tuấn

154 11005157 Trương Thành Trung Nam 26/11/89 Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của hạt nano FePd TS.Nguyễn Hoàng Nam

155 11005158 Nguyễn Anh Tú Nam 09/12/89
Chế tạo và khảo sát tính chất quang của Nano tinh thể bán 

dẫn ba thành phần Zn1xCdxS PGS.TS.Nguyễn Xuân Nghĩa

156 11005159 Nguyễn Ngọc Tú Nam 15/02/85 Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano Zn2SnO4 TS.Nguyễn Duy Phương

157 11005160 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 21/10/89 Nghiên cứu tính chất của hệ vật liệu perovskite La1xSrxCoO3 GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

158 11005162 Phạm Thị Thu Lương Nữ 04/09/89

Ứng dụng hàm Block trong nghiên cứu một số tính chất của 

vật liệu cấu trúc perovskite GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

159 11005163 Vũ Thị Ngần Nữ 17/01/89
Hiệu ứng pha tạp và độ hạt trong phổ hóa tổng trở của hệ 

LaNi5xGex GS.TS.Lưu Tuấn Tài

160 11005164 Tạ Thị Oanh Nữ 15/07/88 Nghiên cứu một số phân tử nam châm hữu cơ PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn
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161 11005165 Nguyễn Thị Thái Nữ 05/08/87

Ảnh hưởng của đường kính và tỷ số hình dạng lên tính chất 

từ của dây nano từ TS.Lê Tuấn Tú

162 11005166 Lại Thanh Thuỷ Nữ 12/01/89

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc tinh thể và một số tính chất 

vật lý của hệ vật liệu LaR (Fe, Si)13
 (với R = Ce, Ho, Tb, Yb) PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

163 11005168 Trần Trọng Đức Nam 23/08/87 nước cất PGS.TS.Nguyễn Thế Bình

164 11005169 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 23/12/89

Tính thế tương tác nguyên tử hiệu dụng, biểu thức tán sắc 

và dao động nguyển tử thực của tinh thể chứa tạp chất 

trong lý thuyết XAFS đối với tinh thể cấu trúc BCC GS.TSKH.Nguyễn Văn Hùng

165 11005170 Đỗ Văn Hùng Nam 20/01/79

Khảo sát ảnh hưởng của độ pH lên phổ phát quang của ZnS 

pha tạp Mn PGS.TS.Phạm Văn Bền

166 11005171 Trần Quỳnh Hương Nữ 01/01/87 Quang phổ học tần số tổng của đơn lớp Langmuir TS.Nguyễn Anh Tuấn

167 11005172 Nhâm Văn Minh Nam 03/09/85

Mô phỏng hệ Lidar hấp thụ vi sai ứng dụng đo đạc phân bố 

hơi nước trong khí quyển PGS.TS.Đinh Văn Trung

168 11005173 Lê Thị Nhung Nữ 22/03/89

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnS : Mn bọc phủ PVP và 

khảo sát phổ phát quang của chúng PGS.TS.Phạm Văn Bền

169 11005174 Đỗ Thị Thanh Nữ 19/07/89

Nghiên cứu chế tạo và các đặc trưng vật lý cơ bản của laser 

module công suất cao ghép nối sợi quang vùng 670 nm ứng 

dụng cho nghiên cứu trị liệu phục hồi vết thương TS.Trần Quốc Tiến

170 11005175 Nguyễn Quyết Thắng Nam 20/05/88

Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng 

Secant  hyperbole trong hoạt động của laser màu buồng 

cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung PGS.TS.Trịnh Đình Chiến

171 11005176 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/08/85 Nghiên cứu phổ dao động của một số saccarít TS.Hoàng Chí Hiếu

172 11005177 Nguyễn Quốc Dũng Nam 10/08/81

Giải bài toán ngược xác định các thông số của vật thể theo 

tài liệu dị thường từ toàn phần PGS.TS.Đỗ Đức Thanh

173 11005178 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 21/11/87

Xác định chuyển động quay trong địa chấn học từ tập số 

liệu dao động tuyến tính truyền thống TS.Phạm Đình Nguyên

174 11005179 Lê Thị Thuấn Nữ 05/01/89

Xây dựng mô hình vận tốc truyền sóng trong vỏ Trái đất cho 

khu vực miền Trung Việt Nam TSKH.Ngô Thị Lư

175 11005180 Nguyễn Duy Chiến Nam 14/05/89

Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong 

mẫu nước và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước 

mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên lý 

bơm mẫu tuần tự (SIA) GS.TS.Phạm Hùng Việt

176 11005181 Phạm Thị Chọn Nữ 14/07/87

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay  CMC 

đến tính chất của xi măng PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

177 11005182 Trần Khắc Định Nam 25/12/80
Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt đến 

sự hình thành nano tinh thể Ba2In2O5 PGS.TS.Phan Thị Ngọc Bích TS.Tạ Quốc Tuấn

178 11005183 Ngô Anh Đức Nam 05/04/85
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng của vật 

liệu IPC tổng hợp từ muối sắt FeCl3.6H2O PGS.TS.Đào Quốc Hương

179 11005184 Lê Thanh Hải Nữ 06/04/84

ổng hợp và nghiên cứu tính chất phát quang của sunfua 

kẽm và sunfua cadimi kích hoạt bởi mangan GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển
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180 11005185 Đặng Trung Hiếu Nam 10/09/83

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của 

bột titan đioxit kích thước nano được biến tính vonfram PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

181 11005186 Lê Quang Hòa Nam 04/02/82

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của 

bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bạc PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

182 11005187 Phạm Văn Huấn Nam 05/10/85

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu Pb, 

phục vụ cho việc xác định và xử lý chúng trong một số đối 

tượng môi trường PGS.TS.Lê Như Thanh

183 11005188 Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/12/89

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số phức chất của kim 

loại chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của thiosemicacbazon PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

184 11005189 Bùi Duy Hùng Nam 05/06/89 (0<x<1) TS.Nguyễn Đức Văn

185 11005190 Nguyễn Hoàng Lân Nam 19/12/81

Nghiên cứu ổn định hóa chất thải phóng xạ bằng phương 

pháp gốm hóa tạo vật liệu dạng synroc PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu PGS.TS.Lê Bá Thuận

186 11005191 Nguyễn Hoàng Lê Nam 09/11/88

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng oxit từ các phức chất có 

khả năng thăng hoa GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

187 11005193 Cao Thị Ly Nữ 26/02/89

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo phức chất của 4,4,4  

Trifloro 1 (2naphthyl)  1,3  butandion với một số nguyên  GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

188 11005194 Trần Thị Thảo Nữ 22/07/89

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit CaO.MgO.2SiO2 

và ảnh hưởng của ZrO2 đến cấu trúc, tính chất của vật liệu PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

189 11005195 Đặng Quyết Thắng Nam 05/04/85

Tổng hợp nano oxit kẽm và nghiên cứu khả năng ứng dụng 

trong lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thép PGS.TS.Trịnh Anh Trúc

190 11005196 Đỗ Thị Tuyên Nữ 27/06/89

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của 

bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng  PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

191 11005197 Nguyễn Thị Bình Nữ 17/01/84

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Ngải nhật (Artemisia 

japonica Thunb., Asteraceae) PGS.TS.Phan Minh Giang

192 11005198 Đinh Thị Cúc Nữ 04/04/87

Nghiên cứu tổng hợp thuốc chữa bệnh tiểu đường 

glibenclamid và metformin hydroclorid GS.TS.Nguyễn Văn Tuyến

193 11005200 Nguyễn Thị Thùy Dương Nam 17/04/88

Tổng hợp và ứng dụng vật liệu từ tính trong xử lý Asen và 

phẩm nhuộm TS.Chu Xuân Quang

194 11005201 Trịnh Thái Hà Nữ 11/02/88

Tách chiết, phân lập Cephalotaxine và Homoharringtonine 

từ cây Cephalotaxus GS.TSKH.Lưu Văn Bôi

195 11005202 Nguyễn Thị Hải Hòa Nữ 01/08/88

Nghiên cứu độ bền và khả năng phản ứng của một số hợp 

chất hữu cơ đơn vòng bằng phương pháp hóa học lượng tử PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Nguyễn Họa Mi

196 11005203 Bùi Quốc Nam Nam 11/09/89

Tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu 

các đặc tính lý  hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (Cu2+, 

Ga3+) của chúng TS.Hoàng Anh Sơn

197 11005204 Vũ Văn Nam Nam 18/12/87

Nghiên cứu các hợp chất ngoại bào của một số vi sinh vật 

đáy biển Bắc Bộ TSKH.Phạm Văn Cường

198 11005205 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ 23/11/89

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của 4

arylpyridineaza14crown4ether PGS.TS.Lê Tuấn Anh
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199 11005206 Ninh Thế Sơn Nam 11/08/88

Nghiên cứu ảnh hưởng địa lý đến sự phân bố các hợp chất 

terpenoid, flavonoid và steroid trong cây Ké đầu ngựa 

(Xanthiumstrumarium L., Asteraceae) mọc ở Hòa Bình PGS.TS.Phan Minh Giang

200 11005207 Trương Thị Thu Nữ 01/05/89

Nghiên cứu tổng hợp một số (tetraOcetylglycopyranosyl) 

thiosemicarbazon của một số aldehyd và keton thiên nhiên GS.TS.Nguyễn Đình Thành

201 11005208 Nguyễn Thị Thủy Nữ 14/02/89

Nghiên cứu chuyển hóa một số 4 formylsydnone (tetra O 

acetylglycopyranosyl) thiosemicarbazon thế GS.TS.Nguyễn Đình Thành

202 11005209 Hà Sỹ Trung Nam 19/02/88 Tổng hợp các dẫn xuất của Pichromene 1 TS.Mạc Đình Hùng

203 11005210 Nguyễn Hữu Tùng Nam 25/10/88 Tổng hợp bất đối mạch ester của Hommoharingtonine TS.Mạc Đình Hùng

204 11005211 Tô Hải Tùng Nam 27/02/89

Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo và tính chất của một số aza

14crown4ether chứa dị vòng Nitơ PGS.TS.Lê Tuấn Anh

205 11005212 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 06/06/89

Nghiên cứu phân tích các dạng antimon sử dụng kỹ thuật 

chiết pha rắn và phổ hấp thụ nguyên tử  hiđrua hóa TS.Nguyễn Hoàng Nam PGS.TS.Tạ Thị Thảo

206 11005213 Bùi Thị Bích Nữ 09/02/80

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép 

(Cyprinus carpio) nuôi tại trại Quang Trung  Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội TS.Vũ Đức Lợi

207 11005214 Nguyễn Thị Huyền Châu Nữ 24/11/80

Đánh giá hàm lượng polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến 

thế và dầu biến thế thải của một số trạm biến thế tiêu biểu 

thuộc Tổng cục Điện lực Việt Nam TS.Dương Hồng Anh

208 11005215 Hoàng Thị Dung Nữ 20/08/89

Phân tích đồng thời các dạng Dimethyldiselenite, 

Selenomethioline, Selenit and Selenat trong mẫu thủy, hải  PGS.TS.Tạ Thị Thảo

209 11005216 Trần Thị Duyên Nữ 02/01/79

Nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp 

chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl 

(PCBs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ Thanh Hóa đến 

Bình Thuận, Việt Nam PGS.TS.Từ Bình Minh

210 11005217 Lê Phú Đồng Nam 17/05/81

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng chảy vật chất (MFA) và 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguồn phát thải và 

biến đổi hàm lượng Nito trong môi trường nước hệ thống 

sông Thái Bình khu vực tỉnh Hải Dương TS.Lê Văn Chính PGS.TS.Tạ Thị Thảo

211 11005218 Đỗ Thị Hương Giang Nữ 01/11/81

Xây dựng quy trình phân tích định lượng hexogen (RDX) và 

octogen (HMX) trong sản phẩm thuốc nổ bằng phương 

pháp HPLC PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

212 11005219 Lê Văn Hà Nam 06/07/83

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời một số 

kim loại nặng trong sinh vật nhuyễn thể bằng phương pháp 

phổ ICP  OES PGS.TS.Phạm Luận

213 11005220 Nguyễn Mạnh Hà Nam 14/03/81

Xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương 

pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma PGS.TS.Tạ Thị Thảo

214 11005221 Lê Thị Hạnh Nữ 10/05/85

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chiết điểm mù (Cloud point 

extraction) và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 

(AAS) xác định lượng vết một số ion kim loại PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

215 11005222 Nguyễn Thị Hiên Nữ 11/03/88 Nghiên cứu xác định một số dạng Mangan trong chè TS.Vũ Đức Lợi
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216 11005223 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 24/02/87

Phân tích, đánh giá chất lượng dầu bôi trơn động cơ qua 

quá trình sử dụng TS.Đinh Văn Kha PGS.TS.Đỗ Quang Trung

217 11005224 Ngô Quang Huy Nam 24/08/89

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản 

vùng biển Đông bắc Việt Nam bằng phương pháp khối phổ 

cao tần cảm ứng Plasma TS.Nguyễn Thị Kim Dung

218 11005225 Phạm Thị Loan Nữ 21/05/89

Nghiên cứu đánh giá khả năng tách, làm giàu và xác định 

lượng vết một số ion kim loại của chất hấp phụ điều chế từ  PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

219 11005226 Phạm Thị Kim Loan Nữ 01/06/84

Nghiên cứu phát triển kĩ thuật yếm khí cao tải xử lý nước 

thải giàu hữu cơ TS.Lê Văn Chiều

220 11005227 Nguyễn Tiến Luyện Nam 29/11/86

Xác định chất cấm sibutramine trong thực phẩm chức năng 

giảm béo bằng phương pháp HPLC PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo

221 11005228 Hà Tiến Lượng Nam 01/11/78

Phân tích xác định hàm lượng Pb, Cd, Zn trong sữa bằng 

phương pháp pha loãng đồng vị ICP  MS PGS.TS.Nguyễn Thị Huệ

222 11005229 Nguyễn Thị Hà Ly Nữ 13/09/89

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính, định lượng 

các hoạt chất chính trong dược liệu hà thủ ô đỏ Fallopia 

multiflora (Thunb.) Haraldson TS.Phương Thiện Thương PGS.TS.Tạ Thị Thảo

223 11005230 Bùi Thị Ngọc Thơm Nữ 02/05/89

Nghiên cứu phân tích Sarafloxacine và các sản phẩm chuyển 

hóa của nó tạo thành trong quá trình xử lý bằng xúc tác 

224 11005231 Bùi Phương Thúy Nữ 01/07/87

Phân tích hàm lượng và đánh giá sự phân bố một số kim 

loại trong nước biển và trầm tích tại các khu vực biển Miền 

Trung, Việt Nam PGS.TS.Từ Bình Minh

225 11005232 Bùi Thị Minh Thúy Nữ 20/10/79

Xác định một số đường hóa học và chất bảo quản trong 

thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao  PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

226 11005233 Nguyễn Văn Toán Nam 01/01/82

Xác định lượng nhỏ thủy ngân trong một số mẫu địa chất 

bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

227 11005234 Nguyễn Thị Trang Nữ 31/05/89

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích phtalat trong nhựa 

bằng phương pháp chiết kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

228 11005235 Nguyễn Anh Tuấn Nam 18/10/87 chúng GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

229 11005236 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 06/09/89

Nghiên cứu quy trình giám định 11nor9cacboxyldelta9

tetrahydrocannabinol trong nước tiểu của người bằng GC TS.Nguyễn Xuân Trường

230 11005237 Đoàn Thị Tươi Nữ 03/09/88

Xác định một số Beta  Agonist bằng phương pháp điện di 

mao quản PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

231 11005238 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 01/11/80

Nghiên cứu quy trình giám định một số chất ma túy tổng 

hợp nhóm ATS trong nước tiểu bằng phương pháp điện di  TS.Nguyễn Xuân Trường TS.Nguyễn Thị Ánh Hường

232 11005239 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 10/07/89 càng PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

233 11005240 Phạm Thị Hà Nữ 21/05/89

Nghiên cứu chế tạo, tính chất điện hóa và định hướng ứng 

dụng của lớp mạ điện hóa niken trên nền các chất dẫn điện  PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà TS.Ninh Đức Hà

234 11005241 Đinh Thị Mai Huệ Nữ 09/03/86
Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ polyme 

nanocompozit nền epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoàn TS.Phan Thị Tuyết Mai
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235 11005242 Nguyễn Văn Mạnh Nam 01/11/84

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của phức chất Co(II), Cu(II) 

với các dẫn xuất N(4)  metyl và N(4)  phenyl 

thiosemicacbazon axetophenon PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

236 11005243 Vũ Thị My Nữ 15/03/86

Tổng hợp và những đặc trưng hóa lý vật liệu tổ hợp 

PLA/nanoHAp, định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương PGS.TS.Đinh Thị Mai Thanh

237 11005244 Lương Thanh Thảo Nữ 12/06/89

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh florua 

trong nước TS.Phương Thảo

238 11005245 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 01/09/86

Nghiên cứu khả năng phản ứng của một số hợp chất hữu cơ 

chứa nhóm OH bằng phương pháp hóa học lượng tử PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Nguyễn Họa Mi

239 11005246 Đỗ Thị Thúy Giang Nữ 26/06/89

Nghiên cứu chuyển hóa một số 3acetylcoumarin (tetraO

acetylβDgalactopyranosyl) thiosemicarbazon thế GS.TS.Nguyễn Đình Thành

240 11005247 Nguyễn Thùy Linh Nữ 15/02/89

Nghiên cứu chuyển hóa một số isatin (tetraOacetylβD

galactopyranosyl) thiosemicarbazon thế GS.TS.Nguyễn Đình Thành

241 11005248 Đỗ Văn Vương Nam 18/06/86

Nghiên cứu hiệu suất sinh metan của một số chất thải hữu 

cơ đặc trưng trong quá trình phân hủy yếm khí TS.Hoàng Văn Hà PGS.TS.Trần Hồng Côn

242 11005249 Phùng Như Bách Nam 03/10/83

Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến chọn lọc thủy ngân trên cơ 

sở màng mỏng nanocomposit polyanilin  ống nano cacbon PGS.TS.Nguyễn Tuấn Dung

243 11005250 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 21/06/88

Nghiên cứu quang hóa xúc tác TiO2 phân hủy thuốc trừ cỏ 

trong môi trường nước TS.Trần Mạnh Trí PGS.TS.Đỗ Quang Trung

244 11005251 Ninh Thị Hiền Nữ 21/05/88

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác NC

TiO2/AC và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô nhiễm TS.Nguyễn Minh Phương PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

245 11005252 Trần Thị Thanh Hợp Nữ 31/08/89

Nghiên cứu biến tính bề mặt QDs CdTe ứng dụng cho chế 

tạo nanosensor PGS.TS.Ngô Trịnh Tùng

246 11005253 Nguyễn Văn Lưu Nam 19/10/84

Nghiên cứu tổng hợp chất tạo màng cho sơn chống hà thân 

thiện với môi trường TS.Nguyễn Minh Ngọc PGS.TS.Đỗ Quang Trung

247 11005254 Đinh Thị Tuyết Mai Nữ 15/02/87

Nghiên cứu khả năng xử lý hơi thủy ngân trên cơ sở biến 

tính than hoạt tính bằng iodua TS.Phương Thảo

248 11005255 Nguyễn Quang Minh Nam 05/12/82

Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu 

PP/GS polyme compozit TS.Nguyễn Vũ Giang PGS.TS.Đỗ Quang Trung

249 11005256 Lê Thế Nam Nam 10/12/85

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa nitơ trong xử lý nước thải 

bằng phương pháp sinh học yếm khí và hiếu khí PGS.TS.Trịnh Lê Hùng

250 11005257 Hữu Thị Ngân Nữ 19/06/87

Nghiên cứu động học quá trình oxi hoá phân huỷ 

Rhodamine B và Phenol bởi quang xúc tác biến tính từ TiO2 

trên chất mang tro trấu TS.Nguyễn Minh Phương

251 11005258 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ 18/12/89

Cố định ZnO trên tro trấu làm chất quang xúc tác phân hủy 

phẩm màu hữu cơ dưới ánh sáng trông thấy TS.Hoàng Thị Hương Huế PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng

252 11005259 Bùi Thị Ánh Nguyệt Nữ 25/09/89

Biến tính ZnO nano bởi mangan làm chất quang xúc tác 

phân hủy phẩm màu hữu cơ dưới ánh sáng trông thấy TS.Hoàng Thị Hương Huế PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng

253 11005261 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 09/03/87

Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân 

hủy thuốc trừ sâu Diazinon dưới ánh sáng trông thấy TS.Đỗ Khắc Hải PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng
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254 11005262 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/04/87

Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn trên cơ sở hydrotalcite và 

ứng dụng trong lớp phủ epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn 

mòn kim loại thân thiện môi trường PGS.TS.Tô Thị Xuân Hằng

255 11005263 Nguyễn Văn Vinh Nam 12/12/86

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống 

Titan cấy thêm Lantan và ứng dụng làm xúc tác cho quá 

trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

256 11005264 Phạm Thị Yến Nữ 25/05/89

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của 

phối tử bazơ Shiff có chứa nhân antracen TS.Nguyễn Minh Hải

257 11005266 Vũ Duy Hùng Nam 03/05/89

Biến tính sét Di Linh dùng cho phản ứng phân hủy một số 

dung môi hữu cơ ô nhiễm PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình

258 11005267 Nguyễn Văn Quân Nam 20/04/83

Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng ở Vườn Quốc gia 

Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

259 11005268 Trần Hải Sơn Nam 29/05/84

Nghiên cứu hiện trạng tính kháng gục ngã (KDR) và phân bố 

của hai loài muỗi Aedes aegypti  và Ae.albopictus dọc quốc 

lộ 1A từ Huế đến Cà Mau TS.Trần Vũ Phong TS.Trần Anh Đức

260 11005269 Trần Văn Thành Nam 16/06/86

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) trong 

một số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa và đề xuất biện  TS.Nguyễn Quốc Huy PGS.TS.Nguyễn Văn Quảng

261 11005270 Lê Quang Thịnh Nam 09/03/83

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) và đề 

cuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố 

đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế TS.Nguyễn Quốc Huy PGS.TS.Nguyễn Văn Quảng

262 11005271 Trần Thị Thương Nữ 21/03/84

Nghiên cứu hiệu quả của việc tẩy giun định kỳ kết hợp với 

bổ sung viên sắt  axit folic cho phụ nữ tuổi sinh sản ở hai 

huyện Trấn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái TS.Ngô Đức Thắng TS.Trần Anh Đức

263 11005272 Phạm Thị Kim Dung Nữ 24/05/88

Dẫn liệu về tuyến trùng ký sinh trên cây hồ tiêu ở Tây 

Nguyên và tác hại do chúng gây ra đối với hồ tiêu PGS.TS.Nguyễn Ngọc Châu PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

264 11005273 Hà Thị Hoa Nữ 25/08/83

Nghiên cứu sự đa dạng cây gỗ và điều tra một số mô hình 

trồng rừng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh 

Tuyên Quang làm cơ sở cho công tác bảo tồn PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

265 11005275 Từ Bảo Ngân Nữ 30/04/89

Nghiên cứu sự phân bố, sinh thái, sinh học và hiện trạng 

bảo tồn của loài Giổi  Michelia citrata (Noot. & 

Chalermglin) Q.N.Vu & N.H.Xia tại xã Tùng Vài, huyện Quản  TS.Nguyễn Tiến Hiệp PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

266 11005276 Trần Tuấn Anh Nam 07/04/89

Xác định đột biến gen anpha globin gây bệnh thalassemia 

bằng kỹ thuật PCR đa mồi PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

267 11005277 Hoàng Thị Chang Nữ 22/12/88

Phân tích đột biến T4216C của gen ND1 ty thể ở bệnh nhân 

ung thư đại trực tràng PGS.TS.Trịnh Hồng Thái TS.Đỗ Minh Hà

268 11005278 Đoàn Thị Duyên Nữ 31/03/89

Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất 

lượng môi trường nước ở hồ chứa Đồng Mô  Ngải Sơn, Hà  PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

269 11005279 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 14/03/90 Thiết kế đầu do ADN cho kỹ thuật lai dot blot PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

270 11005280 Tống Thị Hường Nữ 11/01/89

Nghiên cứu mức độ tạo mô sẹo phôi hóa và khả năng tái 

sinh cây hoàn chỉnh, phục vụ công tác chuyển gen ở sắn 

(Manihot esculenta  Crantz) PGS.TS.Nguyễn Văn Đồng TS.Lê Hồng Điệp
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271 11005282 Hoàng Nhật Lệ Nữ 18/03/71

Nghiên cứu đột biến trên gen FLT3 ở một số bệnh nhân lơ 

xemi cấp dòng tủy TS.Lê Xuân Hải GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

272 11005283 Nguyễn Thị Liễu Nữ 24/04/86

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào cây đậu 

tương nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens PGS.TS.Đặng Trọng Lương GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

273 11005284 Trương Thị Thùy Linh Nữ 09/02/87

Nghiên cứu những bất thường nhiễm sắc thể ở cặp vợ 

chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị di tật TS.Nguyễn Văn Rực PGS.TS.Nguyễn Lai Thành

274 11005285 Nguyễn Tiến Lung Nam 02/05/88

Sử dụng kỹ thuật FISH để kiểm tra sự hội nhập của gen IL6 

phân lập từ người trong tế bào gốc phôi gà chuyển gen PGS.TS.Nguyễn Lai Thành

275 11005286 Nguyễn Đàm Lý Nam 03/02/87

Bước đầu nghiên cứu tinh sạch enzym dehalogenase từ 

chủng vi sinh vật phân lập tại Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

276 11005287 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 04/10/89

Phân lập và thiết kế vector gen mã hóa enzyme oxy hóa khử 

NAD(P)H: quinone ở người TS.Nguyễn Đăng Tôn TS.Lê Hồng Điệp

277 11005288 Hoàng Thị Ngà Nữ 16/05/88

Nghiên cứu chế tạo phức hệ Chitosan mang gen mã hóa 

Telomerase reserver transcriptase (hTERT) TS.Lã Thị Huyền PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

278 11005289 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ 23/09/89

Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá tính chất của Lumbrokinase 

ở Pichia pastoris PGS.TS.Quyền Đình Thi PGS.TS.Trịnh Hồng Thái

279 11005290 Nguyễn Thanh Nhung Nữ 21/09/87

Đánh giá đa dạng di truyền một ôố mẫu giống lúa thu thập 

tại Lào về đặcd điểm nông sinh học TS.Lê Hùng Lĩnh TS.Đỗ Thị Phúc

280 11005291 Lê Thị Thanh Nữ 14/03/89

Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện kháng nguyên vi rut 

PRRS trong tế bào thực vật TS.Nguyễn Tường Vân PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

281 11005292 Đoàn Hoàng Thu Nữ 26/07/86

Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ và ảnh 

hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cây định hướng trong 

điều trị vết thương TS.Đinh Văn Hân PGS.TS.Ngô Giang Liên

282 11005293 Trần Thái Thượng Nam 08/09/89

Nghiên cứu xác định hệ protein màng trong huyết thanh 

của bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp TS.Lê Thị Bích Thảo PGS.TS.Trịnh Hồng Thái

283 11005294 Nguyễn Thị Như Trang Nữ 14/06/89

Nghiên cứu khả năng ức chế hoạt tính Aurora kinaza in vitro 

của Derrone phân lập từ cây Vông nem Erythrina orientalis PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ Nhung

284 11005295 Đỗ Thị Thanh Trung Nữ 22/01/89

Sàng lọc và phân tích đặc điểm phân tử của các đột biến 

FLT3 xuất hiện trên bệnh nhân mắc bệnh ung thư bạch cầu 

cấp dòng tủy ở Việt Nam TS.Phạm Bảo Yên

285 11005296 Nguyễn Hồng Trường Nam 22/07/88

Đánh giá độc tính của phụ gia thực phẩm trên tế bào gốc 

phôi chuột. PGS.TS.Nguyễn Lai Thành

286 11005297 Lý Thị Kim Tuyến Nữ 27/10/87

Nghiên cứu quy trình sản xuất γ aminobutyric axit từ dịch 

cám gạo bằng Lactobacillus TS.Trịnh Tất Cường

287 11005298 Phạm Thị Minh Uyên Nữ 12/03/87

Xác định hệ số tích tụ Pb, Cd của cá rô phi (Oreochromis 

niloticus ), cá chép (Cyprinus carpio ) và cá trôi (Labeo 

rohita ) nuôi trong phòng thí nghiệm. PGS.TS.Lê Thu Hà

288 11005299 Phạm Thị Vân Nữ 15/07/85

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ của virus gây 

bệnh lúa lùn sọc đen ở Việt Nam PGS.TS.Phạm Xuân Hội GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa
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289 11005300 Nguyễn Xuân Việt Nam 21/06/89

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu 

nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men 

Yarrowia lipolytica

290 11005301 Trần Thị Xuân Nữ 09/09/89

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa 

dạng sinh học hồ Tây, Hà Nội PGS.TS.Lưu Thị Lan Hương

291 11005302 Nguyễn Văn Đức Nam 20/08/80

Phân lập và xác định tính chất các chủng vi khuẩn Bacillus 

từ ruột gà để sản xuất probiotic tăng trọng cho gà siêu thịt PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Anh TS.Nguyễn Thị Hồng Loan

292 11005303 Hà Thị Hiên Nữ 11/06/85

Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên 

tái tổ hợp ESAT6CFP10 phục vụ cho việc chế tạo bộ sinh 

phẩm chẩn đoán nhiễm lao PGS.TS.Nguyễn Thái Sơn PGS.TS.Ngô Tự Thành

293 11005304 Đinh Đức Hiền Nam 15/04/89 Nam PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

294 11005306 Hàn Thị Thu Hương Nữ 17/08/89

Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả 

năng thủy phân lignocellulose PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

295 11005308 Phạm Hoài Linh Ly Nữ 17/07/88 Nam TS.Nguyễn Lê Khánh Hằng GS.TS.Phạm Văn Ty

296 11005309 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 16/12/89 Nghiên cứu đặc tính  enzyme chitinase từ nấm sợi PGS.TS.Dương Văn Hợp PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

297 11005310 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 07/03/89

Nghiên cứu tạp Aptamer đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli 

0157:H7 TS.Lã Thị Huyền GS.TS.Phạm Văn Ty

298 11005311 Nguyễn Thành Trung Nam 10/11/83

Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân typ và xác định mức độ kháng 

sinh của chủng Salmonella  sp. trong gà ở Hà Nội PGS.TS.Phạm Xuân Đü/td> GS.TS.Phạm Văn Ty

299 11005312 Nguyễn Thị Vân Nữ 20/09/81

Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn 

Streptomyces toxytricini  VN08A12 kháng bệnh bạc lá lúa 

do Xanthomonas oryzae TS.Phạm Thế Hải

300 11005313 Đinh Văn Nhân Nam 13/07/83

Đặc điểm thành phần loài và phân bố của Động vật nguyên 

sinh bộ Tintinnida ở Vịnh Hạ Long  Bái Tử Long, Quảng Ninh PGS.TS.Nguyễn Xuân Quýnh

301 11005314 Tạ Thị Mai Anh Nữ 23/09/89

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ký sinh trên cây lạc 

ở tỉnh Hưng Yên PGS.TS.Nguyễn Ngọc Châu PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

302 11005315 Nguyễn Thị Nhật Ánh Nữ 31/08/89

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng 

vi sinh vật có khả năng phân hủy hợp chất chứa clo tại Việt  PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

303 11005316 Mạc Thị Phương Thảo Nữ 04/05/89

Hiện trạng, biến động Đa dạng sinh học và để xuất các giải 

pháp sử dụng bền vững Tài nguyên sinh vật ở vùng Hồ Quan 

Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

304 11005317 Nguyễn Như Trang Nữ 30/04/89

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử của một số 

chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở hệ sinh thái 

nông nghiệp Tây Nguyên PGS.TS.Nguyễn Ngọc Châu PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

305 11005318 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 23/10/88

Ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại năng lên sự biến động của 

năng lượng dự trữ và hoạt tính enzyme glutathione S  

transferase của cá chép (Cyprinus carpio ) và cá rô phi 

(Oreochromis niloticus ) trong lưu vực sông Nhuệ  Đáy PGS.TS.Lê Thu Hà

306 11005319 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 06/10/89

Đánh giá sự tích tụ kim loại năng (Cd, Pb, Cu và Zn) của cá 

chép (Cyprinus carpio ) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) 

trong lưu vực sông Nhuệ  Đáy TS.Ngô Thị Thúy Hường PGS.TS.Lê Thu Hà
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307 11005320 Đàm Thị Thu Hà Nữ 24/11/88

Ứng dụng chỉ thị phân tử ADN để xác định alen kháng mặn, 

hạn ở một số giống lúa địa phương Việt Nam TS.Lã Tuấn Nghĩa TS.Lê Quỳnh Mai

308 11005321 Nguyễn Thị Mai Hiên Nữ 15/03/87

Nghiên cứu hệ enzyme thủy phân tinh bột ở nhiệt độ thấp 

ứng dụng trong quá trình sản xuất cồn từ nguyên liệu giàu  TS.Trần Thị Thanh Huyền

309 11005323 Nguyễn Thị Huế Nữ 03/06/83

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn 

ứng phó với biến đổi khí hậu TS.Lê Hùng Lĩnh TS.Đỗ Thị Phúc

310 11005325 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 10/11/89

Nghiên cứu tinh sạch và xác định tiềm năng chống ung thư 

của Piperin từ Hồ tiêu đen (Piper nigrum  L.) PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

311 11005326 Nguyễn Thị Lan Nữ 15/11/84

Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử liên quan đến khả 

năng chống chịu nhiệt độ và ẩm độ cao của tằm dâu  PGS.TS.Nguyễn T. Thanh Bình TS.Đinh Nho Thái

312 11005327 Lại Phương Liên Nữ 22/11/89

Nghiên cứu đa dạng di truyền phân đoạn S7 của các chủng 

virus gây bệnh lúa lùn sọc đen PGS.TS.Phạm Xuân Hội

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

313 11005328 Lê Thị Lan Anh Nữ 29/04/89

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và 

biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử 

dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

314 11005329 Lê Tú Anh Nam 06/06/77

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển 

của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi  TS.Vũ Kim Chi

315 11005330 Nguyễn Tân Duy Nam 27/07/87

Ứng dụng ảnh phân giải cao SPOT để nghiên cứu biến động 

sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2000  2011 và đưa 

ra dự báo tốc độ phát triển năm  2015 TS.Nguyễn Xuân Lâm

316 11005332 Trần Đức Mạnh Nam 23/01/87

So sánh khả năng ứng dụng của ảnh SPOT và ảnh Landsat để 

thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nước khu vực Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

317 11005333 Phí Thúy Nga Nữ 01/11/89

Ứng dụng GIS trong quản lý CSDL giáo dục quận Hoàng Mai  

Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

318 11005334 Hoa Thúy Quỳnh Nữ 25/11/89

Xây dựng CSDL và thành lập bản đồ đặc điểm hải văn khu 

vực vịnh Bắc Bộ PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

319 11005335 Nguyễn Thị Lan Vân Nữ 02/04/88 Dương. TS.Bùi Quang Thành

320 11005336 Nguyễn Đức Anh Nam 23/07/87

Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu 

biến động sử dụng đất vùng cửa sông Mã tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 1990  2010 TS.Phạm Quang Sơn

321 11005337 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 08/09/88

Ứng dụng viễn thám giám sát sự suy giảm hàm lượng 

Chlorophyll do ô nhiễm môi trường biển tỉnh Cà Mau PGS.TS.Doãn Hà Phong

322 11005339 Chu Thị Nguyệt Ánh Nữ 31/07/89

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, 

lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản huyện Đầm Hà, tỉnh  GS.TS.Nguyễn Cao Huần

323 11005340 Lê Đình Nam Nam 28/01/77

Nghiên cứu địa mạo bờ biển Tuy Hòa  Nha Trag phục vụ 

quản lý đới bờ PGS.TS.Vũ Văn Phái

324 11005341 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 31/12/88

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên 

khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0  30m nước) tỉnh  TS.Đinh Xuân Thành
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325 11005342 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 03/09/89

Nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa sông Đồng 

Nai trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển giai 

đoạn Holocen muộn GS.TS.Trần Nghi

326 11005343 Nguyễn Đức Núi Nam 06/08/86

Nghiên cứu xâm nhập mặn nước ngầm khu vực ven biển 

tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất các giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp  TS.Phan Văn Trường

327 11005344 Vũ Lê Phương Nam 29/11/86

Nghiên cứu, đánh giá biến động bờ biển phía nam tỉnh Phú 

Yên phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ TS.Phan Đông Pha

328 11005345 Phạm Minh Tâm Nam 28/07/89

Phân tích đa dạng cảnh quan phục vụ định hướng bảo vệ và 

sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

329 11005346 Lê Đức Thọ Nam 20/08/82

Nghiên cứu tiềm năng di sản địa chất, địa mạo vùng cát đỏ 

Phan Thiết tỉnh Bình Thuận PGS.TS.Nguyễn Xuân Khiển

330 11005346 Lê Đức Thọ Nam 20/08/82

Nghiên cứu tiềm năng di sản địa chất, địa mạo vùng cát đỏ 

Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. PGS.TS.Nguyễn Xuân Khiển

331 11005347 Đoàn Thị Tiên Nữ 20/08/89

Nghiên cứu cơ sở khoa học địa lý cho xây dựng mô hình hệ 

kinh tế sinh thái ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

332 11005348 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 18/08/89

Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt bằng tư liệu ảnh MODIS phục 

vụ cảnh báo hạn hán khu vực Tây Nguyên PGS.TS.Nguyễn Hiệu

333 11005349 Dương Thị Lan Anh Nữ 12/10/79

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động đất mặt 

nước sông, hồ phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

334 11005350 Nguyễn Ngọc Anh Nam 10/09/84

Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (lấy ví dụ tại xã Trung Lương, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) PGS.TS.Nguyễn Hiệu

335 11005351 Đinh Thế Biên Nam 29/09/88

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. TS.Phạm Văn Bộ

336 11005352 Nguyễn Thị Chinh Nữ 13/12/89

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất xã Đại Thành, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội GS.TS.Nguyễn Cao Huần

337 11005353 Trịnh Minh Đức Nam 31/12/85

Đánh giá thực trạng biến đổi mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp giai đoạn 2004 2012 trên địa bàn huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

338 11005354 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 28/07/82

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất trên địa bàn một số phường thuộc 

quận Thanh Xuân, Hà Nội. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

339 11005355 Phạm Thu Hiền Nữ 07/09/88

Đánh giá biến động và đề xuất chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến năm  2020 TS.Đinh Thị Bảo Hoa

340 11005356 Trần Thị Hòa Nữ 22/03/89

Thực trạng và giải pháp thực hiện các quyền sử dụng đất 

của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh  TS.Nguyễn Đình Bồng

341 11005357 Trịnh Thị Hòa Nữ 28/04/88

Nghiên cứu địa hình và một số quá trình bề mặt phục vụ 

công tác quy hoạch sử dụng đất khu vực huyện Ba Vì, thành  PGS.TS.Nguyễn Hiệu
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342 11005358 Nguyễn Thị Ánh Nữ 07/07/87

Nghiên cứu quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

khu chung cư cũ và khu công nghiệp cũ phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh

343 11005359 Đoàn Thu Linh Nữ 05/12/89

Nghiên cứu thực trạng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư của dự án nạo vét, kè bờ Đông sông Vân thuộc các 

phường Nam Bình, Ninh Phong trên địa bàn thành phố Ninh  TS.Nguyễn Thị Hà Thành

344 11005360 Lương Thế Lượng Nam 16/02/85

Phân tích hiện trạng và đề xuất định hướng quy hoạch sử 

dụng đất đến 2020 phục vụ xây dựng nông thôn mới xã 

Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

345 11005361 Lê Văn Quang Nam 08/01/87

Nghiên cứu phương pháp đo GPS động xử lý sau bằng máy 

thu một tần số với nhiều trạm cố định trong đo đạc địa  PGS.TS.Trần Quốc Bình

346 11005362 Trần Thị Sim Nữ 02/09/89

Phân tích, đánh giá hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo hướng sử dụng và quản 

lý đất bền vững. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

347 11005363 Chu Xuân Sơn Nam 20/01/86

Giải pháp quản lý và sử dụng đất đai đơn vị ở hỗn hợp tại 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh

348 11005364 Nguyễn Minh Tâm Nữ 26/12/88

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết tình 

trạng đất nông nghiệp xen kẹt ở huyện Thanh Trì, thành phố  PGS.TS.Trần Văn Tuấn

349 11005365 Nguyễn Nam Thành Nam 19/06/88

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch sử dụng đất thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 theo hướng phát triển 

bền vững PGS.TS.Ngô Đức Phúc

350 11005366 Trần Thị Thu Trang Nữ 17/03/89

Định hướng sử dụng đất thành phố Hải Dương đến năm 

2020 theo hướng phát triển đô thi sinh thái trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. TS.Mẫn Quang Huy

351 11005367 Bùi Xuân Trường Nam 12/06/87

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ 

thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại hóa phục vụ 

công tác quản lý đất đai huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng PGS.TS.Trần Văn Tuấn

352 11005368 Nguyễn Ngọc Chiến Nam 28/09/89

Đánh giá thực trạng quá trình đô thị hóa ở thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2000  2012 TS.Hà Quý Quỳnh

353 11005369 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 22/07/84

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng ở khu bảo tồn 

thiên nhiên Khe Rỗ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang PGS.TS.Nguyễn Thị Hải

354 11005370 Nguyễn Văn Bảo Nam 26/10/76

Đánh giá biến động lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà 

Nội từ đầu thế kỷ 20 đến nay PGS.TS.Vũ Văn Tích

355 11005371 Nguyễn Minh Quảng Nam 27/08/83

Nghiên cứu xói lở bờ sông Ba (đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai) và đề xuất các giải pháp phòng chống, giảm thiểu  PGS.TS.Doãn Đình Lâm

356 11005372 Nguyễn Văn Tạo Nam 08/01/87

Nghiên cứu tai biến trượt lở tại huyện Tơ Mu Rông, tỉnh 

Kon Tum. TS.Mai Thành Tân

357 11005373 Trần Thị Dung Nữ 03/02/88

Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Oligocen  Miocen 

bể Tư Chính  Vũng Mây và ý nghĩa dầu khí của chúng PGS.TS.Nguyễn Trọng Tín
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358 11005374 Nguyễn Thị Duyên Nữ 08/10/89

Nghiên cứu đặc điểm sinh địa hóa vùng đất tại Ba Vì (Hà 

Nội) và Hướng Hóa (Quảng Trị) đối với sự phát triển cây Cọc 

rào (Jatropha curcas) TS.Nguyễn Thị Hoàng Hà

359 11005375 Phạm Thanh Đăng Nam 31/10/89

Đặc điểm chuyên hóa địa hóa urani của một số phức hệ 

magma trũng Tú Lệ PGS.TS.Phạm Tích Xuân TS.Nguyễn Thùy Dương

360 11005376 Nguyễn Văn Đông Nam 20/10/88 Thạch luận các đá granitoid phức hệ Vân Canh TS.Trần Tuấn Anh

361 11005378 Trần Văn Huy Nam 28/03/89

Nghiên cứu sự hình thành và định hướng khai thác hợp lý 

thấu kính nước nhạt dưới đất vùng Nam Định PGS.TS.Phạm Quý Nhân PGS.TS.Flemming Larsen

362 11005378 Trần Văn Huy Nam 28/03/89

Nghiên cứu sự hình thành và định hướng khai thác hợp lý 

thấu kính nước nhạt dưới đất vùng Nam Định PGS.TS.Phạm Quý Nhân PGS.TS.Flemming Larsen

363 11005379 Nguyễn Thị Hương Nữ 13/11/89

Đánh giá chất lượng nước ngầm trong mối quan hệ với bãi 

rác Mễ Trì. PGS.TS.Chu Văn Ngợi

364 11005380 Nguyễn Thị Liên Nữ 02/11/89

Đặc điểm oxy hóa quặng pyrit ở mỏ pyrit Giáp Lai và vấn đề 

môi trường liên quan PGS.TS.Phạm Tích Xuân

365 11005381 Văn Thùy Linh Nữ 03/11/89

Đặc điểm hình thành các hợp chất Nito trong nước dưới đất 

khu vực Hà Nội

366 11005382 Nguyễn Minh Long Nam 05/09/86

Đặc điểm địa hóa nguyên tố đất hiếm trong các núi lửa  

Pluton Mesozoi muộn rìa lục địa tích cực Đà Lạt. TS.Quách Đức Tín

367 11005383 Nguyễn Ngọc Nam Nam 29/11/89

Đánh giá khả năng sử dụng bentonit vùng Di Linh, Lâm Đồng 

làm vật liệu cô lập chất thải có tính phóng xạ PGS.TS.Hoàng Thị Minh Thảo

368 11005384 Phùng Xuân Quân Nam 13/02/89

Đặc điểm thạch học và môi trường trẩm tích Mesozoi khu 

vực trung tâm trũng An Châu TS.Đinh Xuân Thành

369 11005385 Đỗ Trọng Quốc Nam 01/03/88

Nghiên cứu nhận dạng các trận lũ lưu vực sông Pôkô và 

Đắcbla trong Holocen PGS.TS.Vũ Văn Tích

370 11005386 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 28/09/88

Nghiên cứu tiến hóa trầm tích trong mối quan hệ với 

chuyển động kiến tạo và ý nghĩa dầu khí khu vực phía Tây  GS.TS.Trần Nghi

371 11005387 Phạm Thanh Thùy Nữ 05/09/89

Nghiên cứu đặc điểm và nhiệt độ thành tạo các khoáng vật 

quặng trong một số mỏ thiếc gốc khu vực Pia Oắc TS.Phan Lưu Anh TS.Lê Thị Thu Hương

372 11005388 Trịnh Thị Thúy Nữ 10/04/89

Đánh giá mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy 

Sơn La trên cơ sở địa mạo  kiến tạo PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

373 11005389 Vũ Thị Thương Nữ 14/09/89

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc địa chất và hoạt 

động kiến tạo đến nhiệt độ, thành phần hóa học của nước 

ngầm tại khu vực La Phù  Thuần Mỹ PGS.TS.Chu Văn Ngợi

374 11005393 Nguyễn Viết Tuân Nam 20/08/89

Đặc điểm thành phần vật chất và tiến hóa biến chất của các 

đá graneulit khu vực KRoong  Kbang, tỉnh Gia Lai TS.Nguyễn Thị Minh Thuyết

375 11005394 Trần Duy Phiên Nam 20/04/86

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản 

đồ tiềm năng dưới đất tỉnh Kon Tum, tỷ lệ 1:100.000 TS.Đặng Xuân Phong

376 11005395 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 28/08/86

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của các khu công nghiệp 

tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả PGS.TS.Trần Thị Hồng

377 11005396 Bùi Sỹ Bách Nam 03/08/82

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ độc hại trong nước 

sông Hồng đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam TS.Nguyễn Quang Trung
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378 11005397 Hoàng Văn Bình Nam 30/05/88

Đánh giá sự phát thải không chủ định của chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy (UPOPs) từ lò đốt chất thải công nghiệp 

vào môi trường TS.Vũ Đức Nam

379 11005398 Nguyễn Thị Tường Chi Nữ 22/04/88

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men 

mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của nột số làng nghề 

thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội PGS.TS.Ngô Kim Chi

380 11005399 Lê Sỹ Chính Nam 01/10/82

Nghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng 

đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt TS.Đỗ Phúc Quân

381 11005400 Lê Sỹ Chung Nam 15/02/81

Nghiên cứu sử dụng vật liệu biến tính từ tro bay để xử lý 

cadimi và chì trong nước ô nhiễm PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

382 11005401 Trần Hồng Cơ Nam 25/12/87

Nghiên cứu, xác định mực độ tồn lưu chất độc da 

cam/dioxin và đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ hóa 

cơ xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa TS.Nguyễn Hùng Minh

383 11005402 Vũ Văn Cương Nam 08/06/82

Nghiên cứu chức năng môi trường hồ chứa Quan Sơn nhằm 

sử dụng hợp lý cho phát triển bền vững GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

384 11005403 Nguyễn Thế Cường Nam 02/07/85

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động khai thác khoáng 

sản đến chất lượng môi trường tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên và giải pháp khắc phục TS.Ngô Thị Lan Phương

385 11005404 Đỗ Hoành Duy Nam 09/06/89

Phân tích các đặc trưng sinh thái thảm thực vật Khu bảo tồn 

thiên nhiên Pù Luông phục vụ phát triển bền vững PGS.TS.Trần Văn Thụy

386 11005405 Phạm Tiến Dũng Nam 21/08/89

Dự báo phát sinh chất thải rắn công nghiệp tại huyện Thủy 

Nguyên, Hải Phòng đến năm 2020 và giải pháp quản lý PGS.TS.Lê Trình

387 11005406 Bùi Thị Ánh Dương Nữ 28/08/89

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (LTD) để đo 

liều bức xạ gamma trong môi trường TS.Trịnh Văn Giáp

388 11005407 Đào Quốc Đạt Nam 05/10/84

Biến động chất lượng nước biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 20012011 PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

389 11005408 Cao Minh Điềm Nam 17/07/90

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp 

bền vững trên địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS.TS.Trần Khắc Hiệp

390 11005409 Trương Công Đức Nam 24/03/89

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, 

Cd, Pd) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh 

rau khu vưc ven đô thành phố Thái Nguyên PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự

391 11005410 Vũ Thị Hồng Hà Nữ 29/12/89

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả 

năng chuyển hóa N và P trong đất góp phần vào việc phục 

hồi rừng ngập mặn tại Thừa Thiên Huế PGS.TS.Ngô Thị Tường Châu

392 11005412 Kiều Thị Hằng Nữ 04/01/87

Quy hoạch môi trường làng nghề cơ kim khí Phùng Xá, 

Thạch Thất, Hà Nội đến năm 2020 PGS.TS.Vũ Quyết Thắng

393 11005413 Trần Thị Hằng Nữ 19/11/88

Nghiên cứu tỉ lệ phối trộn bùn đỏ với một số khoáng chất 

địa phương đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất 

vật liệu xây dựng PGS.TS.Lưu Đức Hải PGS.TS.Hoàng Ngọc Quang
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394 11005414 Lê Thu Hiền Nữ 14/07/77

Phân tích, đánh giá biến động môi trường sống của người 

dân vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu 

Long giai đoạn 20022010 PGS.TS.Lưu Đức Hải

395 11005415 Đặng Thị Thanh Hoa Nữ 26/09/89

Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng lúa tại tỉnh Lào 

Cai và đề xuất giải pháp ứng phó PGS.TS.Nguyễn Văn Thắng

396 11005416 Mai Trọng Hoàng Nam 08/08/89

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng 

sinh thái rừng ngập mặn Tiên Yên  Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Trần Văn Thụy

397 11005418 Trương Thị Hòa Nữ 29/09/86

Tác động của chính sách môi trường trong phát triển thủy 

điện ở tỉnh Phú Yên TS.Nguyễn Trung Thắng

398 11005419 Trần Thị Hồng Nữ 06/10/89

Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp thị xã 

Từ Sơn, Bắc Ninh PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

399 11005420 Đào Tiến Huân Nam 31/10/83

Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè và đề xuất 

các giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững tại 

vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh  TS.Ngô Văn Giới

400 11005421 Đào Văn Huy Nam 22/05/89

Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội PGS.TS.Lê Văn Thiện

401 11005422 Nguyễn Quang Huy Nam 10/09/89

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH, một số ion và chất hữu cơ 

hòa tan đến trạng thái keo sét trong đất lúa huyện Thanh  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

402 11005423 Đặng Thị Huyền Nữ 05/08/84

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người 

dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định PGS.TS.Trần Văn Thụy

403 11005424 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 21/03/87

Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp 

nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại Công ty TNHH 

MTV nước sạch Hà Đông PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

404 11005425 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 25/02/75

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà 

máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính PGS.TS.Lưu Đức Hải

405 11005426

Nguyễn Nghiêm Diệu 

Hương Nữ 14/12/88

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải nguy hại tại bệnh viện 

hữu nghị Việt Đức và bệnh viện 19/8 Bộ Công An PGS.TS.Chu Văn Thăng

406 11005427 Lê Thị Hường Nữ 18/06/88

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ sinh thái lúa nước do 

biến đổi khí hậu ở Cần Thơ PGS.TS.Dương Hồng Sơn

407 11005428 Trần Thị Thu Lan Nữ 18/06/79

Nghiên cứu xử lý đồng thời các thành phần hữu cơ và nitơ 

trong nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phương 

pháp sục khí luân phiên TS.Phan Đỗ Hùng

408 11005430 Nguyễn Hà Linh Nữ 11/11/89

Cơ sở khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn 

huyện Bắc Quang, Hà Giang PGS.TS.Lưu Đức Hải

409 11005431 Nguyễn Khánh Linh Nữ 16/07/89

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển 

thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm  PGS.TS.Hoàng Ngọc Quang PGS.TS.Lưu Đức Hải

410 11005432 Chử Thị Loan Nữ 07/08/83

Nghiên cứu sử linh động của khoáng sét trong đất dốc 

huyện Sóc Sơn dưới ảnh hưởng của một số yếu tố môi  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

411 11005433 Cao Hoàng Thanh Mai Nữ 02/06/89

Khai thác bền vững dịch vụ hệ sinh thái: Nghiên cứu điển 

hình tại các vườn quốc gia Cát Bà, Xuân Thủy và Bidoup TS.Lê Đức Minh
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412 11005434 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ 20/12/76

Nghiên cứu hiệu quả khử trùng chất thải rắn y tế lây nhiễm 

bằng công nghệ hơi nước bão hòa kết hợp vi sóng PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

413 11005435 Nguyễn Thị Thanh Minh Nữ 28/04/78

Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn nguy hại của 

ngành chế biến mủ cao su tỉnh Đắk Lắk TS.Trịnh Văn Tuyên

414 11005436 Phạm Ngọc Minh Nam 05/03/83

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải trong hoạt động khai 

thác và chế biến khoáng sản tới môi trường nước và trầm 

tích trên suối Cát, huyện Đại Từ PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

415 11005437 Trần Đình Minh Nam 26/09/88

Nghiên cứu xử lý nitơ và phốtpho trong nước có tải lượng ô 

nhiễm cao bằng hệ bùn hoạt tính cải tiến TS.Lê Văn Chiều

416 11005438 Mai Thế Nam Nam 20/07/82

Nghiên cứu xử lý Asen trong nước bằng vật liệu Zeolit biến 

tính bởi Sắt được điều chế từ tro bay PGS.TS.Trần Văn Quy

417 11005440 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 08/02/84

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý môi trường đảo cò 

Chi Lăng Nam, Hải Dương GS.TS.Lê Văn Khoa

418 11005441 Phạm Bảo Ngọc Nữ 27/07/89

Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trầm tích biển vịnh 

Hạ Long TS.Trịnh Văn Giáp

419 11005442 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nữ 12/04/88

Tính toán và xây dựng biểu giá điện sản xuất từ nguồn sinh 

khối vỏ trấu phù hợp với điều kiện Việt Nam PGS.TS.Đặng Đình Thống

420 11005443 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 27/05/88

Nghiên cứu các nguyên lý của hệ sinh thái áp dụng cho quản 

lý Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng TS.Lê Đức Minh

421 11005444 Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 28/09/89

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên  kinh tế xã hội 

cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven 

biển tỉnh Hà Tĩnh TS.Bùi Thị Ngọc Dung

422 11005445 Bùi Thị Nhung Nữ 02/04/85 Quản lý chất thải rắn tại thành phố Hưng Yên TS.Nguyễn Thị Hoàng Liên

423 11005446 Vũ Hồng Nhung Nữ 21/03/89

Nghiên cứu các ứng dụng sinh thái để xử lý nước thải với 

hàm lượng chất hữu cơ cao PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

424 11005447 Nguyễn Ngọc Oánh Nam 12/03/79

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại 

vùng khai thác than Cẩm Phả, Mông Dương, tỉnh Quảng  GS.TS.Phạm Ngọc Hồ

425 11005448 Nguyễn Mai Phong Nam 24/10/85

Khảo sát đánh giá công nghệ hệ thống xử lý nước thải một 

số bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Nghệ An và đề xuất 

phương án nâng cao hiệu quả PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Nguyễn Thanh Hà

426 11005449 Đỗ Mai Phương Nữ 22/05/88

Nghiên cứu khả năng chuyển hóa chất thải sinh hoạt thành 

khí sinh học PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

427 11005450 Lê Văn Quy Nam 26/05/87

Ứng dụng mô hình CMAQ để tính toán mức độ lan truyền 

các chất ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc  PGS.TS.Dương Hồng Sơn

428 11005451 Nguyễn Minh Thảo Nữ 24/04/85

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng 

thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải 

pháp ứng phó để phát triển PGS.TS.Trần Văn Thụy

429 11005452 Nguyễn Thị Thoan Nữ 17/03/83

Cơ sở sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền 

vững huyện KrôngBông, tỉnh Đăk Lawk. GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

430 11005453 Bùi Thị Thủy Nữ 03/07/88 Nghiên cứu khả năng thu hồi khí sinh học từ bùn thải đô thị PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải
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431 11005454 Trần Thị Thúy Nữ 01/11/89

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và sản xuất chế phẩm đơn 

dòng nấm đối kháng Trichoderma phòng trừ tác nhân gây 

bệnh thối đen quả ca cao PGS.TS.Đồng Kim Loan TS.Phạm Thị Ngọc Dung

432 11005455 Đỗ Thủy Tiên Nữ 27/09/82 Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón PGS.TS.Trần Văn Quy

433 11005456 Hoàng Thị Tính Nữ 21/06/88

Đánh giá mức độ bền vững nhóm làng nghề tái chế phế liệu 

tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu trường hợp làng nghề Đại Bái PGS.TS.Nguyễn Đình Hòe

434 11005457 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 20/10/87

Hoàn thiện mô hình đồng quản lý môi trường trong vùng 

nuôi ngao xã Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

435 11005458 Hoàng Minh Trang Nữ 26/12/88

Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác quang TiO2/vật liệu vải/VIS 

(bức xạ ánh sáng nhìn thấy) để khử khuẩn trong không khí PGS.TS.Đồng Kim Loan TS.Hoàng Anh Lê

436 11005459 Hồ Thị Huyền Trang Nữ 06/03/88

Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn tại xã 

Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

437 11005460 Hoàng Văn Tuấn Nam 25/07/87

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn 

nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi  PGS.TS.Trần Văn Quy TS.Trần Hùng Thuận

438 11005461 Vũ Minh Hải Tuyền Nam 01/08/83

Đánh giá hiện trạng sử dụng và thải bỏ thủy ngân trong 

hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và 

đề xuất giải pháp xử lý phù hợp PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

439 11005462 Nguyễn Quang Vinh Nam 25/10/89 Nghệ An TS.Đỗ Hữu Tuấn

440 11005463 Lê Duy Điệp Nam 28/03/86

Phân bố bức xạ sóng dài và mối quan hệ với lượng mưa 

trên khu vực Việt Nam trong các thời kỳ ENSO. GS.TS.Nguyễn Trọng Hiệu

441 11005464 Trần Anh Đức Nam 03/06/88

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân loại các hình thế gây 

mưa lớn cho khu vực Việt Nam bằng phương pháp SOM PGS.TS.Nguyễn Đăng Quế

442 11005466 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 07/07/89

Thử nghiệm dự báo hạn mùa một số yếu tố và hiện tượng 

cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình clWRF GS.TS.Phan Văn Tân

443 11005467 Nguyễn Thị Hoan Nữ 06/01/89

Đánh giá vai trò ban đầu hóa xoáy trong mô hình HWRF đối 

với dự báo bão trên biển Đông TS.Hoàng Đức Cường

444 11005468 Mai Khánh Hưng Nam 18/09/88

Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên 

quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đến dự báo bão trên Biển  PGS.TS.Lê Đức

445 11005468 Mai Khánh Hưng Nam 18/09/88

Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên 

quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đến dự báo bão trên Biển  PGS.TS.Lê Đức

446 11005469 Nguyễn Mạnh Linh Nam 08/09/85

Đánh giá khả năng mô phỏng lượng mưa và nhiệt độ của 

các mô hình NHM và RegCM trên khu vực Việt Nam. PGS.TSKH.Kiều Thị Xin

447 11005470 Hoàng Thị Mai Nữ 11/12/89

Đánh giá ảnh hưởng của số liệu vệ tinh đến dự báo quỹ đạo 

và cường độ bão MEGI (2010) bằng phương pháp lọc  PGS.TS.Kiều Quốc Chánh

448 11005471 Trần Chấn Nam Nam 23/04/89

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạn hán khu 

vực Nam Trung Bộ. TS.Mai Văn Khiêm

449 11005472 Trịnh Lan Phương Nữ 15/12/86

Nghiên cứu sự biến đổi của hiện tượng phơn trên khu vực 

Bắc Trung Bộ TS.Trần Quang Đức

450 11005474 Lê Đại Thắng Nam 25/08/73

Phân bố không gian và xu thế biến đổi của các đặc trưng 

mưa trên lãnh thổ Việt Nam. PGS.TS.Vũ Thanh Hằng

451 11005475 Bùi Thị Hồng Trang Nữ 26/03/87 Nghiên cứu biến động lượng mưa giữa các năm ở Việt Nam PGS.TS.Ngô Đức Thành
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452 11005476 Trần Quỳnh Trang Nữ 02/08/83

Thử nghiệm dự báo quĩ đạo bão trên khu vực biển Đông 

hạn 5 ngày bằng mô hình RAMS với số liệu ECMWF. GS.TS.Trần Tân Tiến

453 11005477 Nguyễn Thanh Tú Nam 25/12/87

Đánh giá kỹ năng dự báo mưa lớn cho khu vực miền Trung 

và Tây Nguyên của một số mô hình khu vực TS.Bùi Minh Tăng

454 11005479 Bùi Văn Chanh Nam 15/08/83

Ứng dụng mô hình thủy lực một và hai chiều kết hợp HDM 

xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Cái Nha Trang PGS.TS.Lương Tuấn Anh

455 11005480 Phạm Trường Giang Nam 07/09/73

Nghiên cứu đặc trưng lũ phục vụ cảnh báo ngập lụt hạ lưu 

lưu vực sông Lam. TS.Trần Duy Kiều

456 11005481 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 04/03/83

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu 

vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn

457 11005482 Nguyễn Duy Hoàn Nam 04/02/84

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, 

thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Thạch Hãn. PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang

458 11005483 Vũ Thị Hòa Nữ 20/06/89

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu 

vực sông Bến Hải  Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí  PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn

459 11005484 Nguyễn Hoàng Minh Nam 28/12/87

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên 

nước lưu vực sông Lô PGS.TS.Trần Hồng Thái

460 11005485 Nguyễn Thanh Sơn Nam 14/09/88

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, 

thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang

461 11005486 Trần Văn Tình Nam 07/03/83

Xây dựng bản đổ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia  

Thu Bồn PGS.TS.Hoàng Ngọc Quang TS.Nguyễn Viết Thi

462 11005487 Trương Mạnh Chiến Nam 04/04/89 Nghiên cứu giải pháp khắc phục, chống bồi lấp cửa Đề Gi PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

463 11005488 Mạc Văn Dân Nam 10/12/88

Nghiên cứu khả năng xây dựng và ảnh hưởng của tường 

ngầm lên biến động thủy động lực và hình thái ven bờ biển  GS.TS.Đinh Văn Ưu

464 11005489 Lưu Quang Hải Nam 16/02/82

Tính toán trao đổi nước qua các biên ở Biển Đông, dựa trên 

số liệu nhiệt muối. PGS.TS.Phạm Văn Huấn

465 11005491 Đào Ngọc Mai Nữ 15/12/89

Nghiên cứu mối quan hệ thực nghiệm giữa dao động mực 

nước ven biển với các tham số bão vùng biển Bắc Bộ. PGS.TS.Phạm Văn Huấn

466 11005492 Hoàng Thị Hằng Nga Nữ 20/07/89

Sử dụng mô hình MIKE 21 đánh giá quá trình lan truyền 

nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy 

nhiệt điện Thái Bình 2 PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

467 11005493 Trần Đức Vinh Nam 09/04/83 Ứng dụng các phương pháp tính số "0" hải đồ PGS.TS.Phạm Văn Huấn

468 11005494 Vũ Thị Vui Nữ 05/10/89

Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ 

bằng mô hình ROMS PGS.TS.Đoàn Văn Bộ

469 11005495 Mai Hải An Nam 09/01/80 Bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampachia PGS.TS.Nguyễn Bá Minh

470 11005496 Hoàng Thị Dung Nữ 15/05/87 Vế hình học của công thức vết trên SL (2,R) GS.TSKH.Đỗ Ngọc Diệp

471 11005497 Nguyễn Văn Dũng Nam 02/11/78

Phương pháp hàm số ngược để xây dựng và phát triển 

phương trình đại số PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

472 11005498 Nguyễn Văn Mạnh Nam 28/06/81

Biến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz, 

L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

473 11005499 Trần Thị Mây Nữ 13/06/88 Toán tử Sturm  Liouville
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474 11005501 Bùi Thị Oanh Nữ 03/01/88

Phương pháp nghiệm trên nghiệm dưới giải bài toán 

Dirichlet đối với phương trình elliptic PGS.TS.Hoàng Quốc Toàn

475 11005502 Nguyễn Đình Thọ Nam 04/11/83 Về cực trị hàm lồi. GS.TSKH.Lê Dũng Mưu

476 11005503 Đàm Thị Thu Trang Nữ 14/11/87 Hệ điều khiển sai phân và định tính. PGS.TS.Nguyễn Sinh Bảy

477 11005504 Nguyễn Thị Trang Nữ 06/04/87 Vế giải tích của công thức vết trên SL(2,R) GS.TSKH.Đỗ Ngọc Diệp

478 11005505 Vũ Đình Công Nam 25/10/85 Ánh xạ giả aphin và ứng dụng. PGS.TS.Nguyễn Năng Tâm

479 11005506 Ngô Đức Hà Nam 24/07/80 Giải một số phương trình tích phân kỳ dị và áp dụng TS.Lê Huy Chuẩn

480 11005506 Ngô Đức Hà Nam 24/07/80 Giải một số phương trình tích phân kỳ dị và áp dụng. TS.Lê Huy Chuẩn

481 11005507 Trần Quang Ánh Nam 05/04/85

Bất đẳng thức Halanay và bất đẳng thức Gronwall trong 

nghiên cứu định tính các phương trình sai phân PGS.TS.Nguyễn Sinh Bảy

482 11005508 Phạm Thu Hằng Nữ 05/12/83 Tìm hiểu về phân tích chuỗi thời gian PGS.TS.Phan Viết Thư

483 11005509 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/01/88 Thống kê Robust và ứng dụng. TS.Trần Mạnh Cường

484 11005510 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 04/07/80 Bất đẳng thức Berry  Esseen. GS.TSKH.Nguyễn Duy Tiến

485 11005511 Nguyễn Tiến Khanh Nam 15/02/77 chính. PGS.TS.Trần Hùng Thao

486 11005512 Nguyễn Ngọc Khải Nam 01/01/81 Phân bố giới hạn của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

487 11005513 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 26/01/87 Phân tích liên tiếp. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

488 11005514 Trần Thị Thu Phương Nữ 03/11/82 Bất phương trình và hệ bất phương trình PGS.TS.Vũ Đỗ Long

489 11005515 Trần Thị Thúy Quỳnh Nữ 16/09/87 Tập ngẫu nhiên và martingale giá trị tập TS.Nguyễn Thịnh

490 11005516 Vũ Thị Thảo Nữ 11/11/82 Một số bài toán đặc trưng của phân phối mũ hai chiều PGS.TS.Đào Hữu Hồ

491 11005518 Phạm Mạnh Hùng Nam 28/03/81 Đa tạp quán tính xấp xỉ và ứng dụng. TS.Cung Thế Anh

492 11005519 Nguyễn Văn Hưng Nam 25/09/81

Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm 

TAG cho Tiếng Việt. TS.Nguyễn Thị Minh Huyền

493 11005520 Nguyễn Thanh Liêm Nam 30/11/80 Nghiên cứu kỹ thuật giải thích trừu tượng. TS.Nguyễn Trường Thắng

494 11005521 Bùi Thanh Tuyền Nam 10/09/88 Nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song. TS.Nguyễn Thị Hồng Minh

495 11005523 Bá Thị Hồng Dung Nữ 25/07/86 Ứng dụng của Đạo hàm về giải các bài toán phổ thông.

496 11005524 Đào Huy Nam Nam 16/05/77

Mối quan hệ giữa đạo hàm với tích phân và ứng dụng trong 

chương trình toán phổ thông PGS.TS.Nguyễn Đình Sang

497 11005525 Trần Thanh Nhã Nam 05/01/82 Một số bài toán số học  tổ hợp GS.TSKH.Hà Huy Khoái

498 11005526 Nguyễn Thị Thanh Nữ 26/08/86 Hệ phương trình đại số và mũ  logarit PGS.TS.Vũ Đỗ Long

499 11005527 Cấn Thị Thu Thảo Nữ 15/02/87 Sử dụng hằng số giải bài toán cực trị PGS.TS.Nguyễn Vũ Lương

500 11005528 Nguyễn Thị Thoan Nữ 17/11/86 Một phân loại và xây dựng bất đẳng thức trong tam giác PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

501 11005529 Nguyễn Tài Tuệ Nam 22/09/84

Một số lớp bất đẳng thức và bài toán cực trị với đa thức đối 

xứng ba biến. GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

502 11005530 Phạm Thanh Tú Nữ 27/03/87 Các bài toán về bất đẳng thức lượng giác trong tam giác PGS.TS.Phan Huy Khải

503 11005531 Đỗ Quang Chấn Nam 02/01/82 Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi PGS.TS.Vũ Đỗ Long

504 11005532 Phạm Ngọc Chung Nam 05/10/86 Phân tích nhiệt của vệ tinh nhỏ theo mô hình hệ nhiều nút GS.TSKH.Nguyễn Đông Anh

505 11005533 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 24/08/84 suất cao TS.Hồ Khắc Hiếu



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

506 11005534 Nguyễn Thị Huệ Nữ 15/05/78

Moment từ dị thường của electron và phương pháp điều 

chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

507 11005535 Nguyễn Văn Tuấn Nam 10/03/85 Tính toán từ trở ngang trong siêu mạng pha tạp TS.Đinh Quốc Vương

508 11005536 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 09/09/87

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm  điện  từ trong siêu 

mạng pha tạp GS.TS.Nguyễn Quang Báu

509 11005537 Bùi Thị Dung Nữ 02/10/87 Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo thủy phần PGS.TS.Phạm Quốc Triệu

510 11005538 Vũ Thị Kim Duyên Nữ 18/02/79

Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trên 

huyện đảo Trường sa PGS.TS.Nguyễn Quang Miên

511 11005539 Nguyễn Thị Hoa Nữ 09/01/87
Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của hợp chất từ nhiệt với 

cấu trúc loại NaZn13 PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

512 11005540 Nguyễn Đức Hoan Nam 05/05/85

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố 

phóng xạ trong không khí tại Hà Nội năm 2013 PGS.TS.Nguyễn Quang Miên

513 11005541 Bùi Minh Huệ Nữ 28/08/88

Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân trong phản ứng 

quang hạt nhân của Europium tự nhiên gây bởi chùm bức 

xạ hãm có năng lượng cực đại trong vùng cộng hưởng  TS.Phan Việt Cương

514 11005542 Nguyễn Thị Nga Nữ 25/06/87

Nghiên cứu một số đặc trưng và ứng dụng của nguồn 

nơtron đồng vị Pu  Be TS.Phạm Đức Khuê

515 11005544 Trương Thị Thùy Vân Nữ 14/07/85

Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân  xác 

định độ giàu của 235U bằng phương pháp chuẩn nội hiệu  TS.Cao Đình Thanh

516 11005545 Nguyễn Thế Bình Nam 13/03/85

Phân tích nguyên tố dựa vào phổ tán xạ ngược Rơdơpho 

(RBS) trên máy gia tốc Tandem Pelletron 5SDH2 Đại học 

Khoa học Tự nhiên PGS.TS.Bùi Văn Loát

517 11005546 Nguyễn Trung Kiên Nam 29/08/85

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử 

CdS/ZnSe PGS.TS.Nguyễn Xuân Nghĩa

518 11005547 Trần Thị Thảnh Nữ 27/01/87 loại TS.Ngạc An Bang

519 11005548 Hoàng Đình Việt Nam 02/04/86 Nghiên cứu chế tạo màng CuInS2 PGS.TS.Phạm Văn Nho

520 11005549 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 02/03/85

Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng 

Gauss trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng 

vòng khóa mode bằng va chạm xung PGS.TS.Trịnh Đình Chiến

521 11005550 Nguyễn Thành Nhơn Nam 22/12/80

Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng 

Super  Gauss trong hoạt động của laser màu buồng cộng 

hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung PGS.TS.Trịnh Đình Chiến

522 11005551 Vũ Thị Minh Phương Nữ 29/04/84

Momet từ dị thường của electron và phương pháp Pauli  

Villars trong lý thuyết trường lượng tử GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

523 11005552 Nguyễn Văn An Nam 29/07/82

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp phân tích mới 

trong dự báo triển vọng khoáng sản Uran và các khoáng sản 

khác theo tài liệu Địa Vật lý máy bay PGS.TS.Võ Thanh Quỳnh

524 11005553 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 20/10/82

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm  điện  từ trong dây 

lượng tử với hố thế hình chữ nhật cao vô hạn GS.TS.Nguyễn Quang Báu

525 11005554 Trần Thế Định Nam 08/02/81

Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani vùng Pà Lừa bằng 

kỹ thuật hòa tách thấm PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu
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526 11005555 Khuất Thị Thúy Hà Nữ 29/05/76

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của 

phối tử thiosemicacbazon có chứa nhân antracen TS.Nguyễn Minh Hải

527 11005556 Nguyễn Đức Hải Nam 08/03/80 tính TS.Chu Xuân Quang PGS.TS.Đỗ Quang Trung

528 11005557 Nguyễn Thị Huyền Nữ 03/06/82 chúng GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

529 11005558 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 18/11/88

Tổng hợp phức chất của kim loại chuyển tiếp với các amino 

axit thiết yếu và đánh giá khả năng chế tạo vật liệu khung  PGS.TS.Huỳnh Đăng Chính

530 11005559 Đặng Trung Quý Nam 20/07/83

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện  điện tử để 

sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

531 11005560 Trần Tấn Thành Nam 20/09/81

Phức chất hỗn hợp kim loại Ni2+, Ln3+ với phối tử 2,6

pyriđinđicacbonyl bis (N,Nđietylthioure) PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

532 11005561 Nguyễn Ngọc Vinh Nam 28/11/83

Nghiên cứu biến tính khoáng mica bằng ion sắt (III) và ứng 

dụng của nó PGS.TS.Ngô Thế Kế PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

533 11005562 Nguyễn Thị Hà Nữ 17/08/83 Nghiên cứu chuyển hóa một số azomethin từ glucosamin GS.TS.Nguyễn Đình Thành

534 11005563 Trần Thị Hiền Nữ 20/08/87

Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác 

của cây Ké đầu ngựa (Xanthiumstrumarium L., Asteraceae) 

mọc ở Hà Nội PGS.TS.Phan Minh Giang

535 11005564 Nguyễn Quang Hợp Nam 09/09/87

Nghiên cứu các acetogenin và các thành phần hóa học khác 

từ hạt cây Na (Annonasquamosa L., Annonaceae) PGS.TS.Phan Minh Giang

536 11005565 Lương Thị Hường Nữ 24/10/79 tử TS.Nguyễn Hữu Thọ

537 11005566 Nguyễn Thị Hà Bình Nữ 06/10/86

Xác định Ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp 

sắc ký lỏng khối phổ (LCMS/MS) PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

538 11005567 Nguyễn Thị Cam Nữ 07/03/87

Xác định đồng thời các halogen (F, Cl, Br) trong một số mẫu 

quặng bằng phương pháp nhiệt thủy phân kết hợp điện cực 

chọn lọc ion TS.Nguyễn Thị Kim Dung

539 11005568 Nguyễn Trung Kiên Nam 09/12/88

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ từ tro than bay nhiệt 

điện và đánh giá khả năng ứng dụng trong phân tích lượng  PGS.TS.Từ Bình Minh

540 11005569 Nguyễn Thị Phương Nữ 13/10/79

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí 

khối phổ (GC  MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số 

loại đất khu vực sân bay Biên Hòa PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

541 11005570 Phạm Thị Phượng Nữ 26/04/86

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của 

một số loại nước uống đóng chai bằng kĩ thuật sắc ký ion PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

542 11005571 Ngô Hạnh Thương Nữ 16/07/84 Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin GS.TS.Nguyễn Văn Tuyến

543 11005572 Phùng Chí Công Nam 08/12/74

Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá khả năng phân hủy của vật 

liệu poly vinyl ancol (PVA) (PVA biến tính bằng tinh bột) TS.Mai Văn Tiến

544 11005573 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 30/12/87 Tổng hợp MnO2 dạng nano để xử lí các chất hữu cơ GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

545 11005574 Nguyễn Sáu Quyền Nam 23/01/87

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác 

điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà

546 11005575 Nguyễn Đình Tân Nam 18/06/84

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học 

của phức chất Pd(II) với thiosemicacbazon axetophenon PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu
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547 11005576 Nguyễn Việt Hùng Nam 04/10/82

Nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit 

tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại PGS.TS.Trần Thị Như Mai GS.TSKH.Ngô Thị Thuận

548 11005577 Hoàng Phúc Trọng Nam 30/10/83

Oxi hóa stiren trên xúc tác perovskite La  Co  Cu mang trên 

chất mang PGS.TS.Nguyễn Tiến Thảo

549 11005578 Hoàng Minh Châu Nữ 01/01/86

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm florua bằng 

quặng khoáng tự nhiên TS.Phương Thảo

550 11005579 Vũ Thị Nghĩa Duyên Nữ 07/11/88

với sắt trên tro trấu và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô 

nhiễm TS.Nguyễn Minh Phương

551 11005580 Lưu Tuấn Dương Nam 12/09/87

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét 

chống Titan cấy thêm Nitơ, Lưu huỳnh và ứng dụng làm xúc 

tác cho quá trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

552 11005581 Đào Minh Hà Nữ 11/08/88

Nghiên cứu quá trình quang hóa xúc tác phân hủy thuốc 

bảo vệ thực vật trong nước TS.Trần Mạnh Trí GS.TSKH.Nguyễn Đức Huệ

553 11005582 Bùi Thị Minh Huê Nữ 28/09/87

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống 

Titan cấy thêm Sắt và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình 

xử màu trong nước thải dệt nhuộm PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

554 11005583 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 17/12/84

Nghiên cứu khả năng xử lý florua trong nước bằng quặng 

pyrolusit và pyrolusit biến tính PGS.TS.Trần Hồng Côn

555 11005584 Trương Thanh Ka Nam 22/04/81

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh amoni và 

hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng 

chất tự nhiên PGS.TS.Trần Hồng Côn

556 11005585 Đào Chí Linh Nam 10/09/83

Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân 

hủy thuốc trừ sâu Dimethoate dưới ánh sáng trông thấy TS.Đỗ Khắc Hải PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng

557 11005586 Lê Ngọc Lộc Nam 15/03/86

Nghiên cứu phát triển kĩ thuật sinh học xử lý nước thải giàu 

N và P PGS.TS.Cao Thế Hà

558 11005587 Nguyễn Kim Diễm Mai Nữ 23/12/88

Nghiên cứu quy trình phân tích hợp phần asen III trong 

nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng 

detector độ dẫn không tiếp xúc TS.Dương Hồng Anh

559 11005588 La Mạnh Sơn Nam 16/07/83

Nghiên cứu khả năng gây ô nhiễm môi trường từ các phần 

thải bỏ trong quá trình khai thác và làm giàu quặng pyrit PGS.TS.Trần Hồng Côn

560 11005589 Hoàng Thị Thanh Hà Nữ 01/04/77

Xây dựng quy trình sản xuất mẫu ngoại kiểm đánh giá chất 

lượng phòn thí nghiệm huyết thanh học HIV TS.Phạm Hồng Thắng

PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ 

Nhung

561 11005590

Nguyễn Thị Hoàng Lan 

Quỳnh Nữ 26/10/81

Nghiên cứu vai trò của Allicin tách từ tỏi Việt Nam trong 

quá trình điều hòa ứng viêm thông qua thụ thể Dectin1 TS.Trịnh Tất Cường

562 11005591 Phạm Thị Thùy Nữ 03/02/86

Đánh giá nồng độ cồn trong máu ở các bệnh nhân chấn 

thương sọ não do tai nạn giao thông điều trị cấp cứu tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức TS.Nguyễn Đức Chính PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

563 11005592 Hà Thị Tâm Tiến Nữ 10/04/83

Nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất 

Acarbose từ chủng Actinoplanes  sp KCTC 9161 TS.Đỗ Thị Tuyên PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

564 11005593 Nguyễn Đắc Tú Nam 03/02/88 Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu mô tuyến vú dòng MCF7 PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ Nhung
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565 11005594 Đào Thị Hải Anh Nữ 23/06/84

Nghiên cứu đặc điểm di truyền học virút đường ruột typ 71 

gây bệnh Tay  Chân  Miệng tại miền Bắc Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Thị Huyền 

Thanh GS.TS.Phạm Văn Ty

566 11005595 Nguyễn Đình Dũng Nam 04/04/75

Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn malolactic và ứng dụng 

trong công nghệ sản xuất rượu vang. TS.Trương Hương Lan GS.TS.Phạm Văn Ty

567 11005596 Đàm Thị Liễu Nữ 01/08/84

Nghiên cứu ứng dụng nấm men vào chế phẩm thực phẩm 

giàu protein TS.Trần Quang Trung TS.Phạm Thế Hải

568 11005597 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nam 25/12/88

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Realtime RT  PCR phát hiện, 

định týp vi rút trong giám sát bệnh sốt/sốt xuất  TS.Nguyễn Thị Lan Anh PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

569 11005598 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 05/05/84 Nghiên cứu đặc tính enzyme chitinase từ nấm sợi PGS.TS.Dương Văn Hợp PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

570 11005599 Đinh Huy Sơn Nam 20/10/88

Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men 

pho mát. PGS.TS.Nguyễn La Anh

571 11005601 Tuấn Thị Thanh Vân Nữ 20/05/88

Nghiên cứu ứng dụng tảo Spirulina  trong chế phẩm khẩu 

phần ăn giàu dinh dưỡng TS.Trần Quang Trung TS.Phạm Thế Hải

572 11005603 Phạm Văn Chiến Nam 11/08/85

Bước đầu nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của thú 

biển dựa trên bộ sưu tập mẫu vật được lưu trữ tại các bảo 

tàng và đền thờ cá ông ở các địa phương ven biển từ Quảng 

Ninh tới Khánh Hòa TS.Nguyễn Văn Quân PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

573 11005604 Dương Thị Phương Nga Nữ 03/11/86

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên chất lượng 

môi trường nước ở Tứ Giác Long Xuyên thuộc vùng đồng 

bằng sông Cứu Long thông qua một số thông số thủy lý hóa  PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

574 11005605 Trương Thị Lan Hương Nữ 28/09/84

Chẩn đoán vi khuẩn tả ở người đến xét nghiệm tại Bệnh 

viện Quân y 103 năm 2013 bằng kỹ thuật PCR PGS.TS.Kiều Chí Thành GS.TS.Phạm Văn Ty

575 11005606 Nguyễn Thị Nha Trang Nữ 07/02/86

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho 

protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn ở cây  TS.Đỗ Thị Phúc

576 11005607 Phạm Văn Mạnh Nam 10/10/84

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá 

tác động của nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông 

qua chỉ số thực vật (NDVI) khu vực Tây Nguyên PGS.TS.Phạm Văn Cự

577 11005608 Lê Minh Sơn Nam 22/08/63

Nghiên cứu phương pháp xử lý ảnh SPOT đa thời gian để 

tạo ảnh không mây PGS.TS.Phạm Văn Cự

578 11005608 Lê Minh Sơn Nam 22/08/63

Nghiên cứu phương pháp xử lý ảnh SPOT đa thời gian để 

tạo ảnh không mây PGS.TS.Phạm Văn Cự

579 11005609 Trịnh Thị Thanh Hà Nữ 26/09/84

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất 

của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng TS.Đinh Văn Thuận

580 11005610 Hoàng Tuấn Linh Nam 02/12/85

Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý cảnh quan 

sau khai thác than tại khu vực Hòn Gai tỉnh Quảng Ninh. PGS.TS.Đặng Văn Bào

581 11005611 Vương Hồng Nhật Nam 15/08/83

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong GIS phục vụ định hướng phát 

triển du lịch tỉnh Savanakhet, Lào TS.Đặng Xuân Phong

582 11005612 Nguyễn Công Quân Nam 01/05/84

Nghiên cứu biến động hình thái khu vực Cửa Việt tỉnh 

Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế  xã hội bền vững với 

sự hỗ trợ của công cụ viễn thám và GIS TS.Phạm Quang Sơn
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583 11005613 Nguyễn Trung Thành Nam 22/01/70

Nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật phục vụ bảo vệ tài 

nguyên đất huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với sự hỗ trợ 

của công nghệ viễn thám và GIS PGS.TS.Đặng Văn Bào

584 11005614 Đặng Thị Thu Trang Nữ 01/09/86

Nghiên cứu biến động sử dụng đất nông nghiệp trong mối 

quan hệ với quá trình đô thị hóa ở huyện Gia Lâm  thành  PGS.TS.Phạm Văn Cự

585 11005615 Dương Thị Nguyệt Anh Nữ 17/10/70

Đánh giá tác động của chính sách thu hồi đất nông nghiệp 

tới quá trình phát triển kinh tế  xã hội quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng PGS.TS.Trần Anh Tuấn

586 11005616 Phạm Thị Kim Anh Nữ 05/10/82

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của văn phòng đăng ký quyến sử dụng đất huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội TS.Mai Văn Phấn

587 11005617 Quách Thị Lan Anh Nữ 17/12/87

Xây dựng định hướng sử dụng đất xã Tây Tựu, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội đến 2020 phù hợp tầm nhìn đô thị hóa 2050 PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh

588 11005618 Nguyễn Anh Ba Nam 04/01/81

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng TS.Nguyễn Thị Hà Thành

589 11005619 Nguyễn Thanh Bản Nam 28/02/82

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

590 11005620 Hoàng Văn Diễn Nam 02/07/81

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Phú 

Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. PGS.TS.Ngô Đức Phúc

591 11005621 Tạ Văn Doanh Nam 10/09/78

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa 

bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng TS.Thái Thị Quỳnh Như

592 11005622 Hoàng Văn Hà Nam 30/09/88

Nghiên cứu phương pháp thành lập bản đồ địa chính ở khu 

vực miền núi với sự tham gia của cộng đồng PGS.TS.Trần Quốc Bình

593 11005623 Võ Ngọc Hải Nam 15/11/86

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nhằm phát triển 

sản xuất nông nghêệp hàng hóa trên địa bàn huyện Chiêm 

Hóa  tỉnh Tuyên Quang TS.Thái Thị Quỳnh Như

594 11005624 Trần Thị Hạnh Nữ 01/01/74

Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học cho quy hoạch sử dụng 

đất theo hướng bền vững huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên  GS.TS.Nguyễn Cao Huần

595 11005625 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 14/04/73

Đánh giá hiệu quả của chính sách cho thuê đất phục vụ phát 

triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(nghiên cứu điểm tại khu công nghiệp Tràng Duệ) PGS.TS.Trần Anh Tuấn

596 11005626 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 25/12/78

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý đa 

tỷ lệ từ bản đồ địa hình 1: 10.000 phục vụ quản lý tài 

nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi PGS.TS.Trần Quốc Bình

597 11005627 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 11/04/81

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quy hoạch sử dụng đất công cộng tại khu đô thị mới Đại 

Kim. Định Công PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh
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598 11005628 Nguyễn Đức Hiếu Nam 28/04/87

Nghiên cứu tác động của công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng đến việc làm và thu nhập của người dân khi nhà 

nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Bình 

Xuyên, tĩnh Vĩnh Phúc TS.Nguyễn Thị Hà Thành

599 11005629 Trần Thị Như Hoa Nữ 15/06/83

Nghiên cứu hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục 

vụ quản lý đất ngập nước thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng  PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

600 11005630 Vũ Viết Hòa Nam 11/02/72

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng 

khu công nghiệp Đình Vũ tại phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

601 11005631 Lê Khánh Hội Nam 29/02/80

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất cho quy hoạch 

sử dụng đất đai xã Mộ Đạo huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

theo hướng bền vững. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

602 11005632 Nguyễn Thị Huệ Nữ 08/11/86

Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa tới xu hướng sử dụng 

đất trên địa bàn huyện Đông Anh  thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2000  2010. TS.Vũ Kim Chi

603 11005633 Vũ Thị Minh Huệ Nữ 30/04/81

Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 

2001  2010 nhằm đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý 

đến 2020 thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

604 11005634 Nguyễn Minh Huy Nam 31/07/87

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

bền vững tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến 2020 PGS.TS.Trần Văn Tuấn

605 11005635 Đàm Thị Thu Hương Nữ 15/04/77

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần hoàn 

thiện cơ chế chính sách trong việc cho thuê đất đối với tổ 

chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng TS.Thái Thị Quỳnh Như

606 11005636 Hà Lan Hương Nữ 08/11/85

Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực các 

giao dịch về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố  TS.Thái Thị Quỳnh Như

607 11005637 Phạm Thị Thúy Hương Nữ 22/10/78

Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai 

đoạn 2005  2010 phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

608 11005638 Lê Văn Khá Nam 21/01/82

Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp 

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phú Xuyên, thành 

phố Hà Nội. PGS.TS.Trần Quốc Bình

609 11005639 Ngô Thị Liên Nữ 14/08/77

Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005  2010 và đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng TS.Mẫn Quang Huy

610 11005640 Nguyễn Thị Liên Nữ 26/06/86

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác đăng ký đẩt đai, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa 

chính tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố  TS.Phạm Thị Phin

611 11005641 Nguyễn Thị Mai Liên Nữ 05/04/85

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cán bộ địa chính 

tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. TS.Mai Văn Phấn
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612 11005642 Lương Ngọc Luyến Nam 17/10/88

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng 

mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa 

bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội TS.Hoàng Tuấn Hiệp

613 11005643 Đỗ Đức Mạnh Nam 12/06/79

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong một số dự án 

lưới điện truyền tải ở Miền Bắc.

614 11005644 Nguyễn Đức Nam Nam 02/04/88

Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất 

trong xây dựng nông thôn mới xã Tân Chi, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. TS.Hoàng Tuấn Hiệp

615 11005645 Bùi Hồng Nhung Nữ 17/06/86

Định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình đến năm 2020 TS.Nguyễn Đình Bồng

616 11005646 Đào Văn Quyền Nam 10/06/80

Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. TS.Mẫn Quang Huy

617 11005647 Đỗ Thị Kim Quý Nữ 09/12/81

Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa 

bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Trần Văn Tuấn

618 11005648 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 04/08/76

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh 

công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đầu tư trên địa 

bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

619 11005649 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/08/88

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu 

không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng PGS.TS.Trần Quốc Bình

620 11005650 Nguyễn Thị Vân Thùy Nữ 14/02/84

Đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị 

xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

621 11005651 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 06/06/78

Nghiên cứu xây dựng định hướng sử dụng hợp lý đẩt đai 

phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

đến năm 2020 PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

622 11005652 Nguyễn Văn Ước Nam 28/08/85

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục 

vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

623 11005653 Ngô Thị Bích Vân Nữ 22/12/66

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về thị trường bất động sản thành phố 

Hải Phòng PGS.TS.Trần Văn Tuấn

624 11005654 Trần Văn Hiếu Nam 01/11/84 Thạch luận các đá monzogabro đới Lô Gâm TS.Trần Tuấn Anh

625 11005655 Thái Kim Liên Nữ 08/09/79

Đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch sử dụng đất 

tỉnn Quảng Trị đến năm 2030 PGS.TS.Chu Văn Ngợi

626 11005656 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 25/10/87

Đánh giá khả năng ứng dụng của bentonit khu vực Cổ Định  

Thanh Hóa trong công nghiệp mỹ phẩm PGS.TS.Hoàng Thị Minh Thảo

627 11005657 Nguyễn Xuân Phú Nam 22/11/83

Thạch luận các đá peridotit núi Nưa và mối quan hệ với 

quặng hoa Cromit vùng Cổ Định  Thanh Hóa TS.Ngô Xuân Thành TS.Nguyễn Thị Minh Thuyết
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628 11005658 Vũ Thị Lan Anh Nữ 30/09/88

Hiện trạng môi trường phóng xạ trong hoạt động thăm dò, 

khai thác quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, Huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu TS.Nguyễn Phương PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

629 11005659 Trần Thị Bé Nữ 02/06/86 Nam TS.Dư Văn Toán

630 11005660 Lê Hồng Chiến Nam 01/09/88

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường không khí tỉnh 

Hà Nam GS.TS.Phạm Ngọc Hồ

631 11005661 Nguyễn Huy Cường Nam 02/09/79

Nghiên cứu áp dụng một số giải pháp can thiệp truyền 

thông nhằm cải thiện vệ sinh môi trường tại một số xã 

thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

632 11005662 Phạm Trọng Đạt Nam 09/09/84

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy 

tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng GS.TS.Phạm Ngọc Hồ

633 11005663 Trần Thị Hồng Gấm Nữ 09/11/87

Đánh giá công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến bún 

và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý GS.TS.Đặng Kim Chi

634 11005664 Phan Thanh Giang Nam 16/11/77

Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại 

bằng lò đốt tại Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

635 11005666 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/10/82

Nghiên cứu, ứng dụng mua sắm xanh của một số quốc gia 

trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam TS.Nguyễn Trung Thắng

636 11005667 Lê Ngọc Hào Nam 27/02/83

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm 

cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Song 

Phương, Hoài Đức, Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Thụy

637 11005669 Nguyễn Văn Huống Nam 07/06/85

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm 

nitrophenol bằng quá trình quang fenton Tô Văn Thiệp

638 11005670 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 23/02/79

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí 

phía Nam Hà Nội và đề xuất giái pháp giảm thiểu PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

639 11005671 Đào Thị Thu Hường Nữ 06/08/83

Áp dụng mô hình GIBSI đánh giá chất lượng nước khu vực 

thượng du lưu vực sông Cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS.Hà Ngọc Hiến

640 11005672 Đỗ Thị Thu Lan Nữ 18/09/77

Phân tích và đánh giá khía cạnh môi trường của công nghệ 

chuyển đổi rác thải sinh hoạt thành năng lượng tại bãi rác 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định PGS.TS.Đặng Đình Thống

641 11005674 Phạm Thị Mai Nữ 16/01/88

Tích hợp các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế 

hoạch bảo vệ môi trường thành phố Quảng Ngãi đến năm  TS.Huỳnh Thị Lan Hương

642 11005675 Hoàng Lê Ngân Nữ 12/12/86

Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển 

nông  lâm nghiệp bền vững huyện M Drắc, tỉnh Đăk Lắk GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

643 11005676 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 03/09/82

Đánh giá tổn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong môi trường 

đất và nước ở một số vùng trồng rau, trồng hoa và sân golf 

trên địa bàn Hà Nội PGS.TS.Lê Đức

644 11005677 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 17/12/86

Nghiên cứu hiện trạng và biến đổi các hệ sinh thái nhân sinh 

hình thành dưới tác động của chiến tranh hóa học huyện 

Gio Linh  Quảng Trị. PGS.TS.Nguyễn Đăng Hội

645 11005678 Phan Công Ngọc Nam 14/02/87

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn 

bằng hầm Biogas kết hợp hồ sinh học PGS.TS.Trịnh Thị Thanh
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646 11005680 Nguyễn Minh Phương Nữ 30/10/87

Nghiên cứu một số tính chất môi trường đất, nước trong hệ 

sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

647 11005681 Trần Thị Lan Phương Nữ 08/05/87

Đánh giá tiềm năng và phương án tận dụng năng lượng tái 

tạo của chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Ý Yên,  PGS.TS.Trần Văn Quy

648 11005682 Lê Thị Lệ Quyên Nữ 02/06/87

Nghiên cứu đặc trưng sinh thái thảm thực vật Vườn Quốc 

gia Bidoup  Núi Bà và để xuất giải pháp bảo tồn PGS.TS.Nguyễn Đăng Hội

649 11005683 Nguyễn Văn Sinh Nam 09/09/87

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón compost 

đến tính chất đất trồng rau tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm

650 11005684 Phạm Hùng Sơn Nam 10/02/87

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng bền vững đất nông 

nghiệp ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

651 11005685 Phạm Trường Sơn Nam 26/01/89

Nghiên cứu sự lắng đọng và lan truyền một sô kim loại nặng 

trong nước thải quá trình khai thác và làm giàu quặng thiếc PGS.TS.Đồng Kim Loan

652 11005686 Vũ Thị Thanh Nữ 12/01/88

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm ký sinh côn trùng có khả 

năng sinh tổng hợp chitinase để kiểm soát rệp muội hại cây  PGS.TS.Nghiêm Ngọc Minh

653 11005687 Phan Hữu Thành Nam 04/07/84

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven 

biển đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS.Phạm Quang Hà

654 11005688 Hoàng Thị Tin Nữ 26/08/87

Phân vùng nguy cơ trượt lở đất khu vực thành phố Yên Bái 

và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại TS.Nguyễn Thành Long PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

655 11005689 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/07/88

Nghiên cứu phát triển hệ yếm khí trong xử lí nước thải giàu 

hàm lượng hữu cơ PGS.TS.Cao Thế Hà

656 11005690 Quản Thị Thu Trang Nữ 05/09/86
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite 

Fe2O3/MgO/Bentonite, ứng dụng xử lí khí H2S PGS.TS.Phan Thị Ngọc Bích

657 11005691 Nguyễn Trọng Trường Nam 25/12/84

Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn 

thành phố Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

658 11005692 Cái Anh Tú Nam 15/11/84

Sử dụng các phương pháp tính toán chất lượng nước cho 

một số sông thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy PGS.TS.Trần Yêm

659 11005693 Nguyễn Vân Anh Nữ 02/09/80

Xây dựng phương trình dự báo quĩ đạo bão cho khu vực 

biển Đông hạn 5 ngày dựa trên số liệu dự báo toàn cầu. GS.TS.Trần Tân Tiến

660 11005694 Hoàng Đức Hùng Nam 21/04/74 Nghiên cứu phân vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên. PGS.TS.Nguyễn Văn Thắng

661 11005695 Bùi Văn Chiến Nam 05/10/88

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, 

thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Lam. PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang

662 11005696 Nguyễn Đức Hạnh Nam 20/06/83

Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy động lực ba chiều tính 

toán trường dòng chảy xung quanh các công trình thủy lực  PGS.TS.Nguyễn Kiên Dũng

663 11005698 Lê Thị Hoàng Mai Nữ 24/05/81 Tính toán lan truyền nước dằn tàu vùng biển Bắc Bộ GS.TS.Đinh Văn Ưu

664 11005699 Vũ Thị Phượng Nữ 02/07/89

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của 

xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất sunfuric PGS.TS.Trần Hồng Côn

665 11005700 Phayvanh Phanthachit Nữ 02/04/77

Quản lý môi trường trong hoạt động du lịch văn hóa ở 

Viêng Chăn, Lào. PGS.TS.Nguyễn Đình Hòe

666 12005001 Nguyễn Viết Chiến Nam 27/11/89

Sự tồn tại nghiệm của mô hình hiệu ứng biến đổi pha của 

chất bị hút bám với điều kiện biên Neumann. TS.Lê Huy Chuẩn
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667 12005002 Đinh Thị Hạnh Nữ 23/07/89

Phương pháp nhiễu của nửa nhóm và ứng dụng trong mô 

hình quần thể sinh học.

668 12005003 Nguyễn Kiều Hiên Nữ 15/07/86

Một số tính chất của hàm khả vi vô hạn thông qua giá của 

biến đổi Fourier. TS.Vũ Nhật Huy

669 12005004 Lưu Thị Thu Huyền Nữ 27/03/87

Phương pháp phiếm hàm Lyapunov và ứng dụng để nghiên 

cứu tính ổn đinh nghiệm của phương trình vi phân có chậm. PGS.TS.Đặng Đình Châu

670 12005005 Đỗ Thị Hường Nữ 24/10/89

Về dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân 

trong không gian Hibert. PGS.TS.Đặng Đình Châu

671 12005006 Phạm Thị Liễu Nữ 19/12/88

Sự tồn tại nghiệm của mô hình chất bán dẫn với điều kiện 

biên hỗn hợp. TS.Lê Huy Chuẩn

672 12005007 Trần Thị Loan Nữ 14/12/85 gian. TS.Lê Huy Tiễn

673 12005008 Hoàng Văn Luận Nam 10/02/81 Thế vị lớp đơn và bài toán Neumann đối với hàm điều hòa. PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

674 12005009 Nguyễn Thị Lưu Nữ 18/03/88 Lý thuyết Jacobian xấp xỉ. GS.TSKH.Nguyễn Xuân Tấn

675 12005010 Nguyễn Thị Mai Nữ 10/10/88 Một số phương pháp giải bài toán rẽ nhánh. GS.TSKH.Nguyễn Xuân Tấn

676 12005011 Lê Bá Nghị Nam 09/09/85

Áp dụng phương pháp biến phân cho một lớp bài toán 

Elliptic không tuyến tính với biên Dirichlet. TS.Nguyễn Thành Chung

677 12005013 Tô Thị Phương Nữ 04/12/84 Điều khiển ổn định một số hệ phương trình có chậm. PGS.TS.Nguyễn Sinh Bảy

678 12005014 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 22/01/88 Các tính chất của chuẩn Orlicz trong không gian Orlicz TS.Vũ Nhật Huy

679 12005015 Trần Văn Toàn Nam 01/01/85 Thế vị lớp kép và bài toán Dirichlet đối với hàm điều hòa. PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

680 12005017 Tăng Thị Nga Nữ 02/08/89

Tổng quan về một số phương pháp nghiên cứu tính ổn định 

ngẫu nhiên GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

681 12005018 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 15/12/85 Về phức Koszul. TS.Nguyễn Phụ Hoàng Lân

682 12005019 Bùi Hùng Cường Nam 19/11/79 Giải tích Malliavin và ứng dụng. TS.Nguyễn Thịnh

683 12005020 Đỗ Thanh Khuyên Nữ 10/12/89 Chuối Fourier và các loại hội tụ của nó PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

684 12005021 Mai Trần Minh Nam 22/09/87 Các hợp đồng quyền chọn ngoại lai trong toán tài chính. PGS.TS.Trần Hùng Thao

685 12005022 Trần Thu Ngà Nữ 10/12/87

Tính ổn định của một số mô hình dịch tễ trong môi trường 

ngẫu nhiên. GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

686 12005023 Vũ Đức Thắng Nam 02/05/75 Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường tài chính. PGS.TS.Phan Viết Thư

687 12005024 Đặng Thị Thỏa Nữ 28/08/87 Xích Markov, du động ngẫu nhiên và ứng dụng. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

688 12005025 Trịnh Thu Trang Nữ 04/02/89 Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

689 12005026 Trần Văn Tuân Nam 12/11/87 Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian. TS.Trần Mạnh Cường

690 12005027 Phạm Kim Quý Nam 12/10/86 chậm PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh

691 12005028 Bế Thị Hương Nữ 14/03/82

Một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán 

và ứng dụng TS.Nguyễn Thị Hồng Minh

692 12005029 Nguyễn Thị Ánh Phượng Nữ 19/02/89 Tìm hiểu kỹ thuật bẻ khóa mạng không dây. PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

693 12005030 Ngô Thế Quyền Nam 08/05/88

Nghiên cứu một phương pháp phi giám sát phát hiện cảm 

xúc trong văn bản TS.Lê Hồng Phương

694 12005031 Lưu Xuân Văn Nam 25/11/86 Thuật toán phân cụm đồng thời và ứng dụng TS.Nguyễn Thị Hồng Minh



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

695 12005032 Nguyễn Thị Diệp Nữ 25/12/89

Phương pháp đạo hàm và các bài toán về giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

696 12005033 Vũ Minh Hải Nam 03/10/83 Một số bài toán Hình học tổ hợp PGS.TS.Lê Anh Vinh

697 12005034 Vũ Thị Hiền Nữ 05/11/88 Sáu phương pháp giải các bài toán phổ thông. GS.TS.Đặng Huy Ruận

698 12005035 Nguyễn Thị Hồng Nữ 16/04/84 Phương pháp xác suất trong toán Trung học phổ thông. PGS.TS.Lê Anh Vinh

699 12005037 Nguyễn Thị Nga Nữ 24/02/82 Tìm hiểu phương pháp toán sơ cấp qua các sách Hán Nôm. PGS.TS.Tạ Duy Phượng

700 12005038 Phùng Thế Tú Nam 10/02/85 Một số dạng toán tổ hợp. PGS.TS.Nguyễn Vũ Lương

701 12005039 Doãn Thu Hương Nữ 11/05/88 Điểm Osculation của sóng Rayleigh trong một số mô hình. TS.Trần Thanh Tuấn

702 12005040 Lê Thị Thái Nữ 12/08/89

Giải số hệ phương trình nước nông phi thủy tĩnh ứng dụng 

mô phỏng sóng triều và dòng chảy. PGS.TS.Phùng Đăng Hiếu

703 12005041 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 08/06/82
Khử phân kỳ hồng ngoại trong quá trình phân rã điện yếu ở 

gần đúng một photon μ → e + v˜ e + v µ + Υ GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

704 12005042 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 06/07/89

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số 

nhiệt động trong lý thuyết XAFS TS.Nguyễn Bá Đức

705 12005043 Mai Xuân Dũng Nam 03/10/87 Các quá trình rã có sự tham gia của hạt tựa Axion GS.TS.Hà Huy Bằng

706 12005044 Bùi Thị Hà Nữ 15/08/88 Các quá trình tán xạ có sự tham gia của hạt tựa Axion GS.TS.Hà Huy Bằng

707 12005045 Phú Thị Thanh Hà Nữ 07/11/89

Lý thuyết về nhiệt độ nóng chảy Lindemann và áp dụng tính 

đối với các hợp kim 2 thành phần có cấu trúc hcp TS.Nguyễn Bá Đức

708 12005046 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 29/03/88 Ứng cử viên vật chất tối trong mô hình phá vỡ siêu đối xứng TS.Trần Minh Hiếu

709 12005047 Nguyễn Thị Huế Nữ 01/04/88

Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các 

tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS GS.TSKH.Nguyễn Văn Hùng

710 12005048 Vũ Thị Hương Nữ 26/09/89 Sự sinh các radion trong mô hình chuẩn mở rộng GS.TS.Hà Huy Bằng

711 12005049 Nguyễn Xuân Kỳ Nam 15/10/79

Tán xạ đàn hồi các Nucleon năng lượng cao trong mô hình 

Eikonal TS.Nguyễn Như Xuân

712 12005051 Phạm Ngọc Thắng Nam 29/01/78

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong siêu mạng pha tạp với cơ chế tán xạ điện tử  phonon  GS.TS.Nguyễn Quang Báu

713 12005052 Nguyễn Thị Thuần Nữ 09/06/89

Nghiên cứu sự chuyển pha trong các mô hình lattice bằng 

phương pháp số TS.Nguyễn Hoàng Oanh

714 12005053 Đinh Văn Nam Nam 01/11/86

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm tra không phá hủy sử dụng 

phương pháp siêu âm và máy nội soi công nghiệp OLYMPUS  TS.Đỗ Trung Kiên

715 12005054 Nguyễn Minh Công Nam 05/11/78

Xác định tiết diện bắt neutron nhiệt của phản ứng hạt nhân 
181Ta(n,γ) 182Ta TS.Phạm Đức Khuê

716 12005055 Lê Văn Hải Nam 03/08/88

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân 108Pd(n,γ)109Pd gây bởi 

nơtron nhiệt GS.TS.Nguyễn Văn Đỗ

717 12005056 Nguyễn Văn Hiệu Nam 22/05/87

Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí ở Hà 

Nội bằng phương pháp phân tích PIXE trên máy gia tốc 

Pelletron 5SDH2 PGS.TS.Nguyễn Mậu Chung

718 12005057 Nguyễn Trọng Huy Nam 09/03/87

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng 

xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở 

khu vực Hòa Bình PGS.TS.Bùi Văn Loát
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719 12005058 Bùi Đức Kỳ Nam 16/05/89

Nghiên cứu phương pháp đo liều bức xạ ion hóa bằng liều 

kế OSL TS.Trịnh Văn Giáp

720 12005059 Nguyễn Thị Minh Nữ 12/06/89

Nghiên cứu đo hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong một số 

loại lương thực ở vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh bằng hệ 

thống phổ kế gamma phân giải cao TS.Lưu Tam Bát

721 12005060 Phạm Thị Nghĩa Nữ 24/12/89

Xác định độ giàu của nhiên liệu Uran nghèo và Uran được 

làm giàu thấp bằng phương pháp phổ gamma PGS.TS.Bùi Văn Loát

722 12005061 Dương Đức Thắng Nam 29/01/86

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự 

nhiên ở khu vực Hà Nội (phần Hà Nội mở rộng) TS.Trịnh Văn Giáp

723 12005062 Nguyễn Thị Hà My Nữ 19/10/89

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 có kích thước 

nanomet tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ TS.Đỗ Mạnh Hùng

724 12005063 Nguyễn Thị Trà My Nữ 12/08/89

Chế tạo các hạt ZnS bằng phương pháp đồng kết tủa kết 

hợp siêu âm và ứng dụng trong cảm biến sinh học TS.Nguyễn Hoàng Nam

725 12005064 Nguyễn Thị Thủy Nữ 31/12/89

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu 

nano TiO2 : Cr3+  TS.Trịnh Thị Loan

726 12005065 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 20/01/89
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cấu trúc và tính chất từ của các 

hạt Sr1xSmxFe12O19 chế tạo bằng phương pháp sol gel GS.TS.Lưu Tuấn Tài TS.Trần Thị Việt Nga

727 12005066 Trần Xuân Hoàng Nam 14/10/87

Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của các mẫu hạt nano Y3

xGdxFe5O12  PGS.TS.Nguyễn Phúc Dương GS.TS.Lưu Tuấn Tài

728 12005067 Hoàng Lê Ngọc Hồng Nữ 20/12/89
Nghiên cứu sự tạo thành các pha và từ tính trong hệ 

Perovskite dư Lantan La2xSrxCoO3 GS.TS.Nguyễn Huy Sinh TS.Chu Văn Tuấn

729 12005068 Phạm Thị Hồng Huế Nữ 25/02/87
Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled 

skutterudite Ce0,6Fe2Co2Sb12 PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

730 12005069 Đỗ Quang Ngọc Nam 11/03/89
Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên sự hình thành tinh thể 

Bi2Te3 bằng phương pháp lắng đọng điện hóa PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

731 12005070 Phạm Văn Thành Nam 27/07/88
Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các mẫu hạt nano 

CuFe2O4 TS.Tô Thanh Loan GS.TS.Lưu Tuấn Tài

732 12005071 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/10/89

Cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và tính chất từ của hệ 

vật liệu R/D/R PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn

733 12005072 Trần Thị Trang Nữ 01/05/87
Cấu trúc tinh thể và ảnh hưởng của áp suất lên tính chất 

điện trong hợp chất thiếu lantan La1δ(Fe,Si)13 PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

734 12005073 Phạm Văn Thắng Nam 12/02/88

Nghiên cứu một số tính chất quang của các hạt nano 

ZnS:Mn bọc phủ polyvinylpyrrolidone chế tạo bằng phương 

pháp đồng kết tủa PGS.TS.Phạm Văn Bền

735 12005074 Nguyễn Thị Thủy Nữ 11/08/89 DFT TS.Hoàng Chí Hiếu

736 12005075 Trương Thị Thanh Thủy Nữ 20/08/78
Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh 

thể SixGe1x trên nền SiO2 TS.Ngô Ngọc Hà

737 12005076 Ngô Quang Binh Nam 28/12/85

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen 

của vật liệu trên cơ sở các bon (Graphen oxit, Graphen). TS.Vũ Đình Ngọ
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738 12005077 Nguyễn Đình Đạt Nam 18/02/79

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng kháng khuẩn, kháng nấm 

của Ag kích thước nanomet PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

739 12005078 Nguyễn Kim Hiệp Nam 12/02/79

Phức chất hỗn hợp kim loại LnCo với phối tử N,Npyriđin

2,6đicacbonylbis (thioure) PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

740 12005079 Lê Thị Hương Nữ 15/10/86

Tổng hợp nano silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng 

dụng trong lớp phủ epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép  PGS.TS.Tô Thị Xuân Hằng

741 12005080 Nguyễn Văn Luận Nam 20/08/81

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với 

một số dẫn xuất của thiosemicacbazon. PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

742 12005081 Trần Thị Thảo Nữ 08/12/89

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại 

chuyển tiếp của phối tử chứa nhân pyren TS.Nguyễn Minh Hải

743 12005082 Nguyễn Thanh Thủy Nam 12/11/88

Nghiên cứu quá trình thu nhận tổng oxit đất hiếm từ tinh 

quặng xenotim Yên Phú. GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển PGS.TS.Lê Bá Thuận

744 12005083 Nguyễn Văn Tùng Nam 04/08/88

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat 

đến một số đặc tính của viên gốm urani đioxit. TS.Hoàng Thị Hương Huế PGS.TS.Lê Bá Thuận

745 12005084 Trần Ngọc Vượng Nam 02/10/87

Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc 

Kạn bằng phương pháp amoni. PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

746 12005087 Vũ Thị Hà Mai Nữ 01/05/86

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến khả năng thủy 

phân và tồn lưu của các kim loại nặng chính có trong quặng 

đồng Sinh Quyền. PGS.TS.Trần Hồng Côn

747 12005088 Vũ Mai Phương Nữ 15/11/87

Tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng 

tách loại phẩm màu azo trong môi trường nước. TS.Chu Xuân Quang PGS.TS.Đỗ Quang Trung

748 12005089 Trần Thị Tâm Nữ 13/01/88

Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng 

N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong 

vùng khả kiến. TS.Nguyễn Minh Phương

749 12005090 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 07/12/86
Nghiên cứu xử lý phẩm màu hữu cơ bằng xúc tác quang 

điện hóa trên cơ sở TiO2 dưới ánh sáng khả kiến. PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà

750 12005092 Vũ Thị Huệ Nữ 03/10/89

Nghiên cứu định lượng một số họat chất thuốc kháng sinh 

thuộc nhóm sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại 

gần và trung bình. PGS.TS.Tạ Thị Thảo

751 12005093 Lê Sĩ Hưng Nam 14/11/88

Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng (N, P) 

và sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước và trầm 

tich tại lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương. PGS.TS.Tạ Thị Thảo

752 12005094 Phùng Thị Lan Hương Nữ 26/06/89

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm 

glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết 

hợp với kỹ thuật thống kê đa biến. TS.Bùi Xuân Thành TS.Phan Thị Tuyết Mai

753 12005095 Vũ Tùng Lâm Nam 09/03/81

Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế 

phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm. TS.Vũ Đặng Hoàng PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo

754 12005096 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 02/09/81

Nghiên cứu phương pháp phân tích acid Benzoic, Sorbic, 

muối của chúng và một số chỉ tiêu đường hóa học trong đối 

tượng thực phẩm PGS.TS.Tạ Thị Thảo
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755 12005097 Trần Thị Thùy Dung Nữ 24/03/88

Nghiên cứu cấu tạo phân tử và khả năng phản ứng của một 

số dẫn xuất huydrocacbon bằng phương pháp hóa học  PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Nguyễn Họa Mi

756 12005099 Trần Trọng Tuyền Nam 01/12/89

Nghiên cứu quá trình khoáng hóa một số chất hữu cơ gây ô 

nhiễm khó phân hủy (POP) bằng bột sắt nano. PGS.TS.Lê Xuân Quế PGS.TS.Cao Thế Hà

757 12005100 Đặng Ngọc Bách Nam 27/03/88

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh 

học loài cầu gai Diadema savignyi. TS.Nguyễn Hoài Nam PGS.TS.Phan Minh Giang

758 12005101 Vũ Thị Mai Nữ 02/06/86

Nghiên cứu tổng hợp một số polyme và copolyme chức 

năng họ (met)acrylat. TS.Nguyễn Minh Ngọc TS.Lê Văn Dung

759 12005102 Nguyễn Thị Duyến Nữ 24/10/86

Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác nano bạc phân tán trên vật 

liệu mao quản trung bình (SBA) sử dụng cho quá trình khử 

paraNitrophenol trong nước thải. PGS.TS.Phạm Xuân Núi

760 12005103 Vương Thị Thanh Hằng Nữ 14/05/82
Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụxúc tác của hệ 

composit FeOx/oxit graphen. PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình

761 12005104 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/12/76

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ 

một số chất độc hại dưới dạng ion trong nước. PGS.TS.Trần Hồng Côn

762 12005105 Nguyễn Vân Hương Nữ 09/05/88

Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo 

sát khả năng hấp thụ một số phẩm màu trong nước thải dệt  PGS.TS.Đỗ Quang Trung TS.Chu Xuân Quang

763 12005106 Đoàn Văn Hưởng Nam 07/08/83

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi Hg trên cơ sở 

biến tính than hoạt tính Trà Bắc với lưu huỳnh. PGS.TS.Đỗ Quang Trung TS.Chu Xuân Quang

764 12005107 Đào Duy Khánh Nam 02/11/86

Ứng dụng kỹ thuật màng vi sinh để loại bỏ các hợp chất nitơ 

trong nước thải sinh hoạt ô nhiễm amoni cao. PGS.TS.Đỗ Quang Trung

765 12005108 Vũ Đình Nghiệp Nam 26/11/81

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hữu cơ ứng dụng làm màng 

sơn chống bám bẩn cho tầu biển. TS.Nguyễn Minh Ngọc

766 12005109 Nguyễn Văn Sơn Nam 08/09/87

Nghiên cứu sử dụng bột gỗ phế thải, chế tạo vật liệu 

compozit trên nhựa nền polyvinyl clorua. TS.Nguyễn Vũ Giang

767 12005110 Chu Thị Trà Nữ 05/08/88

Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng 

N để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng  TS.Nguyễn Minh Phương

768 12005111 Phạm Văn Tuấn Nam 27/03/80

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thu Fe(III), Cr(VI), Mn(II), 

Ni(II) của đá ong tự nhiên và quặng apatit.

769 12005112 Nguyễn Thị Xuyến Nữ 15/07/89

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan dioxit cấu trúc nano 

bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý  TS.Trương Thanh Tú

770 12005113 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 08/09/88

Nghiên cứu biến đổi ADN vùng prometer thuộc gen MMP9 

ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng PGS.TS.Trịnh Hồng Thái TS.Đỗ Minh Hà

771 12005114 Trưởng A Tài Nam 17/06/88

Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước ở một số suối thuộc 

lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

772 12005116 Nguyễn Thị Thu Dung Nữ 12/06/89

Nghiên cứu chuyển gen liên quan đến tích lũy asen vào cây 

thuốc lá. TS.Lê Thị Bích Thủy PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

773 12005118 Đặng Ngọc Hoa Nữ 08/01/89

Nghiên cứu tính đa hình và mức độ biểu hiện của gen 

OSHKT1;4 nhằm đánh giá mối liên quan đến khả năng chịu 

mặn của lúa (Oryza sativa) TS.Đỗ Thị Phúc
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774 12005119 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 17/10/81

Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chuẩn đoán ung thư gan 

trên bệnh nhân nhiếm virus viêm gan B. PGS.TS.Lê Hữu Song

PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ 

Nhung

775 12005121 Nguyễn Thị Hương Liên Nữ 12/05/88

Tiềm năng nguồn lợi cá vùng đầm Nại (tỉnh Ninh Thuận) và 

đề xuất một số giải pháp quản lý, phát triển bền vững TS.Nguyễn Văn Quân PGS.TS.Lê Thu Hà

776 12005122 Trần Đình Ngọc Nam 21/10/82

Vai trò của BBAP trong quá trình phát trỉển ung thư da dạng 

melanoma. TS.Nguyễn Đình Thắng

777 12005124 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 13/10/89

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu 

tương (Glycine max) thông qua vi khuẩn Agrobacterium  PGS.TS.Nguyễn Văn Đồng TS.Lê Hồng Điệp

778 12005125 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 19/09/85

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng Lan Huệ 

(Hippeastrum equestre). PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

779 12005126 Trần Anh Tuấn Nam 20/02/80

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số cảm xúc và chỉ 

số vượt khó của học sinh trung học cơ sở ở 2 xã huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. PGS.TS.Mai Văn Hưng PGS.TS.Nguyễn Hữu Nhân

780 12005127 Ngô Quỳnh Anh Nữ 10/01/88 abc TS.Đàm Đức Tiến

781 12005128 Trịnh Hoàng Anh Nữ 18/07/88

Nghiên cứu phối hợp một số hóa chất nhóm pyrethroid để 

phòng chống muỗi Anopheles epiroticus Linton & Harbach, 

2005 đã kháng hóa chất diệt côn trùng. TS.Nguyễn Thị Hương Bình PGS.TS.Nguyễn Văn Vịnh

782 12005129 Trần Quốc Bảo Nam 25/12/85

Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tương 

(Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium  PGS.TS.Nguyễn Văn Đồng TS.Trần Đức Long

783 12005130 Trần Vân Chi Nữ 11/07/81

Ứng dụng kỹ thuật NAT (nucleic acid) để phát hiện sớm sự 

có mặt của vi rút HIV, HBV, HCV ở người cho máu. PGS.TS.Bạch Khánh Hòa TS.Trần Văn Tuấn

784 12005131 Nguyễn Thị Dung Nữ 10/10/88

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa asparaginase của 

Aspergillus oryzae trong nấm men Pichia pastoris.  TS.Đỗ Thị Huyền TS.Đinh Nho Thái

785 12005132 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 03/11/83

Nghiên cứu sàng lọc vi rút HIV, HBV, HCV ở người hiến máu 

tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương năm 20132014. PGS.TS.Nguyễn Hà Thanh PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

786 12005134 Hoàng Ngọc Huyền Nữ 11/07/86

Nghiên cứu sản xuất hydro sinh học từ rác thải nông nghiệp 

nhờ chủng vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana 

DSM 4359. PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

787 12005135 Hoàng Anh Thắng Nam 19/04/82

Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của một số yếu tố môi 

trường tới quá trình sinh tổng hợp và hoạt tính collagenase 

của các chủng vi nấm đã phân lập được từ khu vực Quảng 

trường Ba Đình. TS.Lại Văn Hòa PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

788 12005136 Trịnh Thị Thu Nữ 15/08/86

Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa 

(black queen cell virus) trên ong mật ở miền Bắc Việt Nam. PGS.TS.Đồng Văn Quyền TS.Trần Thị Thanh Huyền

789 12005138 Hoàng Văn Thao Nam 20/06/86

Phân tích và đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không 

khí tỉnh Lạng Sơn. PGS.TS.Lê Thu Hà

790 12005139 Lê Văn Cao Nam 20/02/87

Nghiên cứu sự tác động của casaicin lên thụ thể neurokinin

1 trên tế bào Lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK1 TS.Trịnh Tất Cường PGS.TS.Đinh Đoàn Long

791 12005140 Nguyễn Huy Dương Nam 23/01/80

Phân tích gen mã hóa cho protein NHX liên quan đến tính 

chịu mặn ở lúa. TS.Đỗ Thị Phúc
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792 12005141 Trần Long Nam 01/02/87

Ứng dụng phương pháp MABC (MarkerAssisted 

Backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn. TS.Lưu Minh Cúc

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

793 12005142 Mai Thị Thu Phương Nữ 07/09/83

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chủng virus viêm gan C khác 

nhau đối với chức năng gan của người nhiềm. TS.Nguyễn Quang Tùng TS.Trần Đức Long

794 12005143 Nguyễn Như Thành Nam 02/01/88

Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để 

đánh giá chất lượng nước ở vùng cửa sông Soài Rạp, Đồng  PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

795 12005144 Hoàng Hải Yến Nữ 15/08/81

Nghiên cứu biểu hiện SUMO (Small ubiquitinlike modifier) 

protease tái tổ hợp trong Escherichia col. TS.Nguyễn Thị Trung

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

796 12005145 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 05/10/85

Áp dụng hình thái học và sinh học phân tử trong định loại 

sán lá gan lớn tại một số tỉnh miền Bắc  Việt Nam. TS.Nguyễn Thu Hương

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

797 12005146 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 28/10/80

Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh 

Bắc Ninh PGS.TS.Nguyễn Thị Hải

798 12005150 Doãn Đình Hiến Nam 03/11/85

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình 

bằng công nghệ viễn thám và GIS TS.Phạm Quang Sơn

799 12005151 Nguyễn Hồng Anh Nam 06/01/90

Nghiên cứu tai biến địa mạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

phục vụ quản lý bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. PGS.TS.Vũ Văn Phái

800 12005152 Vũ Thị Kim Dung Nữ 05/06/83

Nghiên cứu biến động lớp phủ rừng tỉnh Điện Biên với sự 

hỗ trợ của phương pháp phân loại hướng đối tượng và GIS PGS.TS.Phạm Quang Vinh

801 12005153 Trần Thị Định Nữ 23/02/89

Phát triển du lịch cộng đồng tại làng nghề gốm Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Binh PGS.TS.Nguyễn Thị Hải

802 12005154 Nguyễn Hữu Việt Hiệu Nam 13/07/89

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến lũ ống, lũ quét huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

803 12005155 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 17/06/89

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh cho định hướng không 

gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu 

vực Hạ Long  Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

804 12005156 Nguyễn Đình Khang Nam 23/06/87

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst vịnh Hạ Long 

và Bái Tứ Long tỉnh Quảng Ninh phục vụ phát triển bền  PGS.TS.Nguyễn Hiệu

805 12005157 Hoàng Quốc Lâm Nam 23/10/59

Nghiên cứu định hướng tổ chức không gian phục vụ tăng 

cường xanh tại các quận ven biển thuộc thành phố Hải  PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

806 12005158 Phạm Quang Lợi Nam 16/11/83

Nghiên cứu giám sát sự phát triển cây lúa tỉnh An Giang 

bằng công nghệ WebGIS. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

807 12005159 Đỗ Minh Ngọc Nữ 21/03/88

Nghiên cứu nguy cơ tai biến lũ bùn đá tại xã Tân Nam, 

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang và đề xuất các giải pháp  PGS.TS.Đỗ Minh Đức

808 12005160 Dương Văn Phúc Nam 29/04/85

Nghiên cứu địa mạo phục vụ bảo vệ môi trường đất khu vực 

Đà Lạt  Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. PGS.TS.Đặng Văn Bào

809 12005161 Vũ Duy Tiến Nam 15/01/89

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

810 12005162 Đặng Văn Bằng Nam 04/07/78

Ứng dụng công nghệ đo sâu đa tia trong thành lập bản đồ 

địa hình đáy biển phục vụ quản lý đất đai khu vực biển. PGS.TS.Nhữ Thị Xuân
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811 12005164 Ngô Huyền Giang Nữ 26/11/87

Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho 

mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền 

vững tại tỉnh Thanh Hóa đến 2020. TS.Nguyễn Xuân Thành

812 12005165 Nguyễn Thị Hà Nữ 16/09/89

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

813 12005166 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 19/03/89

Nghiên cứu xác định các địa điểm thích hợp xây dựng khu 

du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa 

814 12005167 Đồng Thị Minh Hằng Nữ 06/04/88

Đánh giá tác động của công tác thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng tới sinh kế của người dân tại dự án khu đô thi sinh thái 

Vincom Village, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Thị Hà Thành

815 12005168 Nguyễn Huy Hoàng Nam 03/11/81

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công 

tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội TS.Phạm Thị Phin

816 12005169 Đỗ Lan Hương Nữ 23/11/89

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ 

chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng phục vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu  PGS.TS.Nguyễn Hiệu

817 12005170 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 18/11/89

Đánh giá, phân hạng đất nhằm đề xuất sử dụng đất nông 

nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. TS.Phạm Thị Phin

818 12005171 Nguyễn Bá Năng Nam 23/12/83

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2005  2013. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

819 12005172 Lê Thị Thu Nữ 01/08/87

Nghiên cứu. đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ 

quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh 

thái khu vực Tây Nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

820 12005173 Trần Thị Thúy Nữ 06/08/88

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng GIS trong xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai (thực nghiệm tại phường Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). PGS.TS.Trần Quốc Bình

821 12005174 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 14/09/85

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của 

một số dự án thu hồi đất tại quậnThanh Xuân, thành phố Hà  TS.Thái Thị Quỳnh Như

822 12005175 Phạm Thanh Xuân Nữ 19/03/89

Nghiên cứu ứng dụng GIS tính toán diện tích thửa đất trên 

bản đồ địa chính theo bề mặt địa hình thực ở khu vực đồi 

núi (lấy ví dụ ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). PGS.TS.Trần Quốc Bình

823 12005176 Nguyễn Quang Minh Nam 20/09/84

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực 

quần đảo Trường Sa và Tư Chính  Vũng Mây PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng TS.Phùng Văn Phách

824 12005177 Bùi Bảo Trung Nam 09/03/89

Nghiên cứu, xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã 

Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp 

phân tích thống kê đa biến TS.Nguyễn Thị Thu Hà PGS.TSKH.Trần Mạnh Liểu
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825 12005178 Lưu Thị Thu Hà Nữ 10/12/84

Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông Hậu trong 

Pleistocen muộnHolocen TS.Đinh Xuân Thành

826 12005179 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 10/05/86 Bắc Kạn TS.Nguyễn Thùy Dương

827 12005180 Trương Thị Thanh Thủy Nữ 20/10/88

Nghiên cứu dự tính một số đặc trưng gió mùa mùa hè của 

mô hình PRECIS TS.Mai Văn Khiêm

828 12005181 Nguyễn Văn Đại Nam 18/07/79

Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt cho quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

829 12005182 Bùi Hồng Hà Nữ 29/04/89

Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Ba, phần thuộc Tây 

Nguyên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội TS.Nguyễn Quang Hưng

830 12005183 Ngô Thanh Nga Nữ 15/01/88

Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Trà Khúc  sông Vệ 

dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang TS.Phan Thị Thanh Hằng

831 12005184 Phạm Lê Phương Nam 12/06/80

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 1973  2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn

832 12005185 Nguyễn Minh Thành Nam 12/09/87

Đánh giá tác động của tổ hợp cạn bất lợi đến hệ thống thủy 

lợi và giao thông thủy vùng hạ du sông Hồng PGS.TS.Trần Ngọc Anh TS.Vũ Thị Thu Lan

833 12005186 Nguyễn Anh Ngọc Nam 15/09/86 tích PGS.TS.Nguyễn Minh Huấn

834 12005187 Vũ Tiến Thành Nam 07/11/87

Nghiên cứu hiện tượng dâng, rút mực nước vùng ven biển 

Việt Nam do bão và gió mùa mạnh PGS.TS.Phạm Văn Huấn

835 12005188 Nguyễn Thanh Trang Nam 10/01/79 Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển vùng Vịnh Bắc Bộ TS.Trần Hồng Lam TS.Nguyễn Kim Cương

836 12005189 Trần Sơn Tùng Nam 02/08/86 trị TS.Nguyễn Bá Thủy PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

837 12005190 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 27/08/81

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 

nước mặt lưu vực sông Vu Gia  Thu Bồn. TS.Đỗ Hữu Tuấn PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

838 12005191 Nguyễn Thị Dịu Nữ 16/03/85

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí làng sinh thái thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng dân cư nông thôn đồng 

bằng sông Cửu Long. PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm

839 12005192 Trần Thị Dung Nữ 09/07/87

Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý ô nhiễm chì 

trong đất tại làng nghề tái chế chì thôn Đông Mai, xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên PGS.TS.Lưu Đức Hải

840 12005193 Mai Văn Định Nam 18/10/84

Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi 

trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên. TS.Trần Thiện Cường

841 12005194 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 26/06/89

Nghiên cứu áp dụng tiếp cận quyền trong bảo vệ môi 

trường tại phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

842 12005195 Nguyễn Đăng Hải Nam 25/05/77

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu 

chuẩn ISO 14001 tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí 

(PVEP) PGS.TS.Lưu Đức Hải

843 12005196 Hoàng Thị Mỹ Hằng Nữ 09/05/87

Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và tuyển chọn 

các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng làm phân bón  PGS.TS.Ngô Thị Tường Châu

844 12005197 Trần Thị Phương Hoa Nữ 09/12/82

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương. PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải TS.Lê Văn Hữu

845 12005198 Phùng Đức Hòa Nam 12/09/82

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm nitơ trong môi 

trường nước trên cơ sở biến tính quặng pyrolusit tự nhiên PGS.TS.Nguyễn Thị Huệ
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846 12005199 Nguyễn Thị Huyền Nữ 06/01/89

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới đến hàm lượng 

Nitơ, Phôt pho dễ tiêu trong đất trồng lúa huyện Phú  TS.Nguyễn Ngân Hà

847 12005200 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 01/07/88

Nghiên cứu khả năng lan truyền dầu do sự cố khu vực dự án 

kho trung chuyển xăng dầu Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

848 12005201 Lăng Thị Diệu Linh Nữ 28/07/89

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho 

phát triển bền vững ở tỉnh Hà Giang. PGS.TS.Lê Văn Thiện PGS.TS.Ngô Thị Tường Châu

849 12005202 Phạm Tiến Đức Nam 22/01/90

Phân tích chi phí lợi ích mở rộng giá điện tại một số nhà 

máy thủy điện Việt Nam. PGS.TS.Lưu Đức Hải

850 12005203 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 12/09/89

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới cho lúa đến sự phát 

thải khí Metan ở đất trông lúa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng  TS.Nguyễn Việt Anh PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

851 12005204 Phạm Thị Hà Nhung Nữ 18/12/89

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử 

dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành  PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

852 12005205 Phan Quang Nam 23/01/82

Nghiên cứu, đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên khu 

vực hệ đầm phá Tam Giang  Cầu Hai. TS.Đỗ Nam Thắng

853 12005206 Lê Thị Thanh Thủy Nữ 21/01/84

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất 

lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu, tỉnh  PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

854 12005207 Phạm Thị Hiền Thương Nữ 11/07/84

Áp dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng chất lượng nước và đề 

xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên 

lưu vực sông Cầu. PGS.TS.Nguyễn Hồng Phương

855 12005208 Phạm Vũ Bích Trâm Nữ 02/01/86

Thực trạng quản lý chất thải y tế tại thành phố Hải Phòng và 

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

856 12005209 Cao Sơn Tùng Nam 02/01/89

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng kế hoạch quản lý chất 

thải y tế của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

857 12005210 Nguyễn Thị Xoan Nữ 13/08/87

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên và chất lượng môi trường 

nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh làm cơ sở khoa học định 

hướng sử dụng hợp lý. TS.Nguyễn Thị Phương Loan

858 12005401 Vũ Tuấn Anh Nam 24/06/88 Hệ phương trình Diophăng tuyến tính. GS.TS.Trần Vũ Thiệu

859 12005402 Trần Thế Dũng Nam 04/05/90 Tính duy nhất và ổn định của bài toán Calderón TS.Đặng Anh Tuấn

860 12005403 Đỗ Thị Hạnh Nữ 24/07/89

Ước lượng Gradient cho phương trình khuếch tán phi tuyến 

trên đa tạp Riemann. TS.Nguyễn Thạc Dũng

861 12005404 Trần Thị Hiền Nữ 15/10/86 Một số lớp tích phân kỳ dị dạng đặc biệt. GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

862 12005405 Trần Thị Hoài Nữ 17/02/90 gian. TS.Lê Huy Tiễn

863 12005406 Tạ Thị Hoàn Nữ 29/09/89 Quan hệ biến phân tuyến tính. PGS.TS.Tạ Duy Phượng

864 12005407 Trần Thị Mai Nữ 16/05/81

Infimum của phổ của toán tử Laplace  Beltrami trên miền 

giả lồi bị chặn với metric Bergman. TS.Nguyễn Thạc Dũng

865 12005408 Nguyễn Văn Sơn Nam 18/08/89

Ước lượng Gradient địa phương cho các hàm p  điều hòa 

trên đa tạp Riemann TS.Nguyễn Thạc Dũng

866 12005409 Đức Minh Thiêm Nam 30/10/88 Ánh xạ đơn điệu suy rộng và ứng dụng. PGS.TS.Nguyễn Năng Tâm

867 12005410 Trịnh Ngọc Tiến Nam 21/02/83

Phân tích phổ toán tử Laplace đẳng biến trên nửa mặt 

phẳng Poincare. GS.TSKH.Đỗ Ngọc Diệp
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868 12005411 Trương Văn Bằng Nam 06/05/80 Công thức tổng quát và giới hạn dãy số.

869 12005412 Phạm Thị Hiên Nữ 19/01/87 Một số bài toán tổ hợp đếm. PGS.TS.Lê Anh Vinh

870 12005413 Nguyễn Thị Lý Nữ 11/11/89

Sự tồn tại nghiệm của mô hình phản ứng Belousov

Zhabotinskii với điều kiện biên Neumann TS.Lê Huy Chuẩn

871 12005414 Lê Văn Nam Nam 23/10/88 Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong Elliptic. TS.Phó Đức Tài

872 12005415 Nguyễn Thị Nhài Nữ 23/10/81

Ứng dụng đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức và giải 

phương trình, hệ phương trình.

873 12005417 Lưu Xuân Trường Nam 18/01/90 Singer GS.TSKH.Nguyễn Hữu Việt Hưng

874 12005418 Trần Thị Chiên Nữ 18/06/90 Tính ổn định nghiệm của bài toán quan hệ biến phân. PGS.TS.Tạ Duy Phượng

875 12005419 Nguyễn Duy Đạt Nam 03/02/89 Nhón tự đẳng cấu của miền với biên phẳng Lêvi. GS.TSKH.Đỗ Đức Thái

876 12005420 Nguyễn Thu Hà Nữ 08/06/89 Sự tồn tại nghiệm của bài toán quan hệ biến phân PGS.TS.Tạ Duy Phượng

877 12005421 Hoàng Trung Hiếu Nam 17/02/89 Sự hội tụ của các độ đo xác suất và ứng dụng. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

878 12005422 Lê Thị Thu Hường Nữ 25/03/90 biệt. PGS.TS.Lê Anh Vinh

879 12005423 Trần Thị Liên Nữ 16/08/89 Các phương pháp giải toán hình học tổ hợp. PGS.TS.Vũ Đỗ Long

880 12005424 Đỗ Hồng Nhung Nữ 05/01/91 Bộ lọc Kalman khoảng và ứng dụng dự báo thời tiết GS.TS.Nguyễn Hữu Dư

881 12005426 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/11/87 học. PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

882 12005427 Nguyễn Văn Tân Nam 17/05/87 Thuật toán mô phỏng MCMC thích nghi và ứng dụng. TS.Trần Mạnh Cường

883 12005428 Dương Nhật Thăng Nam 16/10/81 Chuỗi thời gian PGS.TS.Phan Viết Thư

884 12005429 Nguyễn Thị Thuần Nữ 20/10/88

Phân tích thống kê hiệu quả điều tri vô sinh tại Bệnh viện 

phụ sản trung ương PGS.TS.Hồ Đăng Phúc

885 12005430 Trần Thị Thủy Nữ 21/07/89 Phương trình tích phân ngẫu nhiên. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

886 12005431 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 22/09/88 Phương pháp Bayes trong bài toán kiểm định đa giả thiết. TS.Trịnh Quốc Anh

887 12005432 Lê Nam Trung Nam 16/06/74 Phân phối xác suất và hàm đặc trưng. PGS.TS.Phan Viết Thư

888 12005433 Đào Anh Tuấn Nam 18/01/82 Một số bài toán đặc trưng của phân phối hình học hai chiều. PGS.TS.Đào Hữu Hồ

889 12005434 Trần Anh Tuấn Nam 10/08/82 Thống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụng. GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

890 12005435 Nguyễn Thành Chiêu Nam 18/06/90

Phương trình sai phân suy biến chỉ số 1 và bài toán điều 

khiển tối ưu dạng tuyến tính  toàn phương GS.TSKH.Phạm Kỳ Anh

891 12005436 Hoàng Mạnh Tuấn Nam 01/09/90 phân. GS.TS.Đặng Quang Á

892 12005437 Ngô Văn Chí Nam 18/01/89 Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng. PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

893 12005438 Vũ Thị Diệu Nữ 22/11/89

Ứng dụng thuật toán Burrows  Wheeler tranform trong quá 

trình giải mã hệ gen lúa tại Việt Nam. TS.Nguyễn Cường

894 12005439 Vũ Duy Hiến Nam 04/09/89 Về tiền điện tử, Crypto currency và bitcoin. TS.Tôn Quốc Bình

895 12005440 Nguyễn Việt Hùng Nam 14/05/89 Việt. TS.Lê Hồng Phương

896 12005441 Hà Mỹ Linh Nữ 12/05/90 Phân tích cú pháp phụ thuộc Tiếng Việt. TS.Lê Hồng Phương

897 12005442 Nguyễn Thị Tâm Nữ 18/05/90

Tối ưu hóa việc di chuyển của các cảm biến trong mạng cảm 

biến không dây. PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

898 12005444 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 17/09/81 Ứng dụng mạng Nơron trong việc nhận dạng chữ viết. PGS.TS.Nguyễn Hữu Ngự

899 12005445 Phạm Công Biên Nam 16/04/88 Nguồn đồng dư. GS.TS.Đặng Huy Ruận
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900 12005446 Hoàng Thị Dịu Nữ 03/01/88

Một số phương pháp giải hệ phương trình và hệ bất 

phương trình đại số. GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

901 12005447 Nguyễn Thị Hằng Nữ 15/10/89 Các bài toán về đồng dư và hàm số học. PGS.TS.Vũ Đỗ Long

902 12005448 Vũ Công Huân Nam 13/11/82

Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung 

Quốc thời kỳ phong kiến. PGS.TS.Tạ Duy Phượng

903 12005449 Tạ Văn Nam Nam 30/09/89 Một số dạng bài toán về Phương trình hàm. PGS.TS.Vũ Đỗ Long

904 12005450 Trịnh Thị Ngọc Nữ 02/01/90

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng 

trong điều khiển. GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát

905 12005451 Lê Thị Nhàn Nữ 16/04/88 Phương trình hàm với các giá trị trung bình và áp dụng. GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

906 12005452 Đặng Thị Toan Nữ 23/11/85

Một số phương pháp hàm để giải phương trình và bất 

phương trình. PGS.TS.Nguyễn Đình Sang

907 12005453 Lê Đình Trường Nam 21/05/89

Một số chuyên đề về đường thẳng và đường tròn trong 

hình học phẳng. PGS.TS.Vũ Đỗ Long

908 12005454 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 06/10/90 Dao động tự do của vỏ nón cụt FGM. PGS.TS.Đào Văn Dũng

909 12005455 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 25/10/88

Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi trực hướng 

phủ lớp mỏng liên kết trượt. PGS.TS.Phạm Chí Vĩnh

910 12005456 Nguyễn Thị Thu Nữ 03/12/89 Một số vấn đề của phương pháp tỷ số H/V. TS.Trần Thanh Tuấn

911 12005457 Phạm Thị Minh Tuyến Nữ 28/05/90 chiều. TS.Bùi Thanh Tú

912 12005458 Nguyễn Văn Vĩnh Nam 03/05/90

Phương pháp không lưới Rbiem với miền địa phương tròn 

giải hệ phương trình NavierStokes. TS.Bùi Thanh Tú

913 12005459 Trần Thị Huyền Giang Nữ 11/09/90 Một số vấn đề về dòng chảy lớp biên dạng Falkner  Skan.  PGS.TS.Trần văn Trản

914 12005460 Mai Thị Minh Ánh Nữ 29/08/90

Nghiên cứu bài toán Polaron bằng phương pháp tích phân 

phiếm hàm GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

915 12005461 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 22/04/88

Sự tham gia của các hạt Radion trong các quá trình tán xạ ở 

năng lượng cao GS.TS.Hà Huy Bằng

916 12005462 Nguyễn Mạnh Hải Nam 19/05/90

Nghiên cứu một số tính chất nhiệt động của vật liệu bằng 

phương pháp tích phân quỹ đạo TS.Hồ Khắc Hiếu

917 12005463 Vũ Thị Hạnh Nữ 26/02/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong hố lượng tử với cơ chế tán xạ điện tửphonon quang PGS.TS.Nguyễn Vũ Nhân

918 12005465 Thái Thị Hằng Nữ 02/04/89

Tán xạ từ của các nơtron phân cực và véc tơ phân cực của 

các nơtron tán xạ trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều 

kiện có phản xạ toàn phần PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

919 12005466 Nguyễn Thị Hiền Nữ 29/07/85 Số topo bán nguyên trong mô hình skyrmion

920 12005467 Nguyễn Thị Thu Hoàn Nữ 03/12/88

Tán xạ hạt nhân của các nơtron phân cực và véc tơ phân 

cực của các nơtron tán xạ trên bề mặt tinh thể phân cực 

trong điều kiện có phản xạ toàn phần PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

921 12005468 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 28/01/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong hố lượng tử với cơ chế tán xạ điện tửphonon âm PGS.TS.Nguyễn Vũ Nhân

922 12005469 Nguyễn Thị Hương Nữ 04/12/89

Nghiên cứu ứng dụng ống nano Cacbon trong chất lỏng tản 

nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn PGS.TS.Phan Ngọc Minh
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923 12005470 Vũ Văn Khánh Nam 08/09/90 Một số bài toán vật lý thống kê của polime nhánh TS.Nguyễn Thế Toàn

924 12005471 Nguyễn Thị Len Nữ 20/05/89

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong siêu mạng hợp phần với cơ chế tán xạ điện tử  

phonon âm TS.Hoàng Đình Triển

925 12005472 Bùi Mạnh Linh Nam 05/09/87 Hiệu ứng radio  điện trong siêu mạng hợp phần TS.Nguyễn Quốc Thịnh

926 12005473 Trần Thùy Linh Nữ 21/11/90

Một số hệ cơ học lượng tử trong không gian  thời gian phi 

giao hoán TS.Nguyễn Quang Hưng

927 12005474 Vũ Thị Linh Nữ 25/10/90 Mô phỏng bài toán vận chuyển neutron TS.Nguyễn Hoàng Oanh

928 12005475 Đào Thị Luyên Nữ 20/11/90 Giao thoa Coulomb  Hadron năng lượng cao TS.Nguyễn Như Xuân

929 12005476 Nguyễn Đức Lương Nam 01/08/90 Hiệu ứng Hall lượng tử trong dây lượng tử hình trụ GS.TS.Nguyễn Quang Báu

930 12005477 Nguyễn Thị Minh Nữ 24/08/89

Nghiên cứu sắt lỏng với sự trợ giúp của phương pháp khai 

khoáng dữ liệu PGS.TSKH.Phạm Khắc Hùng

931 12005479 Lê Thị Ngân Nữ 20/07/90 Lý thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều GS.TS.Bạch Thành Công

932 12005480 Phạm Văn Nghĩa Nam 02/06/89

Hiệu ứng radio  điện trong dây lượng tử hình chữ nhật hố 

thế cao vô hạn với cơ chế tán xạ điện tử  phonon âm TS.Đỗ Mạnh Hùng

933 12005481 Khương Thị Nhung Nữ 21/11/90

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim ba thành 

phần bằng phương pháp môment TS.Hà Đăng Khoa

934 12005481 Khương Thị Nhung Nữ 21/11/90

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim ba thành 

phần bằng phương pháp môment TS.Hà Đăng Khoa

935 12005482 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/05/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong siêu mạng pha tạp với cơ chế tán xạ điện tử  phonon 

quang GS.TS.Nguyễn Quang Báu

936 12005483 Lưu Thị Phượng Nữ 22/05/87 Cấu trúc năng lượng của siêu mạng Graphene  hai lớp GS.TSKH.Nguyễn Văn Liễn

937 12005484 Nguyễn Thị Lâm Quỳnh Nữ 20/07/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio  điện 

trong siêu mạng hợp phần với cơ chế tán xạ điện tử  

phonon quang GS.TS.Nguyễn Quang Báu

938 12005486 Đỗ Đức Thành Nam 12/02/89

Tán xạ hai hạt trong điện động lực học lượng tử trong gần 

đúng một vòng GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

939 12005488 Nguyễn Thị Thi Nữ 28/02/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong 

hố lượng tử (cơ chế tán xạ điện tử phonon âm) TS.Hoàng Đình Triển

940 12005489 Nguyễn Thị Thùy Nữ 17/01/85

Vấn đề phân bậc gauge trong mô hình chuẩn và lời giải siêu 

đối xứng TS.Trần Minh Hiếu

941 12005490 Nguyễn Văn Thùy Nam 24/02/89

Nghiên cứu và mô phỏng bài toán về tĩnh điện của phân tử 

ADN trong dung dịch muối ion 2+ TS.Nguyễn Thế Toàn

942 12005491 Cấn Thị Thu Thủy Nữ 14/10/90 Hệ exciton trong dải băng Graphene GS.TSKH.Nguyễn Ái Việt

943 12005492 Đỗ Thị Thư Nữ 13/09/89

Tán xạ đàn hồi của các hạt Hadron tích điện và giao thoa 

Coulomb  Hadron GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

944 12005493 Nguyễn Thị Trang Nữ 12/01/90

Nghiên cứu mô phỏng của 1 số bài toán về tĩnh điện trong 

sinh học TS.Nguyễn Thế Toàn
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945 12005494 Trần Thị Quỳnh Trang Nữ 08/09/90

Hiệu ứng radio  điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với 

hố thế cao vô hạn với cơ chế tán xạ điện tử  phonon quang TS.Đỗ Mạnh Hùng

946 12005495 Đinh Quang Sáng Nam 02/04/90 Phân rã boson vô hướng thành hai muon

947 12005496 Hoàng Thị Kim Khuyên Nữ 26/12/90 Nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn TS.Nguyễn Tuấn Anh

948 12005497 Trương Thành Đạt Nam 30/04/88 AP1000 TS.Lê Chí Dũng

949 12005498 Nguyễn Văn Khánh Nam 03/09/88

Nghiên cứu xác định hệ số cân bằng của Radon trong nhà ở 

khu vực Hà Nội TS.Trịnh Văn Giáp

950 12005499 Nguyễn Đắc Minh Nam 07/02/74

Moment từ dị thường của hạt và phương pháp cắt xung 

lượng lớn trong lý thuyết trường lượng tử GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

951 12005500 Phan Văn Thành Nam 25/10/90

Quy hoạch kênh neutron số 3  lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 

đảm bảo an toàn bức xạ gamma và neutron TS.Phạm Đình Khang

952 12005501 Lê Ngọc Thiệm Nam 20/03/81

Nghiên cứu xây dựng trường chuẩn liều neutron sử dụng 

nguồn 
252

Cf TS.Nguyễn Tuấn Khải

953 12005502 Đinh Văn Thìn Nam 03/12/89

Xác định độ cháy của thanh nhiên liệu trong lò phản ứng 

hạt nhân bằng phương pháp tỷ số đồng vị PGS.TS.Bùi Văn Loát

954 12005503 Nguyễn Thị ánh Trang Nữ 10/12/86

Nghiên cứu lắp ráp đầu dò NaI (TL) cho thiết bị trắc quan 

cảnh báo phóng xạ môi trường TS.Đặng Quang Thiệu

955 12005504 Nguyễn Văn Cường Nam 23/07/83
Nghiên cứu chế tạo và tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt 

nano Fe3O4 bọc silica TS.Nguyễn Hoàng Nam

956 12005505 Lê Vũ Đạt Nam 14/10/89 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu La2NiO4 TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh

957 12005506 Nguyễn Thị Hà Nữ 22/03/90

Nghiên cứu ứng dụng hạt nano đa chức năng trong đánh 

dấu tế bào bằng phương pháp SERS TS.Nguyễn Hoàng Nam TS.Nguyễn Đình Thắng

958 12005507 Nông Ngọc Hồi Nam 03/03/83 Nghiên cứu tính chất vật liệu nano ZnO pha tạp Eu3+  TS.Phạm Nguyên Hải

959 12005508 Vương Thị Quỳnh Phương Nữ 09/04/90

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc trưng tính chất của ống 

nano cacbon định hướng (vuông góc, nằm ngang) TS.Nguyễn Văn Chúc

960 12005509 Nguyễn Thị Thảo Nữ 23/09/89

Nghiên cứu tính chất màng mỏng ZnO pha tạp nguyên tố 

đất hiếm TS.Phạm Nguyên Hải

961 12005510 Phùng Thị Thu Nữ 10/08/89

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 

và vật liệu khung cơ kim (MOF) PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình TS.Ngô Thị Hồng Lê

962 12005511 Lưu Hoàng Anh Thư Nữ 11/11/90 Chế tạo và nghiên cứu vật liệu BiFeO3 pha tạp ion đất hiếm PGS.TS.Ngô Thu Hương

963 12005512 Hoàng Thu Trang Nữ 27/01/90

Cộng hưởng dẫn sáng và linh kiện quang tử lưỡng trạng thái 

ổn định sử dụng cấu trúc tinh thể quang tử một chiều TS.Ngô Quang Minh

964 12005514 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 07/11/90

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các hạt nano 

Silica chứa các chấm lượng tử TS.Chu Việt Hà PGS.TS.Trần Hồng Nhung

965 12005515 Nguyễn Thị Hiên Nữ 28/02/90

Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển 

pha spin PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn

966 12005516 Bùi Thái Học Nam 01/05/81

Tính truyền dẫn điện qua lưỡng chuyển tiếp npn 

graphene so sánh với thực nghiệm GS.TSKH.Nguyễn Văn Liễn

967 12005517 Ninh Thị Huyên Nữ 15/02/90
Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp 

Fe3O4GO PGS.TS.Lê Anh Tuấn PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh
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968 12005518 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 20/10/90 Nghiên cứu chế tạo dây nano CoPtP TS.Lê Tuấn Tú

969 12005519 Nguyễn Thị Liên Nữ 08/01/90

Sự thay đổi tính chất của hợp chất La2/3Ca1/3Mn0,90TM0,10O3 

với TM là các kim loại phi từ Al, Cr, Cu GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

970 12005521 Nguyễn Thị Ly Nữ 20/01/90
Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của hạt nano pherit spinen 

NiY0,1Fe0,9O4 chế tạo bằng phương pháp sol gel PGS.TS.Nguyễn Phúc Dương

971 12005522 Đoàn Thị Nhiệm Nữ 03/08/87
Tìm hiểu một số đặc trưng trong hệ hợp chất thiếu Lantan 

LaCaMnO3 GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

972 12005523 Đỗ Thị Phương Nữ 29/07/90
Nghiên cứu tính chất điện và từ trong hệ vật liệu Perovskite 

Nd1xSrxMnO3 GS.TS.Nguyễn Huy Sinh TS.Vũ Văn Khải

973 12005524 Vũ Thị Thanh Nữ 04/07/90

Ảnh hưởng của từ trường trong quá trình lắng đọng lên tính 

chất từ của dây nano TS.Lê Tuấn Tú

974 12005525 Nguyễn Văn Thành Nam 11/03/87

Ảnh hưởng của phối tử đối với tương tác trao đổi trong vật 

liệu từ dựa trên các bon PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn

975 12005526 Lê Thị Phương Thảo Nữ 12/12/90 Thiết kế một số vật liệu từ dựa trên các bon PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn

976 12005527 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 18/11/79
Ảnh hưởng của nồng độ Sr lên quá trình hình thành pha và 

một vài tính chất vật lý của hệ hợp chất La1xSrxCoO3  GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

977 12005528 Nguyễn Thùy Trang Nữ 26/04/90

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1xLaxFe12

yCOyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel TS.Trần Thị Việt Nga GS.TS.Lưu Tuấn Tài

978 12005529 Trần Thị Trang Nữ 18/07/89

Tính chất từ của một số vật liệu dựa trên các bon có cấu 

trúc bánh kẹp PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn

979 12005530 Nguyễn Thị Kiều Vân Nữ 07/05/90 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng đa lớp có cấu trúc Spin van TS.Lê Tuấn Tú

980 12005532 Kiều Bá Chiến Nam 02/01/83

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano ZnS 

pha tạp Mn PGS.TS.Phạm Văn Bền

981 12005533 Quách Trung Đông Nam 21/08/87

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước lên phổ phát 

tần số tổng quang học (SFG) của Dglucose TS.Hoàng Chí Hiếu

982 12005534 Đặng Thị Hà Nữ 25/09/90

Ảnh hưởng của tán sắc và sự biến điệu tần số đối với xung 

Secant Hyperbolic trong thông tin quang sợi PGS.TS.Trịnh Đình Chiến

983 12005535 Nguyễn Thị Thu Hạnh Nữ 04/09/89

Ảnh hưởng của thông lượng laser trong chế tạo hạt nano 

lưỡng kim bằng kỹ thuật cảm ứng laser PGS.TS.Nguyễn Thế Bình

984 12005536 Trần Thị Hồng Nữ 16/11/90

Nghiên cứu đơn lớp Langmuir của Arachidic Acid (AA) trong 

dung dịch thay đổi độ pH bằng kỹ thuật quang phổ học dao 

động tần số tổng (SFG) TS.Nguyễn Anh Tuấn

985 12005538 Hùng Thị Nguyệt Minh Nữ 14/04/82

Nghiên cứu các hiện tượng trên bề mặt dung dịch muối 

halogen bằng quang phổ học dao động tần số tổng TS.Nguyễn Anh Tuấn

986 12005541 Cao Văn Chỉnh Nam 03/08/90

Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá, phân loại dị 

thường và cụm dị thường trong trong xử lí, phân tích tài 

liệu phổ gama hàng không PGS.TS.Võ Thanh Quỳnh

987 12005542 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 02/03/90

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong 

xử lý số liệu thực nghiệm TS.Nguyễn Đức Vinh
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988 12005543 Thái Hoàng Đan Nam 28/11/87

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp phân tích tài liệu 

địa vật lý máy bay trong tìm kiếm, dự báo triển vọng  PGS.TS.Võ Thanh Quỳnh

989 12005544 Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 20/12/90

Nghiên cứu áp dụng phương pháp biến đổi trường trong 

miền tần số thực hiện việc biến đổi trường trọng lực khu 

vực bể trầm tích sông Hồng PGS.TS.Đỗ Đức Thanh

990 12005545 Trần Thị Thu Phương Nữ 02/10/90 Xác định tốc độ truyền sóng trong địa chấn phản xạ TS.Nguyễn Đức Vinh

991 12005546 Vương Duy Thọ Nam 10/03/87

Nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp Rada đất để 

phát hiện hang rỗng trong thân đê, đập ở Việt Nam PGS.TS.Vũ Đức Minh

992 12005547 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 18/11/89

Tổng hợp nano oxit kẽm sử dụng cho lớp phủ nanocompozit 

ZnO/CNT/polyuretan bền thời tiết. PGS.TS.Trịnh Anh Trúc

993 12005548 Cao Thị Diệu Nữ 23/06/87

Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon bằng 8

hydroxyquinoline và ứng dụng để tách một số kim loại nặng  TS.Nguyễn Mạnh Tường PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

994 12005549 Nguyễn Thu Hà Nữ 11/09/83

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số ß-

dixetonat kim loại chuyển tiếp. GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

995 12005550 Vũ Thị Hơn Nữ 20/01/84

Nghiên cứu thu hồi amoni trong nước thải chăn nuôi lợn 

sau biogas bằng phương pháp kết tủa. PGS.TS.Trịnh Lê Hùng PGS.TS.Đỗ Quang Trung

996 12005551 Trương Thị Hương Nữ 03/01/90

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu pha tĩnh của cột chiết pha rắn 

từ vỏ trấu biến tính và ứng dụng phân tích lượng vết crom. PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

997 12005553 Đoàn Thị Ngãi Nữ 20/12/89

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở 

Cu2O xử lý nước thải sản xuất thuốc phóng. TS.Nguyễn Thị Hoài Phương PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

998 12005554 Vũ Thị Nhớ Nữ 16/12/87

Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O nano và khả năng 

ứng dụng của chúng. GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

999 12005555 Đoàn Kim Phụng Nam 07/10/87

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số 

phức chất đất hiếm phát huỳnh quang. PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

### 12005556 Nguyễn Thị Quyên Nữ 16/02/83

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học 

các phức chất của Zn(II), Cu(II) với thiosemicacbazon 

benzanđehit và dẫn xuất thể N(4)phenyl của nó. PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

### 12005557 Nguyễn Thị Quyên Nữ 18/10/88

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học 

các phức chất của Zn(II), Ni(II) và Cu(II) với N(4)phenyl 

thiosemicacbazon 2benzoylpyriđin TS.Nguyễn Thị Bích Hường

### 12005558 Vi Thị Thanh Thủy Nữ 22/11/89

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất 

Lysine với một số kim loại sinh học. PGS.TS.Huỳnh Đăng Chính

### 12005559 Vũ Thị Thúy Nữ 20/10/89

Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nano pha tạp lưu 

huỳnh và nitơ PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

### 12005560 Vũ Thị Phương Thúy Nữ 29/12/89

Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nano pha tạp nitơ 

và natri. PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

### 12005561 Phạm Thị Thưởng Nữ 06/06/90

Nghiên cứu biến tính khoáng diatomit Phú Yên làm phụ gia 

cho phân bón giải phóng chậm, phục vụ nông nghiệp bền  PGS.TS.Đào Văn Hoằng PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

### 12005562 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 19/12/89

Nghiên cứu tổng hợp canxi hydroxy apatit trên nền alginat 

tách từ rong biển Nha Trang (Việt Nam). PGS.TS.Đào Quốc Hương



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

### 12005563 Trương Công Doanh Nam 02/03/90

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của selen kim loại kích 

thước nano sử dụng một số phương pháp tổng hợp xanh. PGS.TS.Phan Thị Ngọc Bích

### 12005564 Bùi Văn Cảnh Nam 10/02/85

Nghiên cứu cấu tạo phân tử và khả năng phản ứng của một 

số hợp chất hydrocacbon bằng phương pháp hóa học lượng  PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Nguyễn Họa Mi

### 12005565 Bùi Thị Hà Nữ 26/01/90
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp thụ trên cơ sở 

nanocomposite của SiO2 và ống nanocarbon từ nguyên liệu  TS.Nguyễn Trần Hùng PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

### 12005567 Trịnh Thị Thùy Liên Nữ 02/01/90 Nghiên cứu chuyển hóa zerumbone. GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 12005569 Hoàng Thị Chúc Quỳnh Nữ 20/11/86

Nghiên cứu điều chế bột ZnSe kích thước nano theo 

phương pháp thủy nhiệt. PGS.TS.Ngô Sỹ Lương

### 12005570 Đoàn Thị Hương Nữ 13/01/90

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 

cây Quần đầu khỉ (Polyalthia simiarum). TS.Nguyễn Thị Minh Hằng

### 12005571 Nguyễn Thị Thu Nữ 01/07/89

Nghiên cứu quy trình tổng hợp imatinib mesylate dùng làm 

thuốc điều trị ung thư máu. TS.Nguyễn Quốc Vượng

### 12005572 Đỗ Thị Thanh Xuân Nữ 05/07/84

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của alginate 

chiết tách từ rong nâu Tubinaria ornata. PGS.TS.Thành Thị Thu Thủy

### 12005573 Hoàng Quốc Anh Nam 08/01/90

Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng các Polybrom 

diphenyl ete trong nhựa và bụi tại một số khu tái chế rác 

thải điện tử. PGS.TS.Từ Bình Minh TS.Vũ Công Sáu

### 12005575 Nguyễn Hữu Cương Nam 20/08/76

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học 

các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) 

metyl thiosemicacbazon 2 axetyl pyriđin. PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

### 12005576 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/10/89

Phân tích các đặc trưng hóa học và đánh giá hiện trạng của 

nước dằn tàu dùng trong một số tàu chở hàng. PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

### 12005577 Vũ Ngọc Hạnh Nam 10/11/75
Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá hoạt tính xúc tác của vật liệu 

BiVO4 và ứng dụng xử lý thuốc trừ sâu. TS.Nguyễn Đức Văn PGS.TS.Tạ Thị Thảo

### 12005578 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 24/08/87

Tách và xác định một số độc tố nhóm alkaloids trong thực 

phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ.

### 12005579 Ngô Thị Huyền Nữ 20/12/88

Phân tích Dioxin trong mẫu sữa mẹ và góp phần đánh giá 

phơi nhiễm Dioxin trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các 

khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng. TS.Nguyễn Hùng Minh PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

### 12005580 Tạ Thị Lý Nữ 08/07/89

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong thực phẩm 

bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa kết hợp 

với chiết pha rắn (FAASSPE). PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

### 12005581 Trần Thị Thu Phương Nữ 16/08/86

Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng chất chống oxi 

hóa butyl hydroxytoluen ( BHT) và butyl hydroxyanisol 

(BHA) trong bao bì đóng gói. PGS.TS.Từ Bình Minh

### 12005583 Bùi Thị Tâm Nữ 20/10/81

Nghiên cứu phương pháp định lượng một số glycoside tim 

trong dược phẩm và dược liệu. PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 12005584 Hoàng Thanh Thái Nữ 02/11/90

Nghiên cứu xác định 2,4D và 2,4,5T trong mẫu đất sân bay 

Biên Hòa bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung
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### 12005585 Lê Ngọc Thắng Nam 25/10/90

Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ hơi thủy ngân 

và mô phỏng hệ thống ở quy mô sản xuất. TS.Nguyễn Họa Mi

### 12005586 Nguyễn Đức Thắng Nam 12/03/81

Nghiên cứu xác định một số chất tạo ngọt trong mẫu thực 

phẩm bằng phương pháp điện di mao qua sử dụng detector 

đo độ dẫn không tiếp xúc. TS.Nguyễn Thị Ánh Hường

### 12005587 Nguyễn Thị Thơm Nữ 20/11/89

Phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid 

trong rau bằng phương pháp sắc ký khí PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 12005588 Chu Thị Thu Nữ 26/02/87

Sử dụng phương pháp cộng kết và kỹ thuật quang phổ hấp 

thụ nguyên tử để tách, làm giàu cadimi, góp phần xác định 

cadimi trong đối tượng môi trường PGS.TS.Lê Như Thanh

### 12005589 Bùi Anh Thư Nữ 10/10/87

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo quang vùng VIS sử dụng tổ 

hợp cách từ đặc biệt và CMOS camera làm detector. GS.TS.Alex Scheeline PGS.TS.Tạ Thị Thảo

### 12005590 Nguyễn Thị Tình Nữ 02/06/90

Nghiên cứu xác định các nguyên tố Đất hiếm bằng phương 

pháp Điện di mao sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc. PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 12005591 Đỗ Minh Tuấn Nam 11/04/84

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan 

trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị 

điện di mao quản xách tay. GS.TS.Phạm Hùng Việt

### 12005592 Trần Đăng Tuấn Nam 31/08/79

Nghiên cứu xác định oxalat trong mẫu thực phẩm bằng 

phương pháp điện di mao quản sử dụng dedector đo độ 

dẫn không tiếp xúc. TS.Nguyễn Thị Ánh Hường

### 12005594 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 10/10/85

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phổ hồng ngoại gần và 

trung bình kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến để định 

lượng đồng thời một số hoạt chất có trong thuốc kháng sinh 

thuộc họ πLactam. TS.Phan Thị Tuyết Mai

### 12005595 Đoàn Thị Hải Yến Nữ 11/05/90

Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật làm giàu kết hợp với 

phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn 

không tiếp xúc để xác định các dạng asen vô cơ. TS.Nguyễn Thị Ánh Hường

### 12005597 Nguyễn Thị Liên Nữ 28/04/89

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết Cu(II) bằng 

phương pháp chiết điểm mù. TS.Vũ Đức Lợi

### 12005598 Bùi Minh Tuân Nam 10/07/80

Nghiên cứu quy trình chiết phân đoạn và xác định dạng Chì 

trong đất nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ bằng phương pháp 

### 12005599 Phạm Hồng Đức Nam 12/04/82

Chế tạo và nghiên cứu tính chất keo dán kim loại trên cơ sở 

polibismaleimit tinh thể lỏng. TS.Phạm Quang Trung TS.Nguyễn Minh Ngọc

### 12005600 Nguyễn Thị Hà Nữ 08/08/89

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng 

phương pháp oxi hóa quang hóa trên xúc tác dị thể chứa Ti. TS.Nguyễn Thị Minh Thư GS.TSKH.Nguyễn Đức Huệ

### 12005600 Nguyễn Thị Hà Nữ 08/08/89

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng 

phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứ  TS.Nguyễn Minh Thư GS.TSKH.Nguyễn Đức Huệ

### 12005601 Nguyễn Duy Hiển Nam 07/02/88

Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ lý và khả năng chịu nhiệt 

cho vật liệu trên cơ sở cao su nitryl không có (hoặc có rất ít) 

bột độn gia cường. TS.Trương Thanh Tú PGS.TS.Chu Chiến Hữu
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### 12005602 Đặng Thị Thu Hương Nữ 22/11/88

Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử 

lý ion Florua và Photphat trong nước thải. TS.Phương Thảo

### 12005603 Trương Thị Nam Nữ 12/08/86

Nghiên cứu nâng cao độ bền ăn mòn của màng thụ động 

Cr(III) trên lớp mạ kẽm bằng nanosilica. TS.Lê Bá Thắng PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà

### 12005604 Trần Văn Phong Nam 08/10/89
Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện môi hệ vật liệu 

compozit nền epoxy/BaTiO3 pha tạp nguyên tố Zirconi. PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoàn TS.Phan Thị Tuyết Mai

### 12005607 Nguyễn Văn Đại Nam 06/10/90

Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp Cocticosteroid 

từ Androstendion và hợp chất tương tự. PGS.TS.Lưu Đức Huy

### 12005608 Phạm Thị Tốt Nữ 16/11/87

Nghiên cứu ảnh hưởng của polianilin đến tính chất quang 

điện hóa của titan dioxit. PGS.TS.Phan Thị Bình

### 12005609 Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ 17/06/89

Nghiên cứu khả năng gia tăng độ phồng nở của các talc trên 

hệ lớp phủ chống cháy. PGS.TS.Ngô Kế Thế

### 12005610 Lê Thị Kim Huyền Nữ 04/02/80 Oxi hóa stiren trên xúc tác Mg  (Ni, Cu)  Al hidrotanxit. PGS.TS.Nguyễn Tiến Thảo

### 12005611 Lương Mạnh Tuân Nam 23/03/80

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thu xử lý dầu trên cơ sở vật 

liệu tổ hợp nền polyolefin. TS.Lê Quang Tuấn PGS.TS.Lê Thanh Sơn

### 12005612 Cao Phương Anh Nữ 24/11/90

Nghiên cứu thu hồi Hg và tái sinh than hoạt tính từ nguyên 

liệu đã qua xử lý hơi Hg. PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 12005615 Nguyễn Thị Mơ Nữ 12/09/88

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc Calux 

trong đánh giá mức độ ô nhiễm Dioxin trong môi trường tại 

một số khu vực ô nhiễm nặng ở Việt Nam và đề xuất giải 

pháp xử lý ô nhiễm tại khu vực này. TS.Dương Hồng Anh TS.Vũ Đức Nam

### 12005616 Lê Thị Bích Phương Nữ 14/09/88

Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong 

nước sông Kim Ngưu của một số phương pháp truyền thống 

và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 12005617 Nguyễn Văn Thơm Nam 10/08/89

Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý của bùn đỏ Tây Nguyên 

đối với một số ion độc hại trong nước. PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 12005619 Trần Thị Hằng Nữ 25/08/84

Nghiên cứu khả năng khoáng hóa chất diệt côn trùng của 

muỗi Aedes, mối tương quan giữa một số yếu tố sinh thái 

với các chỉ số muỗi và bọ gậy Aedes aegypti Linnaeus ở Hà  TS.Vũ Đức Chính PGS.TS.Nguyễn Văn Quảng

### 12005620 Đặng Thị Kim Anh Nữ 10/01/90

Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc 

Aspergillus niger nhằm khả năng hồi tính của phytase sau 

khi biến tính ở nhiệt độ cao. PGS.TS.Vũ Nguyên Thành TS.Trần Văn Tuấn

### 12005621 Đào Trọng Khoa Nam 02/10/90

Tinh chế Interleukin2 của người tái tổ hợp cải biến trong 

Escherichia coli ở quy mô nồi lên men và tạo công thức bán 

thành phẩm. GS.TS.Trương Nam Hải PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 12005622 Nguyễn Văn Lâm Nam 03/08/83

Nghiên cứu chọn lọc giống vi khuẩn khởi động lên men pho 

mát có hương vị đặc trưng. PGS.TS.Nguyễn La Anh PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 12005623 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 06/12/90

Phân tích đặc tính gen mã hóa enzyme methionine 

sulfoxide reductase từ hệ gen cây đậu tương (Glycine max). TS.Lê Tiến Dũng TS.Trần Thị Dụ Chi
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### 12005624 Trần Anh Linh Nam 23/03/69

Nghiên cứu nồng độ AFP (AlphaFetoProtein) và một số chỉ 

số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại Bệnh 

viện Hữu Nghị. PGS.TS.Nguyễn Quang Huy TS.Nguyễn Thị Phương Ngọc

### 12005625 Vũ Tuấn Nam Nam 24/09/88

Phát triển kít chuẩn đoán phytoplasma gây bệnh chổi rồng 

trên sắn dựa trên kỹ thuật LAMP. TS.Lê Tiến Dũng TS.Trần Thị Dụ Chi

### 12005627 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 03/06/89

Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể ở bệnh 

nhân ung thư vú. PGS.TS.Trịnh Hồng Thái TS.Đỗ Minh Hà

### 12005629 Nguyễn Xuân Thắng Nam 20/05/72

Nghiên cứu nồng độ NTERMINAL PROBNP và một số chỉ số 

hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại Bệnh viện Hữu  PGS.TS.Nguyễn Quang Huy TS.Nguyễn Thị Phương Ngọc

### 12005630 Nguyễn Khắc Du Nam 10/08/86

Phát hiện sự có mặt của Mycoplasma trong các dòng tế bào 

dùng trong sản xuất và kiểm định vacxin tại Việt Nam bằng 

phương pháp nuôi cấy các kỹ thuật PCR. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005631 Dương Thị Phương Nữ 14/01/71

Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella 

catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch 

lên men quả táo mèo Docynia PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

### 12005633 Phạm Thị Tâm Nữ 20/03/84

Nghiên cứu nấm Phytophthora palmivora gây bệnh thối đen 

quả ca cao và một số vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ  TS.Phạm Ngọc Dung TS.Phạm Thế Hải

### 12005634 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ 16/07/89

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá 

trình quorum sensing của các vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên 

động vật thủy sản. TS.Phạm Thế Hải

### 12005635 Nông Minh Tuấn Nam 27/08/89

Nghiên cứu phát triển thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật 

(Microbial Fuel Cell) sử dụng làm cảm biến sinh học đánh 

giá chất lượng nước thải. TS.Phạm Thế Hải

### 12005636 Lê Thị Hồng Dương Nữ 10/06/83

Đáng giá tình trạng và phân hạng mức độ nguy cấp của các 

loài cá quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ ở các thủy vực 

nước ngọt Việt Nam. PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

### 12005637 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 06/12/90

Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để 

đánh giá chất lượng nước ở vùng cửa sông Nhật Lệ, Quảng  PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

### 12005638 Mai Thị Hồng Nữ 30/08/81

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi một số 

hồ của thành phố Lạng Sơn. PGS.TS.Lê Thu Hà

### 12005640 Nguyễn Thị Thùy Hương Nữ 20/12/89

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí huyện Thanh Oai 

(Hà Nội) và đề xuất giải pháp bảo vệ. PGS.TS.Đoàn Hương Mai

### 12005641 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 12/02/86

Phân lập và thiết kế vector mang promoter liên quan đến 

quá trình phát triển phôi ở cây Arabidopsis TS.Lê Hồng Điệp

### 12005642 Phan Thị Minh Nữ 15/08/90

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh 

thái đất ngập nước ở Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm  PGS.TS.Đoàn Hương Mai

### 12005643 Nguyễn Hà My Nữ 09/10/90

Kiểm kê, đánh giá các loại cá ngoại lai xâm hại và có nguy cơ 

xâm hại ở huyện Mê Linh, Sóc Sơn (Hà Nội) và đề xuất biện 

pháp quản lý. PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn GS.TS.Mai Đình Yên

### 12005644 Nguyễn Thị Yến Nữ 30/08/90

Kiểm kê tình hình phân bố và đánh giá công tác quản lý các 

loài côn trùng ngoại lai ở hai huyện Mỹ Đức và Sóc Sơn, Hà  PGS.TS.Đoàn Hương Mai GS.TS.Mai Đình Yên
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### 12005645 Lê Hiền Giang Nữ 06/09/88

Nghiên cứu rối loạn enzymegalactosidase A và phân tích 

trình tự gen GLA trên bệnh nhân phì đại cơ tim. PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân TS.Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

### 12005646 Vũ Triệu Ánh Hồng Nữ 10/09/90

Ảnh hưởng của sự tích tụ kim loại nặng lên sức khỏe sinh lý 

của cá mè (Hypophthalmichthys molitrix )ở lưu vực sông  TS.Ngô Thị Thúy Hường PGS.TS.Lê Thu Hà

### 12005647 Đặng Thị Thanh Nhàn Nữ 24/10/82

Nghiên cứu biểu hiện gan mã hóa protease của HIV1 trên 

nấm men Pichia pastoris. TS.Đinh Nho Thái TS.Nguyễn Thị Hồng Loan

### 12005648 Lê Thị Như Phương Nữ 31/01/90

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử 

dụng hợp lý nguồn lợi cá ở vùng cửa Hội, Nghệ An PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

### 12005649 Vũ Văn Tâm Nam 06/02/88

Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mầm non xã 

Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. TS.Hoàng Quý Tỉnh PGS.TS.Nguyễn Hữu Nhân

### 12005650 Nguyễn Văn Thành Nam 26/10/90

Sử dụng một số chỉ thị phân tử trong nghiên cứu tiến hóa 

loài mang (Muntiacinae) ở Việt Nam nhằm phục vụ bảo tồn. TS.Lê Đức Minh

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

### 12005651 Trần Văn Bình Nam 27/03/81

Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản lý môi trường bờ biển 

tỉnh Quảng Nam. PGS.TS.Vũ Văn Phái

### 12005652 Đoàn Thu Phương Nữ 20/05/91

Nghiên cứu xác lập hành lang cấm (setback) phục vụ cho 

quy hoạch và quản lý bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. PGS.TS.Vũ Văn Phái

### 12005653 Nguyễn Thùy Dung Nữ 25/12/87

Xây dựng CSDL chuẩn phục vụ đảm bảo quốc phòng an ninh 

vùng biên giới phía Bắc. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

### 12005654 Nguyễn Văn Dũng Nam 20/12/88

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy 

điện Sơn La bằng công nghệ viễn thám và GIS. PGS.TS.Lại Vĩnh Cẩm TS.Phạm Văn Hùng

### 12005655 Trần Đình Dũng Nam 22/02/85

Ứng dụng mô hình phân tích đa chỉ tiêu phục vụ cho việc 

vạch tuyến mở đường vùng vành đai biên giới Việt Nam   PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

### 12005656 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 11/04/83

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS để phục vụ công tác quản lý lớp 

phủ rừng tỉnh Đắk Lắk. TS.Nguyễn Thị Thúy Hằng

### 12005657 Hoàng Thanh Sắc Nữ 23/10/79

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 

1:50.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 TS.Đinh Thị Bảo Hoa

### 12005658 Trần Thị Trang Nữ 26/09/89

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu 

biến động rừng ngập mặn ven biển, khu vực thực nghiệm ở 

cửa Ba Lạt. TS.Phạm Minh Hải

### 12005659 Quách Thị Vân Anh Nữ 29/03/90

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ  xói lở khu vực Tam 

Quan, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề 

xuất giải pháp thích ứng. PGS.TS.Đỗ Minh Đức

### 12005660 Trần Tuấn Anh Nam 02/04/90

Đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao 

su với sự trợ giúp của viễn thám và GIS ở huyện Mường La,  TS.Bùi Quang Thành

### 12005661 Vũ Thị Ngọc Diễm Nữ 25/11/89

Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho mục đích sử dụng 

hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 12005662 Phạm Thị Dinh Nữ 02/11/90

Xác lập cơ sở khoa học cho quản lý tổng hợp đới bờ huyện 

đảo Phú Quốc.

### 12005663 Lê Thùy Dung Nữ 02/09/90

Xác lập cơ sở địa lý cho bảo vệ môi trường thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. PGS.TS.Đặng Văn Bào
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### 12005664 Đặng Thị Bích Hạnh Nữ 20/11/90

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho hoạch định không gian 

sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các huyện 

ven biển tỉnh Quảng Ngãi. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 12005665 Vũ Thu Hạnh Nữ 19/09/90

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phục 

vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. TS.Phạm Thị Tố Oanh

### 12005666 Lê Văn Hoàn Nam 27/11/84

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động 

sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. PGS.TS.Trần Anh Tuấn

### 12005667 Phạm Văn Hoàng Nam 15/09/90

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng và định hướng 

phát triển du lịch sinh thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

### 12005668 Nguyễn Thị Hương Nữ 06/05/90

Đánh giá tài nguyên vị thế huyện đảo Cô Tô phục vụ phát 

triển kinh tế  xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. PGS.TS.Uông Đình Khanh

### 12005669 Dương Thị Thúy Hường Nữ 12/08/90

Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường thành phố Đà Lạt. PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 12005670 Đinh Chung Kiên Nam 10/12/90

Nghiên cứu đề xuất định hướng sinh kế bền vững gắn với 

bảo tồn và phát huy các giá trị của tài nguyên địa hình ở 

Vịnh Bái Tử Long. PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 12005671 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 27/01/90

Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái  PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 12005672 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 14/12/90

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng xã hội hóa tại thành  GS.TS.Trương Quang Hải

### 12005673 Trần Thanh Long Nam 06/02/89

Nghiên cứu hoang mạc hóa tỉnh Bình Thuận trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám. TS.Lê Thị Thu Hiền

### 12005674 Vũ Ngọc Minh Nam 06/12/90

Xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững giải 

ven biển từ Đèo Ngang đến cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. GS.TS.Trần Nghi

### 12005675 Phạm Thị Phương Nga Nữ 13/12/90

Nghiên cứu tài nguyên địa mạo cho liên kết phát triển du 

lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang. PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 12005676 Đinh Thị Thúy Quỳnh Nữ 26/03/87

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý rác thải sinh hoạt trong phạm vi hoạt động 

của Hợp tác xã Thành Công, Hà Nội. TS.Phạm Thị Tố Oanh

### 12005677 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 18/01/90

Nghiên cứu xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái lưu vực 

đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 12005678 Hoàng Thị Thúy Nữ 08/09/90

Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận 

phục vụ phát triển du lịch. PGS.TS.Vũ Văn Phái

### 12005679 Vũ Hữu Danh Công Nam 16/06/90

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động môi trường 

đô thị trong mối quan hệ với quy hoạch sử dụng đất thành 

phố Hà Nội. TS.Đinh Thị Bảo Hoa

### 12005680 Trang Công Dương Nam 07/08/90

Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường căn hộ chung 

cư tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Đình Bồng
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### 12005681 Võ Thị Thu Hà Nữ 16/08/87

Đánh giá đất đai phục vụ định hướng sử dụng bền vững đất 

nông nghiệp khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005682 Nguyễn Hữu Hải Nam 01/11/88

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả việc thực hiện các quyền của người sử dụng đât trên 

địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 12005683 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 08/04/90

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

### 12005684 Nguyễn Lê Kiều Hoa Nữ 02/02/90

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất các dự án thủy 

điện tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 12005685 Tô Thị Huệ Nữ 03/05/88

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

giai đoạn 20112020. PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh

### 12005686 Trần Duy Hưng Nam 09/02/83

Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai trên địa bàn quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005686 Trần Duy Hưng Nam 09/02/83

Đánh giá thực trạng đăng kí đát đai trên địa bàn quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005687 Phạm Thị Ngọc Nữ 28/09/90

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng  TS.Hoàng Hữu Phê

### 12005688 Nguyễn Đình Phương Nam 05/07/72

Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005689 Hoàng Minh Thắng Nam 03/03/86

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đô thị thành 

phố Hội An trong bối cảnh biến đổi khí hậu. TS.Nguyễn Việt Hùng

### 12005690 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/03/88

Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 

trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Đình Bồng

### 12005691 Trần Văn Trung Nam 22/12/88

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ 

trợ cho dự án Khu công nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh và đề xuất giải pháp ổn định sinh kế cho người  TS.Nguyễn Thị Hà Thành

### 12005692 Lương Đức Tuyến Nam 21/10/87

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương TS.Ninh Minh Phương

### 12005693 Đinh Văn Vân Nam 22/07/90

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một 

số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội. PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 12005694 Bùi Duy Việt Nam 23/04/90

Đánh giá thực trạng họat động của một số sàn giao dịch bất 

động sản trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Đình Bồng

### 12005695 Lê Văn Việt Nam 07/09/89

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng 

sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại 

thành phía Tây Nam Hà Nội. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005696 Phạm Thành Việt Nam 24/12/80

Nghiên cứu sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động trong 

đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian  PGS.TS.Trần Quốc Bình
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### 12005697 Đinh Thị Ngọc Vĩnh Nữ 27/11/83

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 

khu tái định cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà  TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 12005698 Mai Quý Dân Nam 04/04/75

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo 

đạc chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long (thử nghiệm trên địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu). PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 12005700 Vũ Trọng Đạt Nam 29/11/74

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 12005701 Ngô Văn Hồng Điệp Nam 01/06/77

Thực trạng và các giải pháp quản lý thị trường quyền sử 

dụng đất trong thị trường bất động sản ở huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005702 Nguyễn Hồng Hải Nam 20/02/77

Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 

20052014 làm cơ sở đề xuất định hướng sử dụng hợp lý 

đất đai huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 12005703 Bùi Duy Hưng Nam 11/07/77

Nghiên cứu đánh giá vùng ngập nước và xâm mặn bởi nước 

biển dâng do biến đổi khí hậu phục vụ định hướng sử dụng 

đất nông nghiệp đến năm 2050 của huyện Bình Đại, tỉnh  PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 12005704 Phạm Trọng Khiêm Nam 15/03/79

Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng hợp lý 

đất giai đoạn 20052014 phục vụ định hướng khai thác sử 

dụng hợp lý đất đai huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm  PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005705 Nguyễn Văn Minh Nam 04/02/77

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat1 của Việt Nam 

thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác 

kiểm kê đất đai (thử nghiệm tại khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương). TS.Đinh Thị Bảo Hoa

### 12005706 Trần Văn Nhựt Nam 07/06/83

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình, thành  TS.Mẫn Quang Huy

### 12005707 Phạm Thị An Nương Nữ 31/12/77

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 12005708 Nguyễn Ngọc Thành Nam 05/09/85

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho công tác xây 

dựng và hoàn thiện bảng giá đất ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu.

### 12005709 Võ Quốc Thắng Nam 30/05/84

Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất trong mối quan 

hệ với quy hoạch nông thôn mới phục vụ quản lý đất đai 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 12005710 Trương Vĩnh Thụy Nam 16/11/87

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thi hóa đến sử 

dụng đất và sinh kế người dân trên địa bàn phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giai  TS.Mẫn Quang Huy
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### 12005711 Huỳnh Phước Toàn Nam 14/11/87

Nghiên cứu biến động rừng ngập mặn giai đoạn 20002012 

bằng tư liệu ảnh viễn thám và GIS phục vụ công tác quản lý 

đất đai các huyện ven biển tỉnh Cà Mau. PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 12005712 Phạm Đức Trường Nam 30/10/76

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự 

án khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005713 Hoàng Anh Tuấn Nam 16/06/77

Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo 

đạc chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 12005714 Nguyễn Hữu Tùng Nam 01/04/82

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn  TS.Mẫn Quang Huy

### 12005715 Phạm Văn Tùng Nam 06/10/84

Nghiên cứu, đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005716 Phạm Quốc Vũ Nam 09/09/83

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005717 Huỳnh Lê Tường Vy Nữ 21/12/87

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đăng ký  

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 12005718 Cao Chiến Nam 15/03/90

Lịch sử phát triển trầm tích Holocen khu vực Trà Vinh trong 

mối quan hệ với sự dao động mực nước biển TS.Đinh Xuân Thành

### 12005719 Nguyễn Thị Dung Nữ 27/08/88

Nghiên cứu đặc điểm địa chất  địa kỹ thuật các trầm tích 

Holocen khu vực quận Hải An  Hải Phòng phục vụ phát 

triển cơ sở hạ tầng PGS.TS.Đỗ Minh Đức

### 12005720 Phạm Thu Hiên Nữ 22/07/90

Nghiên cứu, đánh giá các nguyên nhân gây trượt lở dọc 

tuyến đường giao thông trên huyện Côn Đảo PGS.TS.Chu Văn Ngợi

### 12005721 Phạm Diệu Linh Nữ 16/07/81

Đặc điểm quặng hóa và các yếu tố cấu trúc khống chế 

quặng chì kẽm vùng Chợ Đồn  Chợ Điền PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

### 12005722 Nguyễn Thị Minh Nữ 25/10/90

Đặc điểm khoáng vật  ngọc học và nguồn gốc của peridot 

vùng Tây Nguyên TS.Nguyễn Thị Minh Thuyết

### 12005723 Bùi Văn Quỳnh Nam 05/06/88

Nghiên cứu đặc điểm dập vỡ kiến tạo vùng ven biển tỉnh 

Ninh Thuận và tác động của chúng đến các công trình trọng  TS.Phùng Văn Phách TS.Vũ Văn Chinh

### 12005724 Hồ Thị Thư Nữ 20/10/88

Tiềm năng tài nguyên dolomit tỉnh Ninh Bình và định hướng 

sử dụng hiệu quả PGS.TS.Hoàng Thị Minh Thảo TS.Mai Trọng Tú

### 12005725 Nguyễn Văn Tình Nam 07/11/90

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xu thế biến động hệ thống 

bãi triều từ Cửa Sót đến Cửa Hội (Hà Tĩnh) và đề xuất định 

hướng sử dụng bền vững TS.Nguyễn Tiến Hải TS.Trần Đăng Quy
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### 12005726 Trần Hoàng Yến Nữ 06/08/83 Lịch sử phát triển trầm tích Đệ tứ đồng bằng Nha Trang TS.Nguyễn Thùy Dương TS.Phan Đông Pha

### 12005728 Nguyễn Thế Hậu Nam 05/09/89

Đặc điểm thành phần vật chất và đặc tính công nghệ của 

dolomit khu vực tỉnh Hà Nam và khả năng sử dụng trong 

sản xuất gạch không nung TS.Phan Lưu Anh

### 12005731 Lê Thị Thu Hằng Nữ 14/11/90

Tác động của xon khí đến một số yếu tố khí hậu trên khu  

vực Việt Nam và lân cận GS.TS.Phan Văn Tân

### 12005732 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 18/08/89

Nghiên cứu tác động của El Nino Modoki đến nhiệt độ, 

lượng mưa và ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực  PGS.TS.Ngô Đức Thành

### 12005733 Nguyễn Thị Phượng Nữ 27/01/90

Tổ hợp các kết quả dự báo quĩ đạo và cường độ bão hạn 5 

ngày trên khu vực Biển Đông bằng phương pháp mạng thần 

kinh nhân tạo GS.TS.Trần Tân Tiến

### 12005734 Mai Thị Thanh Tâm Nữ 04/08/88 Đánh giá biến đổi khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ TS.Trần Quang Đức

### 12005735 Phạm Thị Thủy Nữ 07/09/89

Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven 

biển tỉnh Quảng Bình PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

### 12005736 Phạm Vy Anh Nam 19/07/88

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải 

phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa 

xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 12005737 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ 19/05/90

Mô hình hóa và mô phỏng hệ kinh tế sinh thái của một số 

hộ gia đình tại khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. PGS.TS.Nguyễn Văn Sin

### 12005738 Ngô Thị Bích Nữ 15/06/90

Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ ở sông Tô Lịch 

và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Nguyễn Quang Trung

### 12005739 Phạm Sóng Biển Nam 11/02/87

Ứng dụng mô hình Mike 11 trong quản lý nước sông Nhuệ, 

đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Nội PGS.TS.Dương Hồng Sơn PGS.TS.Trịnh Thị Thanh

### 12005740 Đinh Mạnh Cường Nam 22/08/89

Kiểm kê khí thải từ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng ở tỉnh 

Ninh Bình và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. TS.Hoàng Anh Lê

### 12005741 Nguyễn Thị Dung Nữ 13/05/89

thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật 

chất (MFA). PGS.TS.Trần Thị Hồng

### 12005742 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 07/09/90

Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh 

và đề xuất biện pháp khai thác hiệu quả, giảm thiểu rủi ro PGS.TS.Nguyễn Thị Hà GS.TS.Yoshiro Higano

### 12005743 Nguyễn Thị Duyên Nữ 10/08/89
Nghiên cứu sự phân hủy nhiệt Policlobiphenyl sử dụng hệ 

xúc tác kim loại chuyển tiếp ba cấu tử (CuO  CeO2  Cr2O3) PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 12005745 Trần Văn Đức Nam 12/12/90
Nghiên cứu, đánh giá khả năng xử lý Asen trong nước của 

cây Ráng chân xi (Pteris Vittata  L.) và vật liệu Fe2O3 Nano. PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm

### 12005746 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 20/09/88

Đánh giá khả năng tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học của vi 

khuẩn, ứng dụng xử lý môi trường nhiễm kim loại nặng. TS.Kiều Thị Quỳnh Hoa TS.Trần Thị Huyền Nga

### 12005747 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 02/01/91

Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút 

giao thông Giảng Võ  Đê La Thành. PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 12005748 Quách Thị Ngọc Hà Nữ 15/12/88

Nghiên cứu chế tạo bộ tiền lọc phủ nano bạc ứng dụng 

trong thiết bị làm sạch không khí bằng xúc tác quang PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Lê Thanh Sơn
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### 12005749 Nguyễn Thị Minh Hải Nữ 17/07/88

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về quản lý hoạt động 

đổ thải chất nạo vét luồng cảng tại thành phố Hải Phòng PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

### 12005750 Nguyễn Thị Minh Hải Nữ 19/03/84

Một số vấn đề môi trường tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Hà 

Tĩnh và đề xuất giải pháp quản lý. PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải TS.Lê Ngọc Ninh

### 12005751 Trần Linh Hải Nữ 29/12/90

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Xuân Thủy 

làm cơ sở khoa học định hướng cho bảo tồn và phát triển. PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 12005753 Dương Thị Hậu Nữ 15/06/90

Nghiên cứu, đánh giá nguồn vốn thiên nhiên ở quần đảo Cát 

Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển 

kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

### 12005754 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/12/89

Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường tại khu 

kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

### 12005755 Nguyễn Duy Hiển Nam 18/02/82

Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước thải ngành mía 

đường theo định hướng thu hồi năng lượng (khí metan). PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Lê Thị Hoàng Oanh

### 12005756 Lương Thị Hoa Nữ 10/02/89

Đánh giá ô nhiễm và nghiên cứu biện pháp xử lý kim loại 

nặng trong đất và nước tại làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy, 

Thanh Oai, Hà Nội. PGS.TS.Nguyễn Thị Loan TS.Trần Thị Huyền Nga

### 12005756 Lương Thị Hoa Nữ 10/02/89

Đánh giá ô nhiễm và nghiên cứu biện pháp xử lý kim loại 

nặng trong đất và nước tại Làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy, 

Thanh Oai, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Thị Loan TS.Trần Thị Huyền Nga

### 12005757 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 20/08/81

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên khí hậu huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội. PGS.TS.Nguyễn Khanh Vân

### 12005759 Nguyễn Thị Huân Nữ 15/09/90

Ảnh hưởng môi trường do biến động sử dụng đất nông 

nghiệp tại huyện Hoài Đức, Hà Nội TS.Trần Minh Tiến PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 12005760 Phạm Văn Huy Nam 23/11/90

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức 

độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt 

trên địa bàn một số quận thuộc Thành phố Hà Nội. PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 12005761 Phạm Mạnh Hùng Nam 09/06/90

Nghiên cứu tận dụng thân ngô điều chế than hoạt tính xử lý 

một số kim loại nặng trong nước thải mạ. PGS.TS.Trần Yêm

### 12005762 Đỗ Đăng Hưng Nam 16/04/89

Nghiên cứu khả năng xử lý đất nhiễm 2,4  

Diclophenoxyacetic axit và Triclophenoxyacetic axit bằng 

phương pháp phân hủy nhiệt có mặt nano kim loại PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Võ Thành Vinh

### 12005763 Dương Thị Hương Nữ 01/10/89

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính trong 

chăn nuôi gia súc và đề xuất giải pháp quản lý. TS.Nguyễn Phương Nam

### 12005764 Lê Trung Kiên Nam 19/09/86

Đánh giá tiềm năng và phương hướng khai thác năng lượng 

địa nhiệt tỉnh Lai Châu PGS.TS.Lưu Đức Hải

### 12005765 Nguyễn Thị Lan Nữ 02/07/90

Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong 

tuyển quặng tại mỏ sắt Suối Láo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa  PGS.TS.Đồng Kim Loan

### 12005767 Lê Thị Hải Linh Nữ 07/01/89

Hiện trạng và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên 

rừng ở tỉnh Hà Giang PGS.TS.Lê Văn Thiện
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### 12005768 Vương Thị Loan Nữ 28/06/90

Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 cho công ty cố phần giấy 

An Hòa, Tuyên Quang. GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

### 12005769 Bùi Văn Minh Nam 20/07/88

Khảo sát sự phân bố của một số thành phần hóa học trong 

nước ngầm khu vực Đông Nam Hà Nội. TS.Phạm Thị Kim Trang

### 12005771 Nguyễn Quang Nam Nam 25/10/86

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn 

bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học. PGS.TS.Trần Văn Quy TS.Trần Hùng Thuận

### 12005772 Mai Thị Nga Nữ 30/04/85

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số anion hữu cơ đến khả 

năng hòa tan khoáng vật tremolit (amiang) tại mỏ xóm Quýt 

xã Yên Bài, huyện Ba Vì. PGS.TS.Trần Khắc Hiệp PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 12005773 Trần Thị Nga Nữ 09/01/89

Ứng dụng mô hình phân bố loài để nghiên cứu vùng phân 

bố của các loài Mang tại Việt Nam. TS.Lê Đức Minh

### 12005774 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 06/08/87

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Basins phục vụ quản lý chất 

lượng nước lưu vực sông Nhuệ  Đáy TS.Nguyễn Lê Tuấn

### 12005775 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 03/11/90

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi 

trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường 

tiểu học quốc tế Olympia  Khu đô thị Trung Văn  Hà Nội. TS.Đỗ Hữu Tuấn PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

### 12005776 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 24/10/90

Đánh giá khả năng áp dụng mô hình nông nghiệp không 

chất thải tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định TS.Nguyễn Thị Hoàng Liên

### 12005778 Trần Tuyết Nhung Nữ 16/07/90

Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông 

Nhuệ  Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường. TS.Ngô Thị Thúy Hường PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

### 12005779 Nguyễn Thị Thùy Ninh Nữ 01/06/89

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí tại vùng 

khai thác than Đông Triều  Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. GS.TS.Phạm Ngọc Hồ

### 12005781 Hoàng Thị Phượng Nữ 30/06/90

Nghiên cứu tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn ở huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội. PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 12005782 Vũ Thị Thúy Phượng Nữ 10/05/90

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật Khu bảo tồn 

thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình làm cơ 

sở khoa học cho công tác bảo tồn. PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 12005783 Lê Xuân Quang Nam 04/01/82

Đánh giá thực trạng công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản 

xuất sữa thuộc Công ty cổ phần Elovi Việt Nam và đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải TS.Phạm Thị Thúy

### 12005784 Phạm Văn Quang Nam 06/08/90

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích lũy phytolith đến một số 

tính chất lý  hóa học đất lúa. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 12005785 Lê Xuân Sơn Nam 20/10/86

Biến động thành phần các nhóm động vật đất cỡ trung bình 

(mesofauna) trong thảm rụng thực vật rừng tại Vườn Quốc 

gia Cát Bà. TS.Nguyễn Đức Anh PGS.TS.Ngô Thị Tường Châu

### 12005786 Nguyễn Công Tập Nam 29/10/88

Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực 

dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội PGS.TS.Đỗ Quang Huy TS.Đỗ Trần Hải

### 12005787 Mai Thị Phương Thảo Nữ 21/08/89

Nghiên cứu khả năng cấy ghép Ethyl acrylate và Methyl 

methacrylate lên sợi keratin tách chiết từ lông gà GS.TS.Phạm Hùng Việt PGS.TS.Kajiyama Mikio
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### 12005788 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 05/09/87

Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện Ba Vì cho mục 

tiếu phát triển bền vững. PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

### 12005789 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 31/05/85

Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và lượng giá kinh tế Vườn 

Quốc gia Tam Đảo. PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 12005790 Đỗ Xuân Thuấn Nam 18/07/90

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý. PGS.TS.Trần Yêm

### 12005792 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 26/11/90

Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ 

thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong góp phần đánh giá 

ô nhiễm môi trường. PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 12005793 Lê Thị Thương Nữ 20/12/90

Áp dụng kiểm toán chất thải và đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường tại nhà máy chế biến tinh bột sắn 

Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa PGS.TS.Lưu Đức Hải

### 12005794 Lưu Thị Hồng Trang Nữ 12/12/86

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật 

tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại 

huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu. PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 12005795 Nguyễn Huyền Trang Nữ 10/03/90

Nghiên cứu biến động sinh khối của quần thể Sargassum 

ringgoldianum dưới tác động của môi trường tại vùng biển 

Shimoda, Shizuoka, Nhật Bản TS.Lê Đức Minh

### 12005797 Nguyễn Thu Trang Nữ 22/10/84 Đắk Lắk PGS.TS.Mai Trọng Thông

### 12005798 Trần Thu Trang Nữ 27/08/89

Nghiên cứu đánh giá an toàn bức xạ trong quá trình chế 

biến quặng Urani vùng Thành Mỹ, Quảng Nam PGS.TS.Trần Văn Quy TS.Nguyễn Bá Tiến

### 12005800 Nguyễn Thành Trung Nam 23/01/83

Nghiên cứu đánh giá khả năng và đề xuất giải pháp tận 

dụng năng lượng từ bùn thải đô thị thành phố Bắc Ninh PGS.TS.Trần Văn Quy

### 12005801 Trần Minh Trường Nam 09/05/87

Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các điểm tập kết thu gom 

rác thải sinh hoạt quận Ba Đình, Hà Nội. TS.Nguyễn Trung Thắng TS.Lê Hoàng Sơn

### 12005802 Phan Anh Tuấn Nam 16/10/90

Thực trạng và giải pháp đối với việc tiêu thụ các sản phẩm 

từ động vật hoang dã phổ biến trên địa bàn Hà Nội. TS.Lê Đức Minh

### 12005803 Trần Văn Tú Nam 07/10/83

Đánh giá thực trạng xả nước thải từ các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 12005805 Bùi Thị Út Yến Nữ 27/12/90

Nghiên cứu khả năng hấp thu thiếc trong đất ô nhiễm của 

cỏ vetiver và cây dương xỉ. PGS.TS.Nguyễn Thị Loan TS.Phạm Thị Thúy

### 12005806 Ngô Ngọc Dung Nữ 09/08/87

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động 

trồng trọt tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000  

2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014   PGS.TS.Lưu Đức Hải

### 12005807 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 22/12/89

Nghiên cứu đặc trưng của dòng thải và đề xuất sơ đồ công 

nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Nam 

Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An PGS.TS.Đồng Kim Loan

### 12005808 Trần Văn Huấn Nam 21/09/88

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh PGS.TS.Trần Yêm
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### 12005809 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 10/10/86

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh 

Nghệ An và định hướng bảo tồn hợp lý PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 12005810 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 09/11/81

Đánh giá hiện trạng môi trường nước của hoạt động chăn 

nuôi gia súc tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 12005811 Phạm Thị Thảo Nguyên Nữ 25/12/88

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự

### 12005812 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 16/12/88

Đánh giá hiện trạng môi trường tại một số làng nghề chế 

biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải PGS.TS.Trần Văn Quy

### 12005813 Lê Thị Thủy Nữ 14/11/86

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Cấm tỉnh Nghệ 

An và đề xuất các giải pháp bảo vệ PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

### 12005814 Phan Thị Thúy Nữ 10/07/90

Nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên đất huyện Đông 

Anh  Hà Nội TS.Nguyễn Ngân Hà

### 12005815 Nguyễn Thị Tiến Nữ 13/10/76

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn y tế trên địa bàn thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An PGS.TS.Lê Văn Thiện

### 12005816 Trần Thị Vinh Nữ 09/05/86

Đánh giá hiện trạng tồn dư các hợp chất clo hữu cơ và 

photpho hữu cơ trong môi trường đất ở 1 số kho chứa hóa 

chất bảo vệ thực vật tại địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ 

An và đề xuất biện pháp xử lý PGS.TS.Lê Văn Thiện

### 12005817 Hoàng Thị Bích Hợp Nữ 24/07/90

Hiện trạng quản lý rơm rạ và khả năng sử dụng chúng làm 

nguồn phân bón trực tiếp cho cây khoai tây ở huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh. PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự

### 12005818 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 26/05/91

Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại khu vực trung 

tâm thành phố Hà Nội và đề xuất một số biện pháp giảm  TS.Nguyễn Thị Hoàng Liên

### 12005819 Nguyễn Thúy Hường Nữ 20/03/90

Đánh giá chất lượng môi trường không khí bằng chỉ tiêu 

tổng hợp dựa trên chuỗi số liệu quan trắc tự động tại thành 

phố Hà Nội và Đà Nẵng. GS.TS.Phạm Ngọc Hồ

### 12005821 Trần Văn Thiện Nam 23/01/79 Hàm toàn phương lồi suy rộng và ứng dụng. PGS.TS.Nguyễn Năng Tâm

### 12005823 Nguyễn Đăng Huân Nam 03/11/88

Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu 

sinh học sử dụng xúc tác FCC tái sinh. PGS.TS.Trần Thị Như Mai

### 12005824 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 13/11/87

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống 

Ti cấy thêm Fe N, S và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình 

xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm. PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

### 12005825 Hoàng Thu Trang Nữ 17/10/80

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống 

Ti cấy thêm Ce và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý 

màu trong nước thải dệt nhuộm. PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

### 12005826 Vũ Thị Đào Nữ 10/08/87

Nghiên cứu sự phát triển cơ thể sinh viên khóa 43 Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội từ năm 2010 đến 2013. PGS.TS.Nguyễn Hữu Nhân

### 12005827 Nguyễn Trung Hiếu Nam 05/07/87

Thiết kế vector chuyển gen kháng virus phổ rộng trên cây 

thuốc lá bằng công nghệ RNAi PGS.TS.Lê Văn Sơn TS.Lê Hồng Điệp
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### 12005828 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 01/07/73

Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng 

kháng nguyên trong quy trình sản xuất vắcxin cúm. TS.Đỗ Tuấn Đạt PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

### 12005829 Đào Thanh Quyên Nữ 10/12/88

Xây dựng quy trình phát hiện một số vi khuẩn thuộc họ 

Enterobacteriaceae gây bệnh ở người bằng phương pháp 

PCR đa mồi. TS.Ngô Tất Trung TS.Đinh Nho Thái

### 12005830 Kiều Hải Liên Nữ 11/06/89

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão 

lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

### 12005831 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 19/11/89

Phân tích thực trạng sử dụng đất phục vụ định hướng tăng 

trưởng xanh tại các xã ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

### 12005832 Hoàng Thị Hà Nữ 26/01/89

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố U, Th 

và K khu vực xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ TS.Nguyễn Thị Hoàng Hà TS.Nguyễn Tuấn Phong

### 12005833 Đỗ Thị Ánh Nữ 20/11/88

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phù hợp xử lý chất 

thải rắn y tế tại thành phố Bắc Giang. PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải TS.Ngô Thị Lan Phương

### 12005834 Phạm Ngọc Hóa Nam 09/10/89

Tính toán mức đóng góp của bụi PM2.5, PM1 trong bụi 

PM10 tại khu vực Long Biên, Hà Nội và khả năng ảnh hưởng 

của chúng đến sức khỏe con người. GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

### 12005835 Trần Quốc Tuấn Nam 28/10/70

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tại một số dự án trên địa bàn quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010  2015. PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 12005836 Trần Hữu Giáp Nam 15/03/87

Nghiên cứu quy trình tổng hợp thuốc điều trị viêm loét dạ 

dày, tá tràng Lansoprazole và Omeprazole. TS.Lê Nguyễn Thành

### 13005001 Lê Ngọc Biên Nam 03/02/87 Đối ngẫu trong quy hoạch phân thức đa mục tiêu GS.TS.Trần Vũ Thiệu

### 13005002 Tăng Thị Đức Nữ 16/09/88

Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính OF(a,b,c,d) cho 

trường hợp ... PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

### 13005003 Đỗ Thị Hằng Nữ 28/11/90

Về một số phương pháp hiệu chỉnh bài tóan  Cauchy của 

phương trình Elliptic TS.Dư Đức Thắng

### 13005004 Cao Văn Hòa Nam 17/02/90 Hàm Green của phương trình vi phân TS.Lê Huy Tiễn

### 13005005 Nguyễn Duy Khánh Nam 21/06/89 dụng GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát

### 13005006 Hà Văn Lanh Nam 10/08/84 Phương trình sai phân phân thức và ứng dụng TS.Lê Đình Định

### 13005007 Hà Thị Ly Nữ 29/05/90

Sử dụng phương pháp Lyapunov để nghiên cứu tính chất 

nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính bị nhiễu PGS.TS.Đặng Đình Châu

### 13005008 Hoàng Hải Minh Nữ 13/12/90 Sự tồn tại nghiệm của mô hình động học rừng điều chỉnh TS.Lê Huy Chuẩn

### 13005009 Phạm Lan Phương Nữ 19/09/90 Hệ phương trình Elliptic tuyến tính cấp hai PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

### 13005010 Bùi Trọng Quy Nam 29/08/83 nhiễu PGS.TS.Đặng Đình Châu

### 13005011 Phạm Như Thành Nam 26/03/81 Về tính chất nghiệm của phương trình tiến hóa và ứng dụng PGS.TS.Đặng Đình Châu

### 13005012 Thân Ngọc Thành Nam 20/03/87 Hệ phương trình Elliptic á tuyến tính cấp hai PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

### 13005013 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/12/88

Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính OF(a,b,c,d) cho 

trường hợp a+d <2 PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

### 13005014 Vũ Thị Thơm Nữ 08/10/85 Về điểm bất động của ánh xạ có tính Lipschitz GS.TSKH.Lê Dũng Mưu
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### 13005016 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 07/07/82 Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

### 13005018 Hoàng Văn Khánh Nam 28/03/88 Công thức tổng quát của dãy số và ứng dụng TS.Phạm Văn Quốc

### 13005020 Phạm Thị Thu Phương Nữ 11/11/89 Luật số lớn đối với martingale trên trường ngẫu nhiên GS.TSKH.Nguyễn Duy Tiến

### 13005021 Dương Ngọc Ánh Nữ 21/07/79 Xây dựng mối quan hệ giữa các bài toán tổ hợp và xác suất PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

### 13005022 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 08/02/82

Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân 

bằng giả đơn điệu GS.TSKH.Lê Dũng Mưu

### 13005023 Vũ Xuân Quỳnh Nam 06/12/90

Phương pháp hiệu chỉnh BrowderTikhonov cho phương 

trình phi tuyến không chỉnh loại JĐơn điệu GS.TS.Nguyễn Bường

### 13005027 Đặng Thị Liên Nữ 19/11/88

Nghiên cứu phát triển mã hóa trên đường cong Elliptic dựa 

trên chuỗi cơ số kép tối ưu TS.Nguyễn Hải Vinh

### 13005028 Trịnh Thị Hiền Nữ 20/02/89 Phương trình và hệ phương trình đại số PGS.TS.Vũ Đỗ Long

### 13005029 Trần Thị Thu Hoài Nữ 22/07/82 Một số bài toán tổ hợp PGS.TS.Vũ Đỗ Long

### 13005030 Phạm Thái Ly Nữ 19/09/86 Đồng nhất thức và bất đẳng thức hình học PGS.TS.Đàm Văn Nhỉ

### 13005031 Vũ Thị Phương Nữ 14/09/90

Một số dạng toán liên quan đến định lý Rolle đảo đối với đa 

thức và phân thức GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

### 13005032 Ngô Thị Sinh Nữ 09/10/82 Tích phân và ứng dụng PGS.TS.Vũ Đỗ Long

### 13005033 Ngô Thị Thúy Nữ 24/10/90 Các dạng phương trình lượng giác TS.Lê Đình Định

### 13005034 Nguyễn Thị Minh Thương Nữ 20/03/83 Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

### 13005035 Vũ Thị Vân Nữ 18/05/85 Một số phương trình hàm cơ bản và phương pháp giải PGS.TS.Nguyễn Nhụy

### 13005037 Phạm Tiến Dự Nam 01/01/90 Tái chuẩn hóa và phép toán R trong điện động lực lượng tử GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

### 13005038 Nguyễn Thị Đào Nữ 22/07/86

Vectơ phân cực của nơtron tán xạ từ trên mặt tinh thể phân 

cực được đặt trong từ trường ngoài biến thiên tuần hoàn 

khi có phản xạ PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

### 13005039 Phạm Văn Hảo Nam 24/02/86

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện 

trong dây lượng tử hình trụ với thế cao vô hạn (cơ chế tán 

xạ điện tử phonon âm) GS.TS.Nguyễn Quang Báu

### 13005040 Bùi Thị Huế Nữ 25/02/86

Vector phân cực của nơtron tán xạ không đàn hồi trên bề 

mặt tinh thể phân cực khi có phản xạ PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

### 13005041 Nguyễn Thị Hương Nữ 18/05/89

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âmđiệntừ trong hố lượng 

tử với thế cao vô hạn TS.Nguyễn Văn Hiếu

### 13005042 Đinh Thị Thanh Ngân Nữ 24/12/90 Nghiên cứu từ tính trên cơ sở mô hình vỏlõi của hạt nano TS.Nguyễn Thu Nhàn

### 13005043 Vũ Thị Hoa Nữ Nữ 13/10/88

Vectơ phân cực của nơtron tán xạ hạt nhân trên mặt tinh 

thể có các hạt nhân phân cực được đặt trong từ trường 

ngoài biến thiên tuần hoàn khi có phản xạ PGS.TS.Nguyễn Đình Dũng

### 13005044 Vũ Quang Thành Nam 06/02/89 rộng GS.TS.Hà Huy Bằng

### 13005045 Cao Văn Chính Nam 21/09/88

Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liềuIMRT bằng 

hệ Collimator Jaw Only cho bệnh nhân mắc ung thư trực 

tràng tại bệnh viện K Trung Ương năm 20142015 PGS.TS.Bùi Văn Loát

### 13005046 Đồng Thị Kim Cúc Nữ 20/01/90

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân 

trên bia Zr với chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2,5  TS.Phạm Đức Khuê
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### 13005047 Nguyễn Thị Ly Nữ 09/01/89

Xác định một số đặc trưng của chùm electron từ lối ra của 

máy gia tốc, electron tuyến tính dùng trong xạ trị PGS.TS.Bùi Văn Loát

### 13005048 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 20/02/84

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu 

ZnO pha tạp Ag TS.Phạm Nguyên Hải

### 13005050 Dương Thị Mai Hương Nữ 07/09/90

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu CeF3 

pha tạp đất hiếm PGS.TS.Nguyễn Ngọc Long

### 13005051 Trần Phương Loan Nữ 03/08/89

Nghiên cứu chế tạo hạt nano FePd bằng phương pháp điện 

hóa siêu âm GS.TSKH.Nguyễn Hoàng Lương

### 13005052 Đỗ Thị Nhung Nữ 24/01/85 Nghiên cứu chế tạo hạt nano CoPt TS.Nguyễn Hoàng Nam

### 13005053 Bùi Trung Thông Nam 12/03/84

Nghiên cứu xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho 

nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 TS.Phạm Đình Nguyên

### 13005054 Nguyễn Thị Hà Chi Nữ 22/11/90

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu 

BiFeO3 kích thước nanomet TS.Đào Ngọc Nhiệm

### 13005055 Đoàn Trung Dũng Nam 20/12/89

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu ôxít 

hỗn hợp CeO2Fe2O3 có kích thước nanomet trong phản 

ứng oxi hóa CO TS.Đào Ngọc Nhiệm GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

### 13005056 Lưu Thị Ngọc Hà Nữ 09/02/90

Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang kẽm silicat pha tạp 

mangan GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển PGS.TS.Lê Xuân Thành

### 13005057 Dương Thị Thu Hương Nữ 10/05/90

Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên 

bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 13005058 Hoàng Tuấn Nam Nam 02/05/86

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử 

lý ion florua trong nước TS.Phương Thảo

### 13005059 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/12/89

Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của graphen oxit 

dopping kim loại chuyển tiếp TS.Vũ Đình Ngọ PGS.TS.Nghiêm Xuân Thung

### 13005060 Nguyễn Văn Quang Nam 18/07/90

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp CaOCuOCeO2 kích 

thước nanomet bằng phương pháp solgel và thăm dò khả 

năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu cơ TS.Hoàng Thị Hương Huế

### 13005061 Trịnh Nguyên Quỳnh Nam 20/07/83

Nghiên cứu lựa chọn loại nhựa trao đổi ion thích hợp cho 

giai đoạn xử lí dung dịch hòa tách quặng urani bằng axit  PGS.TS.Thân Văn Liên

### 13005062 Nguyễn Thị Thêu Nữ 16/05/87

Nghiên cứu chế tạo canxi hydroxyapatite từ vỏ sò Thừa 

Thiên Huế PGS.TS.Đào Quốc Hương

### 13005063 Đỗ Thị Kim Thoa Nữ 22/12/70

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng 

thời thành phần các cation và anion trong nước mưa TS.Dương Hồng Anh

### 13005063 Đỗ Thị Kim Thoa Nữ 22/12/70

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng 

thời thành phần các cation và anion trong nước mưa TS.Dương Hồng Anh

### 13005064 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 04/07/89

Chế tạo xúc tác kim loại trên chất mang cho phản ứng hiđro 

hóa axit levulinic thành gammavalerolactone sử dụng axit 

formic làm nguồn cung cấp hiđro TS.Phạm Anh Sơn

### 13005065 Nguyễn Thị Trà Anh Nữ 11/09/88

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở zircony 

oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu sinh học TS.Lê Quang Tuấn PGS.TS.Lê Thanh Sơn
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### 13005066 Phạm Thị Hằng Nữ 07/05/90

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học 

của chúng TS.Nguyễn Quốc Vượng PGS.TS.Nguyễn Văn Đậu

### 13005067 Hồ Thị Hoa Nữ 20/04/89 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid PGS.TS.Hoàng Mai Hà TS.Trần Mạnh Trí

### 13005068 Nguyễn Thị Huế Nữ 21/04/90

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất nitril của hai auronol 

Alphitonin và Maesopsin và hoạt tính sinh học của chúng TS.Nguyễn Quốc Vượng GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 13005069 Nguyễn Văn Mạnh Nam 01/06/89 xuất TS.Trịnh Đức Công TS.Chu Ngọc Châu

### 13005070 Nguyễn Thị Miền Nữ 15/07/89

Nghiên cứu biến tính sợi thực vật ứng dụng làm vật liệu hấp 

thu dầu TS.Nguyễn Thanh Tùng TS.Chu Ngọc Châu

### 13005071 Vũ Thị Thu Phương Nữ 27/09/89

Nghiên cứu các hợp chất thành phần nhằm góp phần đánh 

giá tác dụng điều trị tiểu đường của cây Vối (Cleistocalyx 

operculatus Roxb. Merr. et Perry) PGS.TS.Phan Minh Giang TS.Trương Thị Tố Chinh

### 13005073 Nguyễn Thị Thanh Nữ 10/09/89

Nghiên cứu tổng hợp một số thiosemicarbazon của quinolin

2(1H)on thế TS.Trần Thị Thanh Vân GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 13005075 Dương Thị Hải Yến Nữ 22/02/88

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào 

của các hợp chất phân lập từ loài hải miên Haliclona varia 

(Bowerbank, 1875) TS.Hoàng Lê Tuấn Anh PGS.TS.Phan Minh Giang

### 13005076 Tạ Thị Ngọc Ánh Nữ 16/01/90

Nghiên cứu phân tích một số amin thơm trong các sản 

phẩm da bằng phương pháp LC/MS/MS PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 13005077 Lê Thị Băng Nữ 06/04/90

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình phân tích đồng 

thời một số chất bảo quản trong các sản phẩm da bằng 

phương pháp LC/MS/MS PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 13005079 Trần Văn Cường Nam 23/07/81

Xác định đồng thời arsen (III), monomethylarsonic (MMA), 

đimethylarsonic (DMA) và arsen (V) trong nước tiểu bằng 

phương pháp HPLCICPMS PGS.TS.Nguyễn Thị Huệ

### 13005080 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 18/01/88

Nghiên cứu đặc tính điện hóa của fenofibrat và ứng dụng 

trong phân tích TS.Nguyễn Thị Kim Thường

### 13005081 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 18/05/90

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số 

Ginsenoside trong thực phẩm chức năng chứa nhân sâm  PGS.TS.Phạm Luận PGS.TS.Phạm Thanh Hà

### 13005082 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 14/11/76

Phân tích, đánh giá hiệu quả mang Curcumin lên hạt nano 

chitosan từ tính TS.Lê Ngọc Anh

### 13005083 Lê Văn Hậu Nam 27/04/88

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định và đánh giá 

hàm lượng các alkyphenol và alkyphenol ethoxylat trong 

sản phẩm dệt may PGS.TS.Tạ Thị Thảo

### 13005085 Đào Thị Vân Khánh Nữ 19/03/77

Xác định đồng thời một số kháng sinh quinolone trong tôm 

và nước nuôi tôm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao (HPLC) PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo

### 13005086 Dương Thị Nhàn Nữ 07/01/90

Nghiên cứu kỹ thuật làm giàu nhằm xác định Salbutamol 

trong mẫu nước tiểu và thịt lợn bằng phương pháp điện di 

mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

### 13005087 Nguyễn Thị Nhung Nữ 16/06/90

Xác định đồng thời một số độc tố gây liệt cơ trong nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ bằng sắc kí lỏng khối phổ LC/MS/MS PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo
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### 13005088 Nguyễn Thị Tâm Nữ 25/06/89

Xác định một số PAHs trong thịt và sản phẩm từ thịt bằng kỹ 

thuật GC/MS/MS TS.Lê Đình Chi

### 13005089 Vũ Tiến Thành Nam 02/10/86

Phân tích và đánh gia xu hướng ô nhiễm của một số kim loại 

nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và  PGS.TS.Từ Bình Minh

### 13005090 Nguyễn Thị Thùy Nữ 01/04/90

Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong 

trầm tích tại cửa sông Hàn, Đà Nẵng PGS.TS.Từ Bình Minh TS.Lê Thị Trinh

### 13005092 Phạm Đức Trọng Nam 20/10/84

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phát hiện 

Methamphetamine trong mẫu tóc bằng phương pháp Sắc kí 

khí khối phổ kép (GC/MS/MS) TS.Nguyễn Xuân Trường

### 13005093 Vũ Văn Tuấn Nam 08/09/90

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng các hoạt 

chất chính trong dược liệu giảo cổ lam Gynostemma 

pentaphyllum (Thunb.) Makino TS.Phương Thiện Thương PGS.TS.Từ Bình Minh

### 13005094 Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ 06/11/84

Xác định hàm lượng Pb, Cd trong đất, nước và cây trồng tại 

xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội bằng phương pháp hấp 

thụ nguyên tử không ngọn lửa (GFAAS) TS.Nguyễn Thị Kim Dung

### 13005095 Lê Thị Xuân Nữ 29/01/88

Xác định hàm lượng parabens trong thực phẩm và mỹ phẩm 

bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

### 13005096 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 09/11/89

Tách và định lượng đồng thời một số phẩm màu trong thực 

phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

### 13005098 Nguyễn Thành Trung Nam 05/02/90

Nghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong 

quá trình sản xuất PAC PGS.TS.Lê Thị Mai Hương GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

### 13005100 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 28/06/85

Nghiên cứu quá trình hấp thụ Asen và một số chất ô nhiễm 

trong nước trên quặng Lacterit biến tính với La PGS.TS.Đỗ Quang Trung

### 13005101 Phạm Thị Huyền Nữ 19/01/87

Biến tính than hoạt tính bằng HNO3, và KMnO4 làm vật liệu 

xử lý một số chất ô nhiễm trong nước sinh hoạt PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 13005102 Trần Thị Thiên Hương Nữ 07/10/71

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp để xử lý và tái sử dụng 

nước thải mỏ than Na Dương TS.Công Tiến Dũng PGS.TS.Đỗ Quang Trung

### 13005103 Nguyễn Thị Khanh Nữ 27/09/83

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp 

oxi hóa đề cao sử dụng quặng pyrolusit làm xúc tác ở điều 

kiện nhiệt độ và áp suất thường PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 13005104 Nguyễn Thúy Liên Nữ 22/08/89

Nghiên cứu xử lý màu bằng kỹ thuật hấp phụ và tái sinh 

than hoạt tính tại chỗ bằng kỹ thuật ôxy hóa PGS.TS.Cao Thế Hà

### 13005105 Tạ Thùy Linh Nữ 06/12/90

số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS bằng phương pháp CE

C4D TS.Nguyễn Thị Ánh Hường TS.Nguyễn Xuân Trường

### 13005106 Trần Thị Nhung Nữ 24/11/85

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp CaOCuOCeO2 kích 

thước nanomet bằng phương pháp tẩm và thăm dò khả 

năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa hợp chất hữu cơ TS.Hoàng Thị Hương Huế

### 13005107 Nguyễn Văn Phú Nam 12/10/87

Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố 

hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện đất hiếm Việt  TS.Nguyễn Thị Bích Hường PGS.TS.Đỗ Quang Trung

### 13005108 Mai Thị Thúy Nữ 09/12/88

Nghiên cứu biến tính laterit làm vật liệu hấp phụ xử lý ion 

photphat trong môi trường nước TS.Phương Thảo
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### 13005109 Đồng Quang Thức Nam 02/02/85

Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá 

trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo TS.Công Tiến Dũng

### 13005111 Phạm Thị Thanh Yến Nữ 15/04/87

Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite bằng titan và sắt 

oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong  TS.Nguyễn Minh Ngọc

### 13005112 Nguyễn Hồng Anh Nữ 30/07/89

Nghiên cứu chất ức chế hoạt tính protease HIV1 từ dịch 

chiết lá cây Thạch châu (Pyrenaria jonqueriana), Ổi (Psidium 

guajava) và Ma hoàng (Ephedra dítachya) TS.Nguyễn Thị Hồng Loan GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

### 13005113 Dương Thị Giang Nữ 02/01/84

Phát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể 

thiếu enzyme 21hydroxylase bằng kỹ thuật MLPA TS.Trần Huy Thịnh PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 13005114 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 01/02/90

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tổng hợp cordycepin của 

nấm Cordyceps militaris PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

### 13005115 Chu Thanh Huyền Nữ 12/01/89

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất 

thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

### 13005116 Nguyễn Thu Huyền Nữ 28/08/90

Đánh giá biến động một số hệ sinh thái tại khu vực Đầm 

Nại, tỉnh Ninh Thuận và đề xuất các giải pháp phát triển bền  TS.Nguyễn Văn Quân PGS.TS.Lê Thu Hà

### 13005117 Bùi Thị Khánh Nữ 25/08/81

Nghiên cứu phát hiện và định lượng một số đột biến của hội 

chứng động kinh, co giật với sợi cơ không đều  MERRF ở 

người Việt Nam GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

### 13005119 Đỗ Văn Mười Nam 01/10/80

Đánh giá sự suy thoái và khả năng phục hồi hệ sinh thái 

đầm phá Tam Giang  Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế TS.Nguyễn Văn Quân PGS.TS.Lê Thu Hà

### 13005121 Phùng Thị Thu Phương Nữ 17/06/80

Nghiên cứu nồng độ ßhydroxybutyrate máu ở bệnh nhân 

đái tháo đường ở Việt Nam TS.Bùi Tuấn Anh

### 13005123 Vũ Thị Xuân Thu Nữ 21/03/76

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của 

Neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân  TS.Đoàn Trọng Tuyên GS.TS.Phạm Văn Ty

### 13005124 Đoàn Văn Thuyết Nam 20/11/77

Ứng dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào để phân loại bệnh 

bạch cầu cấp theo tiêu chuẩn FAB TS.Trần Văn Tính PGS.TS.Bùi Phương Thuận

### 13005127 Nguyễn Đức Tiến Nam 24/10/83

Nghiên cứu sự thay đổi các nguyên tố vi lượng ở bệnh nhân 

chạy thận nhân tạo TS.Vũ Đức Lợi PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 13005128 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 11/11/79

Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất dung môi hữu cơ đến 

sức khỏe người lao động trong ngành công nghiệp ô tô, 

đóng tàu thông qua các chỉ số hóa sinh TS.Nguyễn Đình Thắng

### 13005129 Nguyễn Xuân Huy Nam 25/12/88

Xác định sự khuếch đại gen MYCN ở bệnh nhân u nguyên 

bào thần kinh bằng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

### 13005130 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 27/03/80

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài thuộc chi Trung 

quân (Ancistrocladus) ở Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

### 13005131 Hoàng Thị Thanh Mộc Nữ 21/01/73

Nghiên cứu đặc điểm kiểu nhân của bệnh nhân nghi mắc 

hội chứng Down PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

### 13005132 Lê Thị Quỳnh Nữ 20/03/89

Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể Bách xanh tự nhiên 

(Calocedrus macrolepsis Kurz) ở Tây Nguyên PGS.TS.Đinh Thị Phòng

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng 

Vân

### 13005133 Lê Thị Thùy Dung Nữ 15/08/83

Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển du lịch 

khu vực nam tỉnh Nghệ An GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải
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### 13005134 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 16/08/87

Sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu tác động của đô thị hóa 

đến biến đổi sử dụng đất ở thành phố Huế PGS.TS.Phạm Văn Cự

### 13005135 Lê Duy Hiếu Nam 27/07/86

Ứng dụng GIS nghiên cứu ô nhiễm bụi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa PGS.TS.Nguyễn Đình Minh

### 13005136 Lưu Thị Ngoan Nữ 02/11/87

Ứng dụng GIS và phương pháp đa chỉ tiêu đánh giá thoái 

hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

### 13005138 Phan Văn Trọng Nam 22/08/87

Sử dụng tư liệu ảnh MODIS và mô hình DNDC tính toán 

lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên 

đồng bằng sông Hồng PGS.TS.Phạm Văn Cự

### 13005139 Lê Mạnh Dũng Nam 07/10/84

Đánh giá mức độ thích hợp đất đai phục vụ phát triển nông 

nghiệp ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 13005140 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 26/10/83

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ phân vùng chức năng 

môi trường tỉnh Thái Bình GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005141 Ngô Thị Vân Nữ 11/12/86

Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường theo tiếp cận địa lý 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005143 Tạ Linh Chi Nữ 15/07/90

Nghiên cứu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các 

tổ chức trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phục 

vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 13005145 Nguyễn Thế Cường Nam 23/08/89

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại thị trấn 

Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 13005146 Phan Tiến Cường Nam 25/12/88

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá hiệu quả của 

phương án dồn điền đổi thửa (thử nghiệm tại huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình) PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 13005147 Nguyễn Thị Giang Nữ 25/08/89

Nghiên cứu ứng dụng lý luận vùng giá trị đất đai theo 

đường phố và bản đồ địa chính vào công tác định giá đất ở 

tại khu vực phường Quang Trung  quận Hà Đông  thành  TS.Trịnh Hữu Liên

### 13005148 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 11/09/90

Nghiên cứu biến động giá đất ở tại huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội trước và sau khi thay đối địa giới hành chính TS.Nguyễn Đình Bồng

### 13005149 Đặng Thị Minh Hằng Nữ 12/02/90

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 13005150 Tạ Quang Hiếu Nam 15/12/89

Ứng dụng viễn thám đa thời gian nghiên cứu biến động đất 

nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 13005151 Đào Minh Hưng Nam 15/04/84

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm kỳ đầu 2011  2015 của huyện Đức Linh, tỉnh Bình  TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

### 13005152 Bùi Thị Thúy Hường Nữ 31/08/79

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Quang Tuấn
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### 13005153 Nguyễn Thị Phương Liên Nữ 08/04/88

Nghiên cứu thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất tại một số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành  TS.Phạm Thị Phin

### 13005154 Nguyễn Xuân Linh Nam 02/12/89

Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM/FANP và 

GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 13005155 Phạm Ngọc Thiện Nam 13/09/77

Nghiên cứu mối quan hệ của một số tiêu chí phát triển nông 

thôn mới trên địa bàn xã Thanh Sơn  huyện Kim Bảng  tỉnh 

Hà Nam TS.Đinh Thị Bảo Hoa

### 13005156 Hoàng Trung Thông Nam 24/10/87

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 13005157 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 20/01/79

Ứng dụng GIS trong quản lý đẩt trồng lúa huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 13005158 Dương Minh Trí Nam 11/10/89

Nghiên cứu thực trạng đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội TS.Phạm Thị Phin

### 13005159 Đỗ Trọng Tuấn Nam 11/05/90

Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh hàng không chụp bằng 

máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa 

chính (Thử nghiệm tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà  PGS.TS.Trần Quốc Bình

### 13005160 Nguyễn Minh Tuấn Nam 02/10/86

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 13005161 Nguyễn Xuân Vụ Nam 11/10/89

Ứng dụng GIS và lý thuyết Vị thế  Chất lượng vào định giá 

bất động sản tại thành phố Hà Nội TS.Mẫn Quang Huy

### 13005162 Dương Thị Yến Nữ 08/06/87

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang TS.Đinh Thị Bảo Hoa

### 13005163 Phạm Thị Thúy Nữ 11/09/90

Đặc điểm hoạt động của đới đứt gãy Mường La  Bắc Yên tại 

khu vực thị trấn Ít Ong, Mường La TS.Nguyễn Văn Hướng TS.Nguyễn Đại Trung

### 13005164 Đỗ Mạnh Tuân Nam 09/10/90

Nghiên cứu tương quan bồi tụ  xói lở bờ biển từ cửa Ba Lạt 

đến cửa Đáy GS.TS.Trần Nghi

### 13005165 Trần Đức Anh Nam 17/01/87

Phân tích trạng thái bất ổn định của khí quyển trong một số 

trường hợp thời tiết đặc biệt ở Việt Nam PGS.TS.Vũ Thanh Hằng

### 13005166 Trần Đình Linh Nam 04/08/87

Ảnh hưởng của bề mặt đệm đến kết quả mô phỏng nhiệt độ 

và lượng mưa của mô hình WRF PGS.TS.Ngô Đức Thành

### 13005167 Bùi Thị Hạnh Nữ 24/10/87

Mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa Đà Diễn, tỉnh 

Phú Yên PGS.TS.Trần Ngọc Anh

### 13005168 Quách Thị Thanh Tuyết Nữ 02/05/85

Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đối 

khu hạ lưu ven biển lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An TS.Nguyễn Quang Hưng

### 13005171 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/03/77

Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và đề xuất giải pháp phù  PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải
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### 13005172 Trần Hải Anh Nữ 11/12/90

Điều tra, đánh giá hiện trạng và hiệu quả kinh tế  môi 

trường của việc sử dụng nhiên liệu trong đun nấu dân sinh 

tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội PGS.TS.Đồng Kim Loan PGS.TS.Trần Thị Hồng

### 13005173 Trần Vân Anh Nữ 22/08/90

Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) 

bằng phương pháp nhiệt xúc tác PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 13005174 Nguyễn Văn Cường Nam 01/02/90

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật hệ sinh thái rừng 

ngập mặn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở khoa 

học cho sử dụng hợp lý và phát triển bền vững PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 13005176 Hồ Thị Hà Giang Nữ 21/09/87

Đánh giá tính đa dạng sinh học nông nghiệp huyện Nghĩa 

Đàn, tỉnh Nghệ An và đề xuất giải pháp phát triển hợp lý PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 13005178 Phan Thị Hiền Nữ 11/01/90

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực trạm 

nghiên cứu đa dạng sinh học Mê Linh làm cơ sở khoa học 

cho bảo tồn và sử dụng hợp lý PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 13005179 Đặng Thị Xuân Hoa Nữ 26/12/90

Kiểm kê khí thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tại 

xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên TS.Hoàng Anh Lê

### 13005180 Dương Minh Hoàng Nam 14/07/90

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo 

tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

### 13005181 Phạm Văn Hoàng Nam 20/04/88 Sơn La TS.Nguyễn Thị Thế Nguyên PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 13005182 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 25/06/81

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Vinh và đề 

xuất một số giải pháp bảo vệ PGS.TS.Đồng Kim Loan

### 13005183 Lê Bảo Khánh Nữ 14/02/91 Bình TS.Hoàng Anh Lê

### 13005184 Phạm Thị Y Lanh Nữ 30/03/86

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện công 

lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An PGS.TS.Trần Yêm

### 13005185 Nguyễn Thị Phương Lê Nữ 13/12/84

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất 

thải rắn tại một số khu công nghiệp  trên địa bàn tỉnh Nghệ  PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

### 13005186 Đỗ Thị Miền Nữ 01/07/90

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số 

bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Việt Hùng

### 13005187 Trịnh Phương Ngọc Nữ 26/08/91

Đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của hoạt động khai 

thác, chế biến quặng bauxite mỏ Tân Rai, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng GS.TSKH.Đặng Trung Thuận

### 13005189 Lê Minh Thảo Nữ 21/06/90

Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học nhằm cải tạo một 

số tính chất đất trồng cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa  TS.Trần Thị Tuyết Thu

PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng 

Tâm

### 13005190 Lường Thị Thúy Nữ 16/05/90 pozzolan PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 13005191 Nguyễn Thành Trung Nam 14/06/83

Đánh giá tính đa dạng sinh học Động vật không xương sống 

thuộc hệ sinh thái nước ngọt trong khu Bảo tồn thiên nhiên 

Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam làm cơ sở khoa học cho bảo 

tồn và phát triển hợp lý TS.Ngô Xuân Nam PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 13005193 Tô Vĩnh Nam 28/12/75

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phù 

hợp theo công tác cải tạo môi trường đất sau khai thác tại 

mỏ đá Sơn Thủy PGS.TS.Trần Yêm
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### 13005195 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 15/05/89

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật bổ sung 

vào quá trình tạo bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải chế  PGS.TS.Tăng Thị Chính TS.Trần Thị Huyền Nga

### 13005197 Hoàng Thị Mai Nữ 22/01/85

Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu Bentonite (Tam 

Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức 

ăn chăn nuôi TS.Ngô Thị Lan Phương

### 13005198 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 18/03/89

Nghiên cứu hiện trạng quản lý, sử dụng và hiệu quả cải 

thiện chất lượng nước hồ bằng công nghệ cấp khí tầng sâu PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Phạm Thị Thúy

### 13005199 Hà Thị Thanh Huyền Nữ 08/12/81

Thử nghiệm phương pháp lọc thống kê với giả thiết về hình 

dạng tín hiệu TS.Nguyễn Đức Vinh

### 13005200 Đỗ Thị Lan Nữ 10/09/89

Chế tạo xúc tác bazơ rắn Hydrotalcite cho phản ứng isome 

hóa monosaccarit TS.Phạm Anh Sơn

### 13005201 Nguyễn Thị Trang Nữ 25/01/89

Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ 

hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải TS.Trần Mạnh Trí PGS.TS.Đỗ Quang Trung

### 13005203 Trần Văn Sơn Nam 02/06/90

Nghiên cứu tính đồng nhất và phân dị tướng đá cổ địa lý 

của trầm tích Oligocen, Miocen khu vực lô 123 và 124 bể  GS.TS.Trần Nghi

### 13005204 Lê Thị Lan Anh Nữ 15/04/80

Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến khả năng hòa tan 

phytolith trong tro rơm rạ TS.Bùi Thị Kim Anh PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 13005205 Nguyễn Linh Nam 21/10/90

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An PGS.TS.Trần Văn Quy

### 13005206 Vũ Thanh Nga Nữ 28/01/90

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong việc lập bản đồ các vùng 

đất ngập nước nội địa ở tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự

### 13005207 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 06/10/87

Nghiên cứu chất lượng nước nuôi tôm áp dụng VietGAP ở 

ven biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

### 13005210 Phạm Tuấn Anh Nam 01/09/90 Tính nhị phân mũ đều của họ các phương trình vi phân TS.Lê Huy Tiễn

### 13005211 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 29/11/91 Phương trình tích phân Abel tổng quát trên trục thực GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

### 13005213 Nông Thị Chuẩn Nữ 08/04/89 phân PGS.TS.Tạ Duy Phượng

### 13005214 Lê Thị Thu Hà Nữ 02/08/84 Phương trình tích phân Volterra TS.Nguyễn Văn Ngọc

### 13005214 Lê Thị Thu Hà Nữ 02/08/84 Phương trình tích phân Volterra TS.Nguyễn Văn Ngọc

### 13005215 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 29/06/90 Một số lớp phương trình tích phân dạng chập TS.Nguyễn Văn Ngọc

### 13005216 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 29/12/91 Phương trình tích phân siêu kỳ dị

### 13005217 Nguyễn Văn Long Nam 17/03/84 phân PGS.TS.Tạ Duy Phượng

### 13005218 Lê Khánh Ly Nữ 27/09/91 Một số tính chất động lực học của C0nửa nhóm TS.Phạm Trọng Tiến

### 13005219 Nguyễn Thị Mai Nữ 11/10/91

Tóan tử tuyến tính xác định trù mật và L2 đánh giá cho 

phương trình ð TS.Nguyễn Thạc Dũng

### 13005221 Lương Minh Phương Nữ 22/08/90 Phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai dạng bảo toàn PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

### 13005222 Thân Thu Phương Nữ 04/10/91

Dáng điệu nghiệm của hệ động lực tuyến tính và một vài 

ứng dụng PGS.TS.Đặng Đình Châu

### 13005223 Trịnh Thị Thùy Nữ 15/07/90 Định lý kiểu Perron của phương trình vi phân TS.Lê Huy Tiễn

### 13005224 Đặng Văn Tiến Nam 22/06/91 Một số kết quả về định lý PaleyWiener TS.Vũ Nhật Huy
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### 13005225 Phùng Thị Diệu Tuyền Nữ 19/03/91

Cấu trúc hình học của các đa tạp đầy với bất đẳng thức 

Poincare có trọng TS.Nguyễn Thạc Dũng

### 13005226 Đào Nguyễn Vân Anh Nữ 26/10/90 dụng GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

### 13005229 Lê Đức Anh Nam 29/01/84 Môđun không ổn định trên đại số Steenrod PGS.TS.Lê Minh Hà

### 13005230 Phạm Kế Quang Nam 23/09/91 Định lý Bézout và chiều ngược lại TS.Phó Đức Tài

### 13005231 Đỗ Thùy Dung Nữ 27/08/89 Hàm đặc trưng và một số ứng dụng PGS.TS.Phan Viết Thư

### 13005231 Đỗ Thùy Dung Nữ 27/08/89 Hàm đặc trưng và một số ứng dụng PGS.TS.Phan Viết Thư

### 13005232 Trần Thị Hương Giang Nữ 30/08/91 Một số khía cạnh trong lý thuyết toán tử ngẫu nhiên TS.Nguyễn Thịnh

### 13005233 Phạm Thị Hương Nữ 27/11/84 Hồi quy bội tuyến tính, hồi quy phi tuyến và ứng dụng GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

### 13005233 Phạm Thị Hương Nữ 27/11/84 Hồi quy bội tuyến tính, hồi quy phi tuyến và ứng dụng GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

### 13005234 Trịnh Thị Ngọc Lan Nữ 18/01/91 Tìm hiểu về khoảng tin cậy Bayes TS.Trịnh Quốc Anh

### 13005236 Nguyễn Thị Nhung Nữ 19/03/91 Mô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụng TS.Trần Mạnh Cường

### 13005237 Vũ Phương Thành Nữ 26/09/91 Một số mô phỏng Monte Carlo cơ bản TS.Trịnh Quốc Anh

### 13005238 Nguyễn Thị Thu Nữ 13/03/83 Qúa trình phân nhánh và ứng dụng TS.Tạ Ngọc Ánh

### 13005242 Phạm Thị Liên Nữ 14/11/90 điển PGS.TS.Nguyễn Nhụy

### 13005243 Đào Thị Ngân Nữ 24/09/91 Phương pháp cực trị và ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Đình Sang

### 13005244 Lê Hương Thảo Nữ 08/10/91 Phương pháp hàm và ứng dụng PGS.TS.Nguyễn Đình Sang

### 13005245 Ngô Thị Tho Nữ 08/10/91

Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân 

giả đơn điệu mạnh GS.TSKH.Lê Dũng Mưu

### 13005246 Lê Thế Trưởng Nam 30/06/87 Chuyển động Brown phân thớ PGS.TS.Trần Hùng Thao

### 13005247 Hà Khắc Cường Nam 12/10/87 Giải pháp bảo vệ an toàn thanh tóan trực tiếp bằng SMS TS.Tôn Quốc Bình

### 13005248 Nguyễn Minh Hải Nam 20/08/86 Phát triển công cụ gióng hàng văn bản song ngữ TS.Nguyễn Thị Minh Huyền

### 13005249 Nguyễn Thị Huyên Nữ 14/12/91

Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp  ngữ nghĩa tiếng việt 

với công cụ Tulipa TS.Nguyễn Thị Minh Huyền

### 13005251 Trần Thị Hương Nữ 02/08/91

Đánh giá hiệu quả một số thuật toán trong phát hiện xâm 

nhập mạng PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

### 13005253 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 22/03/87 Bất đẳng thức trong lớp hàm siêu việt GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

### 13005254 Mai Thu Huyền Nữ 04/09/91 Ứng dụng lý thuyết đổi mới trong bảo hiểm GS.TS.Nguyễn Qúy Hỷ

### 13005255 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 05/01/81 Phương pháp quy nạp với các bài toán phổ thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

### 13005255 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 05/01/81 Phương pháp quy nạp với các bài toán phổ thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

### 13005256 Hoàng Thị Mấn Nữ 15/10/91 Về các nguyên lý biến phân PGS.TS.Tạ Duy Phượng

### 13005257 Vũ Thị Kim Ngần Nữ 05/01/90

Một số phương pháp giải hệ phương trình trong chương 

trình toán Trung học phổ thông

### 13005258 Mai Thị Thu Nhàn Nữ 31/01/90 căn

### 13005259 Phạm Thị Nhẫn Nữ 12/09/89 Một số hệ phương trình không mẫu mực PGS.TS.Nguyễn Xuân Thảo

### 13005260 Đào Văn Phúc Nam 01/07/91 Bài toán hình học không gian PGS.TS.Vũ Đỗ Long

### 13005261 Trần Trường Sinh Nam 12/04/80 Bất phương trình Diophante tuyến tính GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

### 13005262 Nguyễn Thanh Tân Nam 14/02/90 Về những bài toán tổ hợp và xác suất PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn
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### 13005264 Nguyễn Tiến Tuấn Nam 11/09/76 Phương trình sai phân và ứng dụng TS.Lê Đình Định

### 13005266 Trương Thị Thùy Dung Nữ 21/09/91

Phương pháp hệ số phản xạ, khúc xạ cải tiến cho môi 

trường phân lớp trực hướng TS.Trần Thanh Tuấn

### 13005267 Lương Thế Thắng Nam 14/06/91 Sóng mặt trong các môi trường đàn hồi không nén được PGS.TS.Phạm Chí Vĩnh

### 13005268 Trần Ngọc Trung Nam 28/09/90

Phương pháp ma trận chuyển cho môi trường phân lớp trực 

hướng TS.Trần Thanh Tuấn

### 13005269 Bùi Duy Vương Nam 27/12/91

Sự phản xạ, khúc xạ của sóng quasi P đối với biên phân chia 

có độ nhám cao PGS.TS.Phạm Chí Vĩnh

### 13005270 Lê Thị Oanh Nữ 20/12/90 tròn PGS.TS.Trần văn Trản

### 13005271 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 23/05/90 Bài toán truyền tải nhiệt và chất thải trong phòng PGS.TS.Trần văn Trản

### 13005272 Dương Thị Thu Vân Nữ 23/01/91

Đánh giá ảnh hưởng hệ số khuếch tán rối lên sự phân bố 

nồng độ bùn cát dựa trên mô hình Fsum

### 13005273 Vũ Thị Dịu Nữ 09/12/91

Lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu 

ứng âmđiệntừ trong siêu mạng pha tạp TS.Nguyễn Văn Hiếu

### 13005274 Nguyễn Xuân Hà Nam 05/06/83

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện 

trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (cơ 

chế tán xạ điện tử phonon âm) GS.TS.Nguyễn Quang Báu

### 13005275 Hoàng Thị Hằng Nữ 07/02/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong 

hố lượng tử (cơ chế tán xạ điện tử phonon quang) GS.TS.Nguyễn Quang Báu

### 13005276 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 21/08/80

Về sự thay đổi tính chất vật lý của hợp chất thiếu Lantan 

La0,54Ca0,40MnO3δ TS.Chu Văn Tuấn GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

### 13005277 Vũ Thị Hiền Nữ 12/01/90 phần GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

### 13005278 Phạm Thanh Hương Nữ 19/09/86 Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong hạt nano ZnS pha tạp Mn PGS.TS.Phạm Văn Bền

### 13005279 Hoàng Thị Hường Nữ 15/02/90

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện 

trong dây lượng tử hình trụ với thế cao vô hạn (cơ chế tán 

xạ điện tử phonon quang) GS.TS.Nguyễn Quang Báu

### 13005280 Nguyễn Thị Kim Lan Nữ 09/11/91

Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện 

trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (cơ 

chế tán xạ điện tử phonon quang) TS.Lê Thái Hưng

### 13005281 Nguyễn Tiến Long Nam 29/02/88

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích 

Ettingsgauzent trong hố lượng tử GS.TS.Nguyễn Quang Báu

### 13005282 Trần Tiến Mạnh Nam 25/12/90 Nghiên cứu lý thuyết dây loại II

### 13005283 Đinh Thị Sao Nữ 17/08/90

Hiệu ứng của radion và U hạt lên các quá trình tán xạ của 

photon trong mô hình chuẩn mở rộng GS.TS.Hà Huy Bằng

### 13005284 Lê Văn Tự Nam 04/04/84

Tán xạ năng lượng cao hai hạt trong mô hình BLOCH  

NORDSIECK GS.TSKH.Nguyễn Xuân Hãn

### 13005286 Phạm Trung Kiên Nam 24/06/90

Nghiên cứu chế tạo anten siêu cao tần có cấu trúc meta 

hoạt động trong vùng dải tần 215GHz TS.Đặng Thị Thanh Thủy
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### 13005287 Lại Thị Định Nữ 29/11/91

Khảo sát sự ảnh hưởng của bức xạ lên các cơ quan bàng 

quang và trực tràng trong xạ trị áp sát sử dụng nguồn 

Iridium192 trên các bệnh nhân ung thư cổ tử cung PGS.TS.Nguyễn Danh Thanh

### 13005287 Lại Thị Định Nữ 29/11/91

Đánh giá độ ổn định các thông số vật lý chùm tia trường 

chiếu bất đối xứng của máy gia tốc xạ trị Eleckta tại bệnh 

viện Quân y 103 PGS.TS.Nguyễn Danh Thanh

### 13005288 Phùng Khắc Nam Hồ Nam 11/11/83

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong rau xanh ở 

Thành phố Hà Nội bằng phương pháp PIXE PGS.TS.Bùi Văn Loát

### 13005290 Lê Ngọc Anh Nữ 01/11/91

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng 

hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học TS.Nguyễn Việt Tuyên

### 13005291 Nguyễn Đình Công Nam 20/09/90

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ Gamma lên tính chất 

quang của chấm lượng tử CdSe PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình

### 13005292 Phạm Thị Thanh Hiền Nữ 04/07/91

Nghiên cứu tính chất quang và các thông số cường độ Judd 

ofelt của ion Sm3+ trong LaPO4 PGS.TS.Lê Thị Thanh Bình

### 13005293 Vũ Hoàng Hướng Nam 06/08/90

Tổng hợp và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu 

nano TiO2 pha tạp kim loại chuyển tiếp TS.Trịnh Thị Loan

### 13005294 Đặng Đình Ngọc Nam 29/03/88

Tìm hiểu một số đặc trưng nhiên liệu hạt nhân và xác định 

độ giàu bằng phương pháp gamma PGS.TS.Bùi Văn Loát

### 13005295 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 27/07/89

Tích hợp tụ điện sắt điện màng mỏng PbZr0.4Ti0.6O3 chế 

tạo bằng phương pháp dung dịch trên đế đơn tinh thể TS.Bùi Nguyên Quốc Trình

### 13005296 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 27/01/91

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của hệ vật liệu (RE)1

xBaxMnO3 PGS.TS.Ngô Thu Hương

### 13005297 Ngô Như Việt Nam 22/05/91 Zn2SnO4 PGS.TS.Lê Văn Vũ

### 13005298 Nguyễn Thị Hậu Nữ 10/10/89

Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và tính chất từ của hệ vật liệu 

La1yCeyFe11,44Si1,56 PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

### 13005299 Mai Thị Ngọc Hiển Nữ 02/08/90

Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2/3Pb1/3MnO3 khi 

thay thế 10% hàm lượng Zn vào vị trí Mn TS.Vũ Văn Khải GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

### 13005300 Trịnh Thị Hồng Thúy Nữ 16/08/91

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ hai pha cứng/mềm bằng 

phương pháp lắng đọng điện hóa TS.Lê Tuấn Tú

### 13005301 Nguyễn Thị Trinh Nữ 15/09/91

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ tăng cường 

tán xạ Raman nhờ các hạt nano kim loại PGS.TS.Nguyễn Thế Bình

### 13005302 Phạm Bảo Chi Nữ 01/11/91

Nghiên cứu áp dụng phương pháp Tần suất  Nhận dạng 

mới phục vụ dự báo khoáng sản theo tài liệu Địa vật lý máy  PGS.TS.Võ Thanh Quỳnh

### 13005303 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 29/08/91

Nghiên cứu áp dụng phương pháp Khoảng cách  Tần suất  

Nhận dạng mới trong xử lý  phân tích số liệu Địa vật lý PGS.TS.Võ Thanh Quỳnh

### 13005304 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 13/12/91

Xây dựng bộ chương trình tính chuyển đổi các thành phần 

của trường từ bằng ngôn ngữ lập trình Matlab PGS.TS.Đỗ Đức Thanh

### 13005305 Lê Quang Khôi Nam 01/07/78

Kiểm nghiệm đường cong tắt dần chấn động phù hợp với 

Miền Bắc Việt Nam TS.Lê Tử Sơn

### 13005306 Hà Vĩnh Long Nam 21/10/88 Mô phỏng băng gia tốc bằng phương pháp ngẫu nhiên TS.Nguyễn Lê Minh
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### 13005307 Phạm Thành Luân Nam 03/04/90

Nghiên cứu áp dụng thuật toán Parker xác định dị thường 

trọng lực Bouguer khu vực biển Đông và kế cận PGS.TS.Đỗ Đức Thanh

### 13005308 Nguyễn Đình Như Nam 26/10/91

Giải bài toán thuận địa chấn với mô hình các ranh giới 

phẳng nghiêng TS.Nguyễn Đức Vinh

### 13005309 Phùng Thị Sơn Nữ 18/05/91

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite Fe2O3/C ứng 

dụng làm điện cực âm cho pin Fe/khí TS.Bùi Thị Hằng GS.TS.Lưu Tuấn Tài

### 13005310 Nguyễn Thị Thoa Nữ 18/07/90

Tìm hiểu và nghiên cứu áp dụng phương pháp Thăm dò 

điện đa cực mới vào thực tế PGS.TS.Vũ Đức Minh

### 13005311 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/06/90

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số 

cacboxylat đồng (II) GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

### 13005312 Đặng Xuân Chất Nam 04/10/89

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số 

cacboxylat kẽm (II) GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

### 13005313 Vũ Thị Điệp Nữ 07/09/87

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển 

tiếp với phối tử thiosemicacbazon PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

### 13005314 Ngọ Thị Thu Huyền Nữ 01/02/84

Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam 

thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) PGS.TS.Phan Minh Giang

### 13005315 Nguyễn Văn Linh Nam 07/09/86

Phân tích, đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước 

mặt và nước chiết lỗ rỗng tại một số điểm thuộc lưu vực 

sông Cầu, địa phận Hải Dương TS.Trịnh Anh Đức

### 13005317 Thiều Thị Thơm Nữ 20/08/91

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đa nhân MnLn với 

phối tử pyridin2,6bis(diankylthioure) PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

### 13005318 Trần Thị Tâm Thu Nữ 09/10/91

Tổng hợp, nghiên cứu khả năng tạo phức của phối tử bazơ 

Schiff ba càng chứa PAH TS.Nguyễn Minh Hải GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

### 13005319 Đặng Thị Út Nữ 03/07/89

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển 

tiếp với phối tử benzamidin/thiosemicacbazon ba càng PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

### 13005320 Vũ Lê Vân Nữ 16/11/91

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp 

với phối tử hai càng trên cơ sở PAH TS.Nguyễn Minh Hải GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

### 13005321 Nguyễn Thị Xuyên Nữ 28/07/90

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu phức hợp sắtpolymaltose 

(iron polymaltose complex, IPC) từ các maltodextrin có DE  PGS.TS.Đào Quốc Hương

### 13005322 Phạm Mai Chi Nữ 26/12/89

Nghiên cứu tổng hợp một số thiosemicarbazon của quinolin

4(1H )on thế TS.Trần Thị Thanh Vân GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 13005323 Tạ Văn Đại Nam 08/11/90 Nghiên cứu quy trình tổng hợp Erlotinib hydrochloride TS.Trần Thị Thu Thủy GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 13005326 Phạm Xuân Thắng Nam 16/01/82

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa fructozơ thành 5

hydroxymethylfurfural trên xúc tác MCM41 được sunfo  PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình

### 13005327 Lê Trần Tiệp Nam 27/05/91

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 2amino4aryl

4Hchromen3carbonitril thế TS.Phạm Văn Phong GS.TS.Nguyễn Đình Thành

### 13005329 Vũ Thị Hiền Nữ 26/08/90

Phân tích đánh giá chất lượng nước của sông Tô Lịch và đề 

xuất giải pháp xử lý PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 13005330 Phạm Mạnh Hùng Nam 19/07/88

Nghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm 

đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen và bezafibrate) trong 

mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quản GS.TS.Phạm Hùng Việt
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### 13005331 Vũ Đình Ly Nam 14/08/82

Nghiên cứu xác định đồng thời các nguyên tố đất hiếm 

trong oxit đất hiếm TS.Nguyễn Xuân Chiến

### 13005332 Đỗ Ngọc Mai Nữ 09/08/89

Xác định hàm lượng mangan trong nước hãm lá trà xanh 

bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF TS.Nguyễn Thị Kim Dung

### 13005333 Vũ Thị Hương Quỳnh Nữ 19/06/90

Xác định hàm lượng Anthocyanin trong một số loại rau bằng 

phương pháp sắc kí PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

### 13005334 Trần Ngọc Thanh Nam 01/05/81

Định lượng thiếc trong không khí bằng phương pháp quang 

phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GFAAS) PGS.TS.Nguyễn Xuân Trung

### 13005335 Nguyễn Phương Thoa Nữ 14/10/90

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu 

công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ 

phát xạ plasma cảm ứng (ICPOSE) TS.Nguyễn Xuân Chiến

### 13005336 Đặng Thị Trang Nữ 29/09/90

Nghiên cứu chế tạo kit thử định lượng amoni, nitrit và nitrat 

trong nước TS.Nguyễn Thị Kim Thường

### 13005338 Phạm Thị Vui Nữ 05/08/86

Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong 

điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử không ngọn lửa PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

### 13005339 Vũ Thị Huyền Anh Nữ 27/05/91

Kiểm nghiệm cơ chế phản ứng 2NO(k) > N2(k) + O2(k) bằng 

phương pháp tính hóa học lượng tử PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Vũ Việt Cường

### 13005340 Trần Thị Yến Lê Nữ 21/04/91

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở epoxy chứa 

các hạt BaTiO3 pha tạp nguyên tố bitmut PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoàn

### 13005341 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 02/06/87

Kiểm nghiệm cơ chế phản ứng H2(k) + Br2(k) > 2HBr(k) 

bằng phương pháp tính hóa học lượng tử PGS.TS.Phạm Văn Nhiêu TS.Vũ Việt Cường

### 13005344 Cao Duy Tú Nam 18/03/87

Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số 

monome họ (met)acrylat TS.Nguyễn Minh Ngọc

### 13005345 Phạm Thị Hiền Nữ 07/01/91 CoOx/sepiolite PGS.TS.Nguyễn Tiến Thảo

### 13005347 Đặng Thị Nhung Nữ 30/03/86

Nghiên cứu tổng hợp và xác định các đặc trưng của 

hydroxyapatitepolymaltose PGS.TS.Phan Thị Ngọc Bích

### 13005348 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 01/02/89

Nghiên cứu trùng hợp ghép quang hóa biến tính bề mặt 

màng lọc polyamit và đánh giá một số đặc tính của màng PGS.TS.Trần Thị Dung

### 13005349 Nguyễn Thị Hải Nữ 06/11/91

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano composite của TiO2 trên 

chất mang có nguồn gốc tự nhiên để kiểm soát các chất hữu 

cơ ô nhiễm trong môi trường TS.Nguyễn Minh Phương PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

### 13005351 Vũ Anh Phương Nữ 10/03/73

Nghiên cứu định lượng paraquat trong mẫu huyết tương 

người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao PGS.TS.Tạ Thị Thảo TS.Hà Trần Hưng

### 13005352 Bùi Thị Thoan Nữ 15/01/90

Nghiên cứu khả năng hấp thụ và quang xúc tác của vật nano 

composite của ZnO trên chất mang có nguồn gốc tự nhiên PGS.TS.Nguyễn Đình Bảng

### 13005354 Vũ Thị Thu Trang Nữ 12/07/84

Nghiên cứu biến tính thanh hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 

làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước PGS.TS.Trần Hồng Côn

### 13005355 Nguyễn Minh Tú Nam 19/12/90

Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite hữu cơ vô cơ 

halogen ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời TS.Trương Thanh Tú TS.Nguyễn Trần Thuật
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### 13005356 Vũ Thị Hoa Phượng Nữ 30/10/91

Nghiên cứu khả năng tập chống chịu hạn hán của khoai tây 

Solalum tuberosum L. TS.Lê Quỳnh Mai

### 13005357 Giang Huy Diệm Nam 09/04/91

Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin 

từ tỏi và bước đầu đánh giá tác dụng trên mô hình chuột bị 

máu nhiễm mỡ TS.Trịnh Tất Cường

### 13005358 Nguyễn Quang Đạo Nam 15/10/91 Xử lý vi khuẩn lao trong nước sử dụng hạt nano gắn enzyme TS.Phạm Bảo Yên

### 13005359 Đào Thị Hương Giang Nữ 27/04/90

Tinh sạch và nghiên cứu tính chất của enzyme 

acetylcholinesterase từ hồng cầu bò TS.Nguyễn Văn Hoàng PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 13005362 Trần Thị Thùy Linh Nữ 11/09/90

Nghiên cứu và nâng cao khả năng sinh tổng hợp các chất có 

hoạt tính kháng nấm từ chủng Serratia marcescens DT3 TS.Đỗ Thị Tuyên TS.Lê Hồng Điệp

### 13005364 Mẫn Hồng Phước Nam 29/09/86

Nghiên cứu kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh 

hoại tử thần kinh ở cá mú Epinephelus sp. phục vụ sản xuất 

vắc xin tái tổ hợp TS.Phạm Thị Tâm PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

### 13005365 Lê Thị Ngọc Quỳnh Nữ 19/05/90

Nghiên cứu vai trò của protein giàu methionine trên cây 

Arabidopsis thaniana TS.Lê Tiến Dũng PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 13005367 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 04/12/91

Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng human 

papillomavirus có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở 

Việt Nam bằng kỹ thuật realtime PCR PGS.TS.Nguyễn Vân Trang TS.Lê Hồng Điệp

### 13005368 Lê Xuân Toàn Nam 10/03/90

Nghiên cứu ứng dụng bộ kit Prepfiler® trong tách chiết ADN 

nhân tế bào từ hài cốt phục vụ công tác giám định ADN tại 

Việt Nam TS.Nguyễn Văn Hà PGS.TS.Bùi Phương Thuận

### 13005370 Vũ Anh Tuấn Nam 15/12/91

Đánh giá độc tính của sodium benzoate, propyl gallate, 

tartrazine, amaranth, mono sodium glutamate và 

formaldehyde trên mô hình phát triển phôi cá ngựa vằn PGS.TS.Nguyễn Lai Thành TS.Hoàng Thị Mỹ Hạnh

### 13005371 Phạm Thị Vui Nữ 04/01/91

Sàng lọc một số hợp chất từ thảo dược có khả năng tiêu 

diệt vi khuẩn Helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày TS.Phạm Bảo Yên

### 13005374 Nguyễn Phương Liên Nữ 05/10/83

Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết 

chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus 

amyloliqueciens CP16.04 TS.Trần Thị Thanh Huyền

### 13005375 Đỗ Khánh Linh Nữ 30/07/82

Đánh giá tính khả dụng của vắc xin bạch hầu đông khô RD6 

dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia TS.Phạm Văn Hùng TS.Trần Thị Thanh Huyền

### 13005376 Phạm Duy Thái Nam 08/02/89

Một số đặc tính của chủng Acinetobacter baumanii gây 

nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM1 kháng  TS.Trần Huy Hoàng PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

### 13005377 Bùi Thị Bích Thủy Nữ 05/11/90

Đánh giá khả năng làm giảm nhẹ ô nhiễm Asen trong đất 

của cỏ Vetiver zizanioides  Áp dụng thử nghiệm tại sân bay  TS.Ngô Thị Thúy Hường PGS.TS.Lê Thu Hà

### 13005378 Nguyễn Cửu Nguyệt Huế Nữ 29/10/91

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và một số tính chất của 

quercetin tách từ hành tây Allium cepa L. PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

### 13005379 Nguyễn Văn Ân Nam 02/09/86

Đánh giá tiềm năng di truyền về sản lượng sữa của đàn bò 

sữa Holstein friesian tại Việt Nam TS.Trần Đức Long

### 13005381 Võ Thị Phương Nữ 20/11/91

Nghiên cứu tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến ở gen 

ND6 và MTTK liên quan đến bệnh ty thể PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân
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### 13005382 Nguyễn Diệu Quỳnh Nữ 20/10/91

Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi 

(Phytoplankton) của hồ Đôi, thành phố Bắc Ninh PGS.TS.Lê Thu Hà TS.Nguyễn Thùy Liên

### 13005383 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 17/11/76

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi 

trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005383 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 17/11/76

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi 

trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005383 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 17/11/76

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi 

trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005383 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 17/11/76

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi 

trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005384 Nguyễn Thị Phương Nữ 12/02/91

Nghiên cứu địa mạo phục vụ phòng tránh tai biến thiên 

nhiên lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 13005385 Phạm Thị Duyên Nữ 05/10/83

Sử dụng tư liệu vệ tinh MODIS đánh giá chất lượng không 

khí khu vực đồng bằng sông Hồng TS.Bùi Quang Thành

### 13005386 Nguyễn Thị Duyên Nữ 17/03/90

Nghiên cứu biến động cảnh quan phục vụ định hướng sử 

dụng hợp lý lãnh thổ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

### 13005387 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 20/07/91

Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch 

bền vững tỉnh Phú Thọ PGS.TS.Nguyễn Khanh Vân

### 13005388 Phạm Thị Tám Hương Nữ 12/07/91

Nghiên cứu địa mạo cho sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường đất huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 13005389 Đỗ Phương Linh Nữ 15/10/91

Nghiên cứu phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản 

tại tỉnh Bến Tre PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 13005390 Trịnh Phương Thảo Nữ 31/01/90

Cơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khoáng sản khu vực Đơn Dương  Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng PGS.TS.Đặng Văn Bào

### 13005391 Bùi Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/82

Đánh giá hiện trạng, phân vùng và định hướng bảo tồn đa 

dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên TS.Lê Trần Chấn

### 13005393 Ngô Quang Tuấn Nam 27/04/86

Nghiên cứu địa mạo và ứng dụng GIS phục vụ đánh giá nguy 

cơ tai biến trượt lở xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà  PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 13005394 Lê Trường An Nữ 10/05/86

Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến sử dụng 

đất tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 13005395 Nguyễn Quang Anh Nam 31/07/88

Nghiên cứu địa chính đa mục đích phục vụ quản lý rủi ro lũ 

lụt tại khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam TS.Bùi Quang Thành TS.Phạm Minh Hải

### 13005396 Đỗ Bích Nam 28/01/84

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các 

quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội TS.Phạm Thị Phin

### 13005397 Phạm Quý Cường Nam 02/10/85

Thực trạng và giải pháp thực hiện các quyền sử dụng đất 

của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Hà Đông, thành  PGS.TS.Ngô Đức Phúc

### 13005398 Nguyễn Đình Đạt Nam 31/05/89

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng tại dự án đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố  TS.Phạm Văn Bộ
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### 13005399 Vũ Khắc Điều Nam 01/01/84

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả của công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 13005400 Lê Minh Đức Nam 19/12/80

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ 

địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội PGS.TS.Ngô Đức Phúc

### 13005401 Nguyễn Thu Hà Nữ 30/05/87

Nghiên cứu, đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản 

lý đất đai thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

với sự trợ giúp của viễn thám và GIS PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 13005402 Phan Sỹ Hành Nam 20/05/71

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng định mức 

sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục  đào tạo 

trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tình Hải Dương TS.Thái Thị Quỳnh Như

### 13005403 Giang Thị Hồng Hạnh Nữ 10/04/77

Đánh giá thực trạng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại 

một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội GS.TSKH.Đặng Hùng Võ

### 13005404 Tạ Thị Hạnh Nữ 28/06/84

Đánh giá thực trạng đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất và hệ thống hồ sơ địa chính tại quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 13005405 Lê Thị Hằng Nữ 10/09/81

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại một 

số dự án trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái PGS.TS.Nhữ Thị Xuân

### 13005406 Nguyễn Thu Hoài Nữ 31/10/90

Đánh giá thực trạng tình hình giao đất, cho thuê đất đối với 

tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

### 13005407 Nguyễn Tấn Hòa Nam 07/08/91

Nghiên cứu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính bằng công 

nghệ WebGIS phục vụ công tác quản lý đất đai tại phường 

Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng GS.TS.Nguyễn Cao Huần

### 13005408 Nguyễn Việt Hưng Nam 20/03/80

Thực trạng bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu 

đất để thực hiện dự án xây dựng khu phục vụ xe buýt tại 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội TS.Nguyễn Đình Bồng

### 13005409 Phạm Phú Khánh Nam 20/06/76

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho công tác 

đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 13005410 Nguyễn Trung Kiên Nam 17/09/80

Nghiên cứu mô hình kết hợp giữa quy hoạch giao thông và 

sử dụng đất (lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội) TS.Bùi Quang Thành

### 13005411 Phạm Thị Liên Nữ 10/08/84

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng TS.Mẫn Quang Huy

### 13005412 Nguyễn Thế Long Nam 27/01/68

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ngã 5  

sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Ngô Đức Phúc
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### 13005413 Phạm Liên Ninh Nam 05/03/73

Đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh  PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

### 13005414 Phùng Anh Quân Nam 08/04/72

Thực trạng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất tại dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh  Hà Đông 

đoạn đi qua địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội TS.Nguyễn Đình Bồng

### 13005415 Đỗ Thị Suyến Nữ 12/04/89

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội giai đoạn  PGS.TS.Nguyễn Hiệu

### 13005416 Đinh Thị Thu Thủy Nữ 11/11/89

Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên 

địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo quan điểm 

tiếp cận hai chiều TS.Nguyễn Thị Hà Thành

### 13005417 Nguyễn Thị Thư Nữ 20/10/91

Nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2000  2014 với sự trợ giúp của viễn thám  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

### 13005418 Dương Văn Tịnh Nam 28/04/84

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế 

trên địa bàn thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 13005419 Phạm Diễm Trang Nữ 20/06/84

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, biến động đất đai và đề 

xuất định hướng sử dụng đất hợp lý huyện Hà Quảng, tỉnh  TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

### 13005419 Phạm Diễm Trang Nữ 20/06/84

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, biến động đất đai và đề 

xuất định hướng sử dụng đất hợp lý huyện Hà Quảng, tỉnh  TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

### 13005420 Đỗ Huy Tuấn Nam 05/08/79

Phân tích xung đột trong sử dụng đất và đề xuất giải pháp 

ưu tiên trong quản lý trật tự xây dựng tại phường Đằng Lâm 

 quận Hải An  thành phố Hải Phòng PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

### 13005421 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 01/03/84

Nghiên cứu đánh giá đất tại dự án đầu tư phát triển khu 

dân cư số 3  thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang PGS.TS.Trần Văn Tuấn

### 13005422 Vũ Cao Chí Nam 20/08/88

Đặc điểm dập vỡ kiến tạo và mối quan hệ của chúng với 

nước dưới đất khu vực Đắk Tô và lân cận

### 13005423 Hoàng Thị Việt Hiếu Nữ 04/01/81

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển Sóc Trăng và khoáng 

sản vật liệu xây dựng liên quan TS.Đinh Xuân Thành

### 13005424 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 22/03/85

Nghiên cứu ổn định đê biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS.Đỗ Minh Đức

### 13005425 Lường Thị Thu Hoài Nữ 01/06/82

Đặc điểm hoạt động kiến tạo các hệ thống đứt gãy khu vực 

thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

### 13005426 Tạ Thị Hoài Nữ 12/10/91

Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để 

chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẩn, huyện 

Xín Mần, tỉnh Hà Giang

### 13005427 Lương Lê Huy Nam 30/10/90

Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng 

biển Đà Nằng từ 0 đến 100m nước TS.Trần Đăng Quy
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### 13005429 Lê Quyết Thắng Nam 21/09/90

Đặc điểm và điều kiện thành tạo trầm tích hệ tầng Đồng Ho, 

Hoành Bồ, Quảng Ninh PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

### 13005430 Phạm Thị Nga Nữ 07/11/91

Qúa trình biến đổi IllitSmectit: lấy ví dụ sét Kinnekulle  

Thụy Điển và sét Di Linh  Việt Nam PGS.TS.Hoàng Thị Minh Thảo

### 13005431 Nguyễn Thị Bắc Nữ 15/01/89 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMAP cho khu vực Việt Nam PGS.TS.Ngô Đức Thành

### 13005432 Nguyễn Trọng Đức Nam 06/01/91 Khảo sát mưa trong bão trên khu vực Việt Nam TS.Bùi Hoàng Hải

### 13005433 Nguyễn Thanh Hoa Nữ 25/10/90

Đặc điểm của một số nhân tố quy mô lớn trong điều kiện 

hạn hán ở Việt Nam PGS.TS.Vũ Thanh Hằng PGS.TS.Nguyễn Đăng Quang

### 13005434 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 20/12/90

Đánh giá lượng mưa dự báo của mô hình GSM trong điều 

kiện XTNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam

### 13005435 Lưu Nhật Linh Nam 20/06/91

Tác động của biến đổi khí hậu đến mối quan hệ cường độ  

thời gian  tần suất của mưa khu vực Hà Nội TS.Mai Văn Khiêm

### 13005436 Trần Như Quỳnh Nữ 18/04/90

Ảnh hưởng của việc cập nhật độ ẩm đất đến lượng mưa dự 

báo hạn mùa của mô hình RegCM GS.TS.Phan Văn Tân

### 13005437 Trần Thị Huyền Trang Nữ 30/11/90

Cấu trúc của rãnh Đông Á và ảnh hưởng của nó đến thời tiết 

mùa đông Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Minh Trường

### 13005438 Nguyễn Kim Ngọc Anh Nữ 19/03/90 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam PGS.TS.Trần Ngọc Anh TS.Đặng Thanh Mai

### 13005439 Trần Quốc Việt Nam 03/11/72

Nghiên cứu đánh giá lũ lụt, ngập úng và đề xuất các giải 

pháp dự báo lũ trên sông Mã PGS.TS.Hoàng Ngọc Quang

### 13005440 Trần Văn Mỹ Nam 28/08/88

Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi 

biển Nha Trang TS.Nguyễn Kim Cương TS.JeanPierre Lefebvre

### 13005441 Trần Thái An Nữ 24/06/90

Đánh giá thực trạng việc thực thi pháp luật bảo vệ môi 

trường trong hoạt động y tế PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

### 13005442 Đàm Tuấn Anh Nam 22/06/90

Nghiên cứu khả năng ứng dụng Fe0 nano trong xử lý đất 

nhiễm 2,4Dichlorophenoxyacetic và 2,4,5 PGS.TS.Lê Đức

### 13005443 Đặng Thùy Anh Nữ 16/09/89

Nghiên cứu tái sử dụng rơm rạ làm phân bón cho cây lúa tại 

tỉnh Hưng Yên nhằm cải tạo độ phì nhiêu của đất và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường PGS.TS.Mai Văn Trịnh

PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng 

Tâm

### 13005444 Nguyễn Linh Chi Nữ 14/08/91 Phân tích chi phí  lợi ích mở rộng dự án điện gió Bạc Liêu PGS.TS.Trần Thanh Lâm

### 13005445 Trần Linh Chi Nữ 14/11/91

Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng đồng hóa 

chất ô nhiễm của phần sông Đáy thuộc tỉnh Hà Nam PGS.TS.Lưu Đức Hải TS.Nguyễn Thị Hồng Liễu

### 13005446 Nguyễn Thị Hồng Chiên Nữ 16/05/77

Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và phân 

tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học 

cho việc quản lý bền vững hồ TS.Nguyễn Thị Phương Loan PGS.TS.Dương Hồng Sơn

### 13005447 Phạm Thị Chung Nữ 10/02/91

Mức độ tồn lưu PCBs trong dầu biến thế tại một số cơ sở ở 

khu vực miền Bắc và đánh giá nguy cơ rủi ro tới môi trường TS.Dương Hồng Anh

### 13005448 Trần Việt Dũng Nam 12/06/90

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy Vạn 

Lợi tại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh TS.Hoàng Anh Lê

### 13005449 Đỗ Thu Hà Nữ 04/01/91

Nghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương 

pháp xi măng hóa TS.Nguyễn Bá Tiến PGS.TS.Trần Văn Quy



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

### 13005451 Ngô Ngọc Hải Nam 29/07/91

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng Mí 

Cát Bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo  TS.Lê Đức Minh TS.Nguyễn Quảng Trường

### 13005452 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/06/91

Đánh giá tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ở quận Nam Từ 

Liêm và đề xuất giải pháp xử lý TS.Đỗ Hữu Tuấn

### 13005453 Ngô Thị Hằng Nữ 17/09/91

Đánh giá hiệu quả quản lý môi trường du lịch Vườn quốc gia 

Cát Bà PGS.TS.Nguyễn Đình Hòe

### 13005454 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 20/10/89

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng 

thủy sản tại thành phố Hải Phòng PGS.TS.Lưu Đức Hải

### 13005455 Lê Thị Minh Hiền Nữ 10/07/91

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững 

cho cộng đồng ở Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh  PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

### 13005456 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 20/10/86

Kế hoạch quản lý môi trường cho một số dự án sửa chữa, 

nâng cấp hồ chứa thủy lợi tại miền Trung TS.Nguyễn Thị Hoàng Liên

### 13005457 Nguyễn Đức Hoài Nam 22/09/76

Nghiên cứu một số vấn đề môi trường tại khu vực đô thị 

hóa nhanh của thành phố Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 13005458 Đinh Trọng Hoàng Nam 26/07/91

Nghiên cứu sự tích lũy của phytolith trong một số loại đất 

chính ở Đồng bằng sông Hồng PGS.TS.Trần Khắc Hiệp PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

### 13005459 Lê Quốc Hùng Nam 30/06/91

Nghiên cứu sự tham gia của một số tổ chức xã hội dân sự 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam TS.Nguyễn Thị Hoàng Liên

### 13005460 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 21/10/90

Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình 

sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện Quản Bạ, tỉnh Hà  PGS.TS.Lê Văn Thiện

### 13005461 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 24/12/91

Khảo sát sự có mặt của hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong 

nước sông hồ khu vực Hà Nội và đánh giá nguy cơ rủi ro tới 

hệ thủy sinh vật GS.TS.Phạm Hùng Việt

### 13005462 Vũ Sinh Khiêu Nam 07/07/88

Nghiên cứu thực trạng đa dạng sinh học và biến động hệ 

sinh thái rừng ngập mặn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

giai đoạn 20052015 nhằm đề xuất giải pháp quản lý và sử  PGS.TS.Trần Văn Thụy TS.Lê Xuân Tuấn

### 13005463 Phạm Thị Hạnh Lê Nữ 16/09/91

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ứng dụng tro bay từ 

nhà máy nhiệt điện phục vụ cải tạo đất PGS.TS.Lê Văn Thiện PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

### 13005464 Trần Ngọc Diệu Linh Nữ 01/02/91

Đề xuất và đánh giá giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, 

xử lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội TS.Nguyễn Thanh Hà PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

### 13005465 Vũ Ngọc Lượng Nam 29/11/89

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên 

nhiên Tây Yên Tử phục vụ cho công tác bảo tồn và phát  PGS.TS.Trần Văn Thụy

### 13005466 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 28/12/89

Phân tích các rào cản về kinh tế môi trường của việc phát 

triển nhiệt điện than ở Việt Nam đến năm 2030 PGS.TS.Đồng Kim Loan

### 13005467 Trần Thị Mai Nữ 16/02/91

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nước ngầm tại hai mặt cắt 

thuộc huyện Phúc Thọ, phía nam sông Hồng, Hà Nội, góp 

phần giải thích nguyên nhân hình thành ô nhiễm Asen TS.Phạm Thị Kim Trang

### 13005468 Nguyễn Hải Minh Nam 14/02/88

Đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại một số mỏ khai thác 

khoáng sản ở khu vực Tây Bắc Việt Nam PGS.TS.Lê Đức
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### 13005469 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 20/11/89

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện Mông Dương 

trong sản xuất vật liệu xây dựng PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

### 13005470 Trần Thùy Nhung Nữ 15/02/90

Phân tích tổn thất tài nguyên của dự án xây dựng thủy điện 

Sơn La

### 13005471 Trịnh Thị Như Nữ 30/05/91

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông 

thôn tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội PGS.TS.Lưu Đức Hải

### 13005472 Nguyễn Thị Oanh Nữ 16/02/91

Đánh giá khả năng ảnh hưởng phông phóng xạ môi trường 

đối với con người tại một số vùng của tỉnh Quảng Nam TS.Trịnh Văn Giáp PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

### 13005473 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 18/12/90

Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng 

nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học PGS.TS.Đặng Đình Thống

### 13005474 Đinh Văn Tuyên Nam 22/05/90

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý Asen trong nước từ phế 

thải giàu sắt TS.Phạm Thị Thúy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 13005476 Phùng Thị Vĩ Nữ 20/11/91

Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất Flo hữu 

cơ (PFCs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt 

nhuộm, tái chế giấy, nhựa GS.TS.Phạm Hùng Việt

### 13005478 Đinh Duy Chinh Nam 07/06/91

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kim loại đến hiệu suất xử 

lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải TS.Lê Thị Hoàng Oanh PGS.TS.Cao Thế Hà

### 13005479 Phạm Thị Dinh Nữ 12/12/91

Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử 

lý một số kim loại nặng trong nước PGS.TS.Đỗ Quang Huy

### 13005480 Nguyễn Nam Giang Nam 28/10/91

Nghiên cứu tái chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần 

dùng cho xử lý nước thải PGS.TS.Trần Thị Hồng

### 13005482 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 20/09/89

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện Mông 

Dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân 

tạo để xử lý nước thải sinh hoạt PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

### 13005483 Đoàn Tuấn Linh Nam 27/12/91

Nghiên cứu xử lý thuốc diệt cỏ Glyphosate trong nước bằng 

quá trình Fenton điện hóa PGS.TS.Nguyễn Thị Hà PGS.TS.Lê Thanh Sơn

### 13005484 Nguyễn Thu Phương Nữ 18/04/91

Đánh giá công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

xử lý nước thải tại mỏ than Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh PGS.TS.Trần Văn Quy

### 13005486 Lê Trần Thảo Nữ 23/06/90

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Hà Nội 

bằng hệ thiếu khí kết hợp hiếu khí cải tiến PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải PGS.TS.Trịnh Văn Tuyên

### 13005487 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 28/04/91

Nghiên cứu ảnh hưởng của Chì đến sự hấp thu kim loại vi 

lượng (Cu, Zn) trong nước tưới rau nhằm đánh giá nguy cơ 

rủi ro sức khỏe TS.Nguyễn Quang Trung TS.Lê Văn Chiều

### 13005488 Vũ Lê Song Thương Nữ 29/10/89

Nghiên cứu, ứng dụng khoáng Bentonite trong xử lý nước 

thải dệt nhuộm PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

### 13005489 Hồ Thị Oanh Nữ 20/01/90

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nano 

compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên với cao su 

nitril butadien và một số phụ gia nano PGS.TS.Đỗ Quang Kháng
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### 13005490 Nguyễn Thị Thức Nữ 19/12/88

Nghiên cứu thử nghiệm phân tách một số nguyên tố đất 

hiếm nhóm nhẹ bằng poly(hydroxamic axit) TS.Trịnh Đức Công

### 13005491 Nguyễn Thị Trang Nữ 26/09/87

Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) 

ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục Ngạn TS.Phạm Thị Thu Hà

### 13005492 Phạm Thị Thu Trang Nữ 19/08/89

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của của polyme phế thải 

trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn,  TS.Nguyễn Thanh Tùng

### 13005493 Trần Thị Yến Nữ 15/08/87 Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế Celecoxib TS.Ngô Quốc Anh

### 13005494 Hà Thị Hải Yến Nữ 22/11/86

Nghiên cứu quá trình phân hủy một số hợp chất thuốc 

kháng sinh bằng phương pháp quang hóa UV/HOCI/CIO TS.Đào Hải Yến

### 13005495 Mai Thị Xuân Nữ 11/04/90

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit Titan dioxit 

polianilnincacbon nano tube định hướng làm vật liệu 

nguồn điện PGS.TS.Phan Thị Bình

### 13005496 Nguyễn Thị Hà Nữ 03/09/89 Một số mô hình xếp hàng và ứng dụng TS.Trần Mạnh Cường

### 13005497 Lê Văn Lưu Nam 23/07/82 Phân loại các hệ phương trình trong toán học phổ thông PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

### 13005498 Nguyễn Thanh Hải Nam 09/12/84 chấn TS.Nguyễn Đức Vinh

### 13005499 Nguyễn Văn Hưng Nam 18/11/83

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học 

phức chất của Zn(II) với một số thiosemicacbazon TS.Nguyễn Thị Bích Hường PGS.TS.Trịnh Ngọc Châu

### 13005500 Nguyễn Thị Lưu Nữ 10/02/87

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Bằng lăng nước 

(Lagerstroemia speciosa) ở Việt Nam TS.Trần Văn Lộc

### 13005501 Phan Văn Trưởng Nam 19/08/87

Nghiên cứu, điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tại huyện 

Xí Mần, tỉnh Hà Giang PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

### 13005502 Trần Văn Phong Nam 16/06/89

Đặc điểm biến dạng kiến tạo hiện đại khu vực Khánh Hòa  

Bình Thuận và lân cận theo số liệu chuyển dịch GPS TS.Nguyễn Văn Hướng

### 13005503 Hoàng Đức Thắng Nam 31/12/91 đốt PGS.TS.Trần Văn Quy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

### 13005504 Vũ Thị Ngọc Lan Nữ 12/12/76

Kiểm nghiệm cơ chế phản ứng H2(k) + Cl2(k) > 2HCL(K) 

bằng phương pháp tính hóa học lượng tử

### 13005505 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 16/06/89 Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực GS.TS.Đặng Huy Ruận

### 14005111 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 12/11/89

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ 

cho lưu vực sông Hương TS.Trần Duy Kiều

### 14005112 Đỗ Hồng Phong Nam 18/11/85

Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa trên lưu vực 

sông Ba đến chế độ dòng chảy và cân bằng bùn cát, tính 

đến trạm Củng Sơn PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang

### 14005113 Đinh Thị Hương Thơm Nữ 28/05/91

Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá hiệu quả các 

công trình đơn vị trên hệ thống thoát nước nội đô thành 

phố Cam Ranh trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS.Nguyễn Quang Hưng

### 14005114 Trương Thị Minh Thư Nữ 11/06/91

Nghiên cứu áp dụng công thức BAICAUNESCO phát triển để 

tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch  PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn

### 14005249 Đinh Thị Nhung Nữ 13/04/90

Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng các hợp chất 

biscembranoid trong cao chiết loài san hô mềm 

Sarcophyton pauciplicatum bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao (HPLC) TS.Nguyễn Thị Ánh Hường



STT Mã HV Họ tên GT Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2

### 14005373 Nguyễn Hùng Anh Nam 15/05/88

Nghiên cứu và thiết lập mô hình phân phối thông số GIS 

trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, ứng dụng cho lưu vực  TS.Lê Văn Chính

### 14005375 Nguyễn Ngọc Tuyến Nam 13/08/85

Ứng dụng các mô hình thủy văn trong việc dự báo và cảnh 

báo lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định PGS.TS.Trần Ngọc Anh

### 14005376 Trần Mạnh Cường Nam 20/05/91

Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng 

mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển TS.Nguyễn Kim Cương

### 14005377 Phạm Hoàng Dưỡng Nam 18/04/80 Đặc điểm nước dâng bão vùng biển ven bờ biển Việt Nam PGS.TS.Phạm Văn Huấn

### 14005378 Nguyễn Đức Linh Nam 13/01/89

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sự dịch chuyển các vùng 

tập trung nguồn lợi thủy sản ở cùng biển Đông Nam Bộ PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo

### 14005379 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 07/07/90

Nghiên cứu quá trình lan truyền ô nhiễm dầu do sự cố trên 

khu vực biển Nha Trang  Khánh Hòa GS.TS.Đinh Văn Ưu

### 14005380 Trịnh Thị Tâm Nữ 28/03/90

Nghiên cứu mô phỏng ngập lụt vùng ven bờ biển dưới tác 

động của nước dâng do bão có xét đến ảnh hưởng của sóng  TS.Nguyễn Bá Thủy PGS.TS.Nguyễn Minh Huấn




